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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc

Đà nẵng, ngày… tháng… năm 2026
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Năm học: 2025 – 2026

1. Thông tin sinh viên thực hiện
· Họ và tên sinh viên: Võ Trần Thanh Uyên
· Chuyên ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
· Trình độ: Đại học
· Khóa học: 2022-2026
2. Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp
“HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA”

3. Các số liệu ban đầu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp
4. Các bảng biểu
5. Cán bộ hướng dẫn
· ThS. Trần Phụng Trân
6. Ngày giao nhiệm vụ làm Khóa luận tốt nghiệp
· 19/01/2026
7. Ngày sinh viên phải hoàn thành Khóa luận
· 10/05/2026
Giảng viên hướng dẫn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN LOGISTICS & QLCCƯ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày ….. tháng …… năm 2026


MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm Tôi, …………………………………………………, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này.
Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau:
1. Khai báo sử dụng AI
Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không:
· ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này.
· ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào.
2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên)
· Các công cụ AI đã sử dụng:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
· Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
· Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
· Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp.
· ☐ Có

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật
· Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi.
· Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ liệu.
· Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp.
· Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp.
· Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi.
Cam kết
· Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm.
· Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

Chữ ký: 	Ngày	
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1. [bookmark: _Toc232328233]Tính cấp thiết của đề tài:
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam không ngừng tăng trưởng, kéo theo nhu cầu về dịch vụ logistics và giao nhận vận tải ngày càng lớn. Trong đó, vận tải đường biển giữ vai trò chủ đạo đối với các lô hàng có khối lượng lớn, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) nhờ ưu thế về khả năng chuyên chở và chi phí vận chuyển hợp lý.
Tại Việt Nam, hệ thống cảng biển và hoạt động vận tải biển đang phát triển mạnh mẽ. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2024, Việt Nam hiện có 03 cảng biển nằm trong nhóm 50 cảng container lớn nhất thế giới, bao gồm cảng TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cái Mép – Thị Vải. Đồng thời, sản lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, cho thấy hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
Cùng với sự gia tăng về sản lượng hàng hóa, quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container vẫn còn phát sinh nhiều vấn đề như sai sót chứng từ, thời gian thông quan kéo dài, chậm trễ trong khâu lấy hàng tại cảng và phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, chi phí logistics cũng như chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, có thể nhận thấy quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty vẫn còn một số hạn chế như thời gian xử lý chứng từ ở một số khâu còn chậm, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa thật sự đồng bộ và việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình nhận hàng tại cảng đôi khi còn bị động. Những hạn chế này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
2. [bookmark: _Toc232328234]Mục tiêu nghiên cứu:
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2.1. [bookmark: _Toc232328237]Mục tiêu chung
Nghiên cứu và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận và chất lượng dịch vụ của công ty.
2.2. [bookmark: _Toc232328238]Mục tiêu cụ thể
· Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển. 
· Phân tích và mô tả quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển đang được áp dụng tại công ty. 
· Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm còn tồn tại trong quy trình giao nhận hiện tại. 
· Đề xuất một số giải pháp và huyến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại công ty trong thời gian tới. 
[bookmark: _Toc232328239]Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
2.3. Đối tượng nghiên cứu
· Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các bước thực hiện trong quy trình giao nhận, bao gồm: tiếp nhận thông tin lô hàng, xử lý và kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, nhận hàng tại cảng, giao hàng cho khách và thực hiện quyết toán, lưu trữ hồ sơ. Qua đó, khóa luận phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện cũng như những vấn đề còn tồn tại cần được hoàn thiện.
2.4. Phạm vi nghiên cứu
· Về không gian: Tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, địa chỉ 266 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
· Về thời gian: Số liệu phục vụ cho quá trình phân tích và đánh giá được thu thập trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.
· Về nội dung: Khóa luận tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
[bookmark: _Toc232328240]Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện khóa luận, khóa luận sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:
· Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu
Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển, bao gồm giáo trình, sách chuyên ngành, các văn bản pháp luật như Luật Thương mại 2005, Luật Hải quan 2014, Nghị định 163/2017/NĐ-CP, Incoterms 2020 cùng các báo cáo ngành như Báo cáo Logistics Việt Nam 2025 và Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024.
Phương pháp này được sử dụng nhằm xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển và làm nền tảng cho việc phân tích thực trạng cũng như đề xuất giải pháp trong khóa luận.
· Phương pháp thống kê và phân tích số liệu
Tiến hành thu thập và xử lý các số liệu thực tế từ bộ phận kế toán và bộ phận tổ chức nhân sự của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, bao gồm số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, cơ cấu doanh thu, tình hình lao động và nguồn lực tài chính trong giai đoạn 2023–2025.
Các số liệu được tổng hợp, so sánh và phân tích theo từng năm nhằm đánh giá xu hướng phát triển và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề xuất trong Chương 3.
· Phương pháp nghiên cứu tình huống
Lựa chọn một lô hàng nhập khẩu thực tế gồm 377 cuộn vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng để phân tích chi tiết toàn bộ quy trình giao nhận FCL tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
Thông qua việc nghiên cứu tình huống thực tế, khóa luận làm rõ các bước thực hiện trong quy trình giao nhận, đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và các vấn đề còn tồn tại trong quá trình xử lý lô hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển tại doanh nghiệp.
3. Kết cấu khóa luận: 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia 

[bookmark: _Toc232328241]LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và động viên quý báu từ phía nhà trường, giảng viên hướng dẫn, doanh nghiệp thực tập và gia đình.
Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng cùng toàn thể quý thầy cô trong Khoa Kinh Tế đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kỹ năng trong suốt thời gian học tập. Những kiến thức chuyên môn được trang bị tại trường là nền tảng quan trọng để em vận dụng vào quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Trần Phụng Trân đã trực tiếp định hướng, góp ý và hỗ trợ tận tình trong suốt thời gian thực hiện khóa luận. Những nhận xét và hướng dẫn quý báu của cô đã giúp em hoàn thiện khóa luận một cách logic và có hệ thống hơn.
Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể anh chị nhân viên tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Đặc biệt, các anh chị tại bộ phận chứng từ đã nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế cũng như hỗ trợ tiếp cận số liệu và hồ sơ phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Đây là cơ hội thực tiễn quý báu giúp em nâng cao kiến thức chuyên ngành và hiểu rõ hơn về hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển.
Do thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và Hội đồng phản biện để bài viết được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2026
Sinh viên thực hiện

Võ Trần Thanh Uyên

	
[image: ]
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	ii
1.	Tính cấp thiết của đề tài:	ii
2.	Mục tiêu nghiên cứu:	iii
2.1.	Mục tiêu chung	iii
2.2.	Mục tiêu cụ thể	iii
3.	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:	iii
4.	Phương pháp nghiên cứu:	iv
LỜI CẢM ƠN	vi
DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ	xii
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN	1
1.1.	Tổng quan về giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	1
1.1.1.	Khái quát về giao nhận hàng hóa	1
1.1.2.	Khái quát về người giao nhận	3
1.1.3.	Khái quát về nhập khẩu	6
1.1.4.	Khái quát về hàng nhập khẩu	8
1.1.5.	Khái quát về vận tải đường biển	12
1.1.6.	Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	14
1.2.	Tổng quan quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	15
1.2.1.	Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	15
1.2.2.	Nội dung các bước của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	16
1.3.	Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan đến giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	19
1.3.1.	Các quy định pháp lý	19
1.3.2.	Hệ thống chứng từ trong giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	22
1.4.	Xu hướng phát triển của hoạt động giao nhận trong bối cảnh mới	29
1.4.1.	Chuyển đổi số và Logistics 4.0 (Logistics Digitalization)	29
1.4.2.	Logistics Xanh và Phát triển bền vững (Green Logistics)	32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	34
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA	36
2.1.	Tổng quan về Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia	36
2.1.1.	Thông tin chung về Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia	36
2.1.2.	Lịch sử hình thành và phát triển	37
2.1.3.	Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi	37
2.1.4.	Ngành nghề kinh doanh	38
2.1.5.	Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng ban	39
2.1.6.	Nguồn lực	42
2.2.	Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh	49
2.2.1.	Phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu doanh thu, thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng.	49
2.2.2.	Bảng số liệu về kết quả kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ 2023-2025	54
2.3.	Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia	61
2.3.1.	Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	61
2.3.2.	Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển	61
2.4.	Đánh giá	88
2.4.1.	Ưu nhược điểm của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia	88
2.4.2.	Các yếu tố ảnh hưởng và rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa	91
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	96
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA	97
3.1.	Định hướng và mục tiêu	97
3.1.1.	Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh	97
3.1.2.	Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia	101
3.2.	Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia	103
3.2.1.	Cơ sở đề xuất hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia	103
3.2.2.	Nội dung hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia	104
3.2.3.	Giải pháp đầu tư công nghệ và chuyển đổi số	115
3.2.4.	Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp	118
3.3.	Khuyến nghị	126
3.3.1.	Đối với Nhà nước	126
3.3.2.	Đối với khách hàng	127
3.3.3.	Cơ quan Thuế	128
3.3.4.	Cơ quan Hải quan và Cảng vụ	129
3.4.	Những bài học kinh nghiệm và đóng góp cho doanh nghiệp từ chương trình thực tập tốt nghiệp	130
3.4.1.	Bài học từ chương trình thực tập tốt nghiệp	130
3.4.2.	Những đóng góp của khoá luận cho doanh nghiệp	133
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3	133
KẾT LUẬN	135
TÀI LIỆU THAM KHẢO	137



[bookmark: _Toc232328242]DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ
a. Danh mục các hình
	Số hiệu hình vẽ
	Tên hình vẽ
	Trang

	1.1
	Sơ đồ di chuyển hàng hóa và tiển tệ theo phương thức tạm nhập tái xuất.
	8

	1.2
	Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển.
	16

	2.1
	Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
	36

	2.2
	Cấu trúc tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
	40

	2.3
	Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	52

	2.4
	Mẫu hóa đơn thương mại
	64

	2.5
	Mẫu phiếu đóng gói
	65

	2.6
	Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ - Không hợp lệ
	66

	2.7
	Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ - Hợp lệ
	67

	2.8
	Mẫu vận đơn
	69

	2.9
	Giao diện Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia
	70

	2.1
	Thông báo hướng dẫn và thời hạn khai báo HBL của hãng tàu Evergreen Line
	71

	2.11
	Ứng dụng xem tàu trên bảng đồ trực tiếp
	72

	2.12
	Mẫu giấy báo hàng đến (1)
	74

	2.13
	Mẫu giấy báo hàng đến (2)
	75

	2.14
	Giao diện hệ thống khai báo hải quan điện tử
	77

	2.15
	Bảng xác nhận nội dung tờ khai trước khi truyền chính thức 
	78

	2.16
	Chi tiết dòng hàng trên tờ khai hải quan nhập khẩu
	79

	2.17
	Phiếu xác nhận lệnh giao hàng từ hãng tàu (1)
	82

	2.18
	Phiếu xác nhận lệnh giao hàng từ hãng tàu (2)
	83

	2.19
	Mẫu lệnh giao hàng
	84





b. Danh mục các bảng
	Số hiệu bảng
	
Tên bảng
	
Trang

	1.1
	Phân biệt hàng nguyên container và hàng lẻ.
	11

	2.1
	Thống kê cơ sở vật chất của Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
	42

	2.2
	Tình hình lao động của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia giai đoạn 2023–2025.
	43

	2.3
	Báo cáo tình hình tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025.
	46

	2.4
	Danh sách khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	53

	2.5
	Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	54

	2.6
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	57

	2.7
	Giá vốn hàng bán của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	59

	2.8
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	60

	3.1
	Số liệu vậ tải hàng hóa năm 2025 theo ngành vận tải
	100





1. Danh mục sơ đồ, biểu đồ
	Số hiệu biểu đồ
	
Tên biểu đồ
	
Trang

	2.1
	Biến động nguồn vốn của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025.
	48

	2.2 
	Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
	61







2


[bookmark: _Toc232328243]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 
1.1. [bookmark: _Hlk223850106][bookmark: _Toc232328244] Tổng quan về giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.1.1. [bookmark: _Toc232328245]Khái quát về giao nhận hàng hóa
1.1.1.1. Khái niệm
Trong hoạt động thương mại quốc tế hiện nay, giao nhận hàng hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hàng hóa được vận chuyển từ nơi gửi đến nơi nhận đúng thời gian và đúng địa điểm. Hoạt động giao nhận không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa mà còn bao gồm nhiều công việc khác như lưu kho, xếp dỡ, đóng gói và thực hiện các thủ tục, chứng từ liên quan. Nhờ đó, quá trình lưu thông hàng hóa được diễn ra thuận lợi và góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo quy định của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế - FIATA, dịch vụ giao nhận được hiểu là các dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa như gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói, phân phối và các hoạt động hỗ trợ khác như tư vấn, bảo hiểm, thực hiện thủ tục hải quan cùng các dịch vụ liên quan đến hàng hóa. 
Tại Việt Nam, hoạt động giao nhận hàng hóa cũng được quy định cụ thể trong bộ luật. Theo Luật Thương mại năm 2005, dịch vụ giao nhận hàng hóa được xem là một hoạt động thương mại, trong đó người cung cấp dịch vụ giao nhận chịu trách nhiệm nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, thực hiện các thủ tục hành chính và các dịch vụ liên quan để giao hàng cho người nhận theo yêu cầu của chủ hàng. Quy định này cho thấy người giao nhận đóng vai trò trung gian quan trọng trong quá trình vận chuyển và lưu thông hàng hóa.
1.1.1.2. Đặc điểm
Giao nhận hàng hóa bằng đường biển là phương thức vận chuyển phổ biến trong hoạt động xuất nhập khẩu. Phương thức này đặc biệt phù hợp với các lô hàng có khối lượng lớn, nhất là các loại hàng nặng và cồng kềnh như nguyên vật liệu, máy móc hoặc hàng rời. 
So với các phương thức vận chuyển khác, đặc biệt là đường hàng không, vận tải biển có chi phí thấp hơn nên giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí logistics và nâng cao khả năng cạnh tranh. Thời gian vận chuyển bằng đường biển thường khá dài do phụ thuộc vào lịch trình tàu, điều kiện thời tiết, tốc độ di chuyển của tàu cũng như các thủ tục tại cảng.
Vận tải đường biển có khả năng chuyên chở nhiều loại hàng hóa khác nhau như hàng container, hàng rời, hàng lỏng hoặc hàng nguy hiểm, do đó đáp ứng được nhiều nhu cầu trong thực tế. Về mức độ an toàn của hàng hóa chủ yếu được đảm bảo nhờ quy trình đóng gói và kiểm soát chặt chẽ. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ đúng các quy định để hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển.
1.1.1.3. Vai trò
Vận tải và giao nhận hàng hóa giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Khi hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ giao nhận cũng tăng lên đáng kể. Người giao nhận thực hiện các công việc như làm thủ tục hải quan, thuê phương tiện vận chuyển và tham gia tổ chức, điều phối quá trình vận chuyển hàng hóa từ người gửi đến người nhận.
Ngoài các hoạt động vận chuyển, đơn vị nhận còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như kho bãi, đóng gói, phân phối hàng hóa và xử lý chứng từ. Những công việc này giúp quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi hơn, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng thời gian và tối ưu chi phí. 
1.1.1.4. Các hình thức giao nhận
Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hàng hóa có thể được thực hiện qua nhiều hình thức vận tải khác nhau. Việc lựa chọn hình thức phù hợp dựa vào đặc điểm sản phẩm cũng như nhu cầu của doanh nghiệp.
Đường biển là phương thức được sử dụng phổ biến nhất trong thương mại quốc tế, đặc biệt phù hợp với các lô hàng có khối lượng lớn hoặc hàng cồng kềnh. Ưu điểm lớn của vận tải biển là chi phí thấp, thời gian vận chuyển thường kéo dài hơn so với các phương thức khác.
Vận tải hàng không thường được sử dụng đối với những lô hàng có giá trị cao hoặc cần giao gấp. Phương thức này có ưu điểm về tốc độ và mức độ an toàn, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển. Chi phí thường cao hơn so với các phương thức khác.
Đối với phạm vi nội địa hoặc giữa các quốc gia có chung biên giới, đường bộ là lựa chọn phù hợp. Phương thức này có tính linh hoạt cao, có thể giao hàng trực tiếp đến kho của khách hàng mà không cần qua nhiều khâu trung chuyển.
Đường sắt thích hợp với các lô hàng có khối lượng lớn và vận chuyển trên quãng đường dài. So với đường bộ, chi phí vận chuyển bằng đường sắt thường ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc giao thông.
Giao nhận đa phương thức là sự phối hợp giữa hai hay nhiều phương thức vận chuyển trong cùng một lộ trình. Phương pháp này khai thác lợi thế của từng loại hình vận tải, từ đó nâng cao hiệu quả vận chuyển.

1.1.1. 
1.1.2. [bookmark: _Toc232328246]Khái quát về người giao nhận
1.1.2.1. Khái niệm 
Hiện nay, thuật ngữ “người giao nhận hàng hóa” đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực logistics và thương mại quốc tế. Tùy vào mỗi quốc gia cũng như quy định pháp luật cụ thể mà cách gọi có thể khác nhau, chẳng hạn như đại lý giao nhận, đại lý hải quan hoặc trong một số tình huống được xem là người tổ chức vận chuyển theo hợp đồng.
Theo Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế (FIATA), người giao nhận là cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho chủ hàng để tổ chức và sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa. Trên thực tế, họ không tiến hành vận chuyển trực tiếp mà chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như lưu kho, xếp dỡ, đóng gói, thực hiện thủ tục hải quan và các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm đảm bảo hàng hóa được giao đúng theo hợp đồng.
Tại Việt Nam, hoạt động giao nhận được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005 cùng với Nghị định 163/2017/NĐ-CP và những văn bản pháp luật có liên quan. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận phải được thành lập hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định. Do đó, khi thực hiện dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, các đơn vị này cần hoạt động đúng phạm vi cho phép và chịu trách nhiệm đối với phần công việc của mình.
Từ những nội dung trên, có thể thấy rằng người giao nhận hàng hóa là bên trung gian trong giao dịch quốc tế, đảm nhiệm việc tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng. Họ góp phần đảm bảo hàng hóa được vận chuyển thuận lợi, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật.
1.1.2.2. Đặc điểm
Người giao nhận sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, cho thấy vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải hàng hóa. Trước hết, họ là cầu nối giữa khách hàng có nhu cầu gửi hàng và các đơn vị vận chuyển như hãng tàu, hãng hàng không hoặc vận tải đường bộ. Thêm vào đó, người giao nhận thường tập hợp hàng lẻ từ nhiều khách hàng khác nhau để đóng chung thành một container, nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển. Nhờ đó, khách hàng không cần thuê cả container mà vẫn có thể gửi hàng với mức chi phí hợp lý. Các doanh nghiệp giao nhận thường sở hữu mạng lưới đối tác rộng rãi, có khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều bên trong và ngoài nước. Ngoài việc sắp xếp vận chuyển, họ còn cung cấp các dịch vụ đi kèm như làm thủ tục hải quan, xử lý chứng từ, nhận hàng tại nơi gửi và giao hàng tận nơi. Nhờ những yếu tố này, việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
1.1.2.3. Vai trò
Với sự phát triển của thương mại quốc tế, vai trò của người giao nhận ngày càng được coi trọng. Theo các tài liệu liên quan đến “Logistics và Vận Tải Quốc Tế”, người giao nhận vừa đóng vai trò trung gian mà còn tham gia trực tiếp vào việc sắp xếp vận chuyển hàng hóa. Trong vài trường hợp, họ còn có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển giống như người chuyên chở. 
Người giao nhận cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Một trong những chức năng thường gặp là:
· Môi giới hải quan (Customs Broker)
Ban đầu, người giao nhận chủ yếu hoạt động trong phạm vi nội địa, với công việc chính là làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.
Sau này, khi hoạt động xuất nhập khẩu phát triển, họ đã mở rộng công việc sang lĩnh vực hàng hóa xuất khẩu. Không chỉ dừng lại ở việc làm thủ tục hải quan, người giao nhận còn thay mặt khách hàng đặt chỗ với hãng tàu hoặc các đơn vị vận tải, tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Khi được cấp phép, người giao nhận có thể đại diện cho chủ hàng để khai báo và thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, tương tự như một môi giới hải quan.
· Đại lý (Agent)
Ở giai đoạn trước, người giao nhận chủ yếu hoạt động như là đại lý, chưa trực tiếp chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa như người chuyên chở. Họ đứng ở giữa để kết nối người gửi hàng với bên vận chuyển.
Tùy theo thỏa thuận, người giao nhận có thể đại diện cho chủ hàng hoặc cho bên vận tải nhằm thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Những công việc này bao gồm nhận và giao hàng, chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hải quan hoặc sắp xếp lưu kho. Tất cả đều được thực hiện dựa trên hợp đồng đã được các bên ký kết.
· Người gom hàng (Cargo Consolidator)
Dịch vụ gom hàng đã xuất hiện từ khá sớm, đặc biệt tại các nước châu Âu, ban đầu phục vụ cho vận tải đường sắt.
Hiện nay, trong lĩnh vực vận tải container, việc gom hàng trở nên rất cần thiết. Người giao nhận sẽ tập hợp nhiều lô hàng nhỏ của các chủ hàng khác nhau để đóng chung vào một container. Nhờ vậy, có thể khai thác hiệu quả không gian bảo quản hàng hóa và giảm chi phí vận chuyển.
Trong quá trình này, người giao nhận có thể trực tiếp đứng ra tổ chức vận chuyển như một người chuyên chở, hoặc chỉ đóng vai trò trung gian tùy vào từng tình huống cụ thể.
· Người chuyên chở (Carrier)
Hiện nay, trong một số trường hợp, người giao nhận là trung gian và tham gia trực tiếp vào việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, họ sẽ ký hợp đồng vận chuyển với người gửi hàng và chịu trách nhiệm chuyển hàng từ nơi gửi đến nơi nhận.
Nếu người giao nhận chỉ ký hợp đồng mà không trực tiếp vận chuyển mà thuê đơn vị khác thực hiện, thì được xem là người chuyên chở theo hợp đồng. Ngược lại, nếu họ tự mình tiến hành vận chuyển thì sẽ được coi là người thực hiện chuyên chở.
· Người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO)
Khi người giao nhận thực hiện dịch vụ vận chuyển toàn bộ từ nơi gửi đến nơi nhận, họ sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức. Trong tình huống này, người giao nhận cần phải chịu trách nhiệm cho hàng hóa trong toàn bộ quá trình vận chuyển, mặc dù hàng hóa có thể đi qua nhiều phương thức khác nhau.
Với khả năng tổ chức và sắp xếp quy trình vận chuyển hợp lý, người giao nhận đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng thời gian và tiết kiệm chi phí.
1.1.2.4. Các bên tham gia hoạt động giao nhận
Trong quá trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển, có nhiều bên cùng tham gia và phối hợp với nhau để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển, thông quan và giao nhận đúng quy định. Mỗi bên đảm nhận một vai trò riêng nhưng vẫn liên kết chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện.
Đầu tiên là người xuất khẩu, tức là bên bán hàng ở nước ngoài theo hợp đồng ngoại thương. Bên này có nghĩa vụ chuẩn bị hàng hóa, đóng container, làm thủ tục xuất khẩu tại quốc gia đó và giao hàng cho hãng tàu theo điều kiện thương mại đã thỏa thuận. Trên vận đơn đường biển, người xuất khẩu được ghi nhận là bên gửi hàng.
Kế tiếp là người nhập khẩu, là bên mua hàng và đứng tên làm thủ tục hải quan tại Việt Nam. Người nhập khẩu thực hiện thanh toán tiền hàng, chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu, nộp thuế và nhận hàng về kho. Trên vận đơn, người nhập khẩu thường được ghi là người nhận hàng. Trong vài trường hợp, người nhập khẩu sẽ ủy quyền cho công ty giao nhận thay mặt thực hiện các thủ tục liên quan.
Một yếu tố quan trọng khác là các hãng tàu như Maersk, MSC hoặc CMA CGM, chịu trách nhiệm vận chuyển container từ cảng xuất đến cảng nhập, phát hành vận đơn đường biển, thông báo hàng đến và cấp lệnh giao hàng cho người nhận.
Tại cảng đến, hãng tàu thường thông qua đại lý hãng tàu để làm việc với khách hàng. Đại lý có nhiệm vụ thu các khoản phí địa phương, kiểm tra chứng từ và phát hành lệnh giao hàng để doanh nghiệp có thể làm thủ tục nhận container tại cảng.
Công ty giao nhận đóng vai trò trung gian, đại diện cho người nhập khẩu thực hiện các công việc như kiểm tra bộ chứng từ, khai báo hải quan, làm thủ tục nhận container, sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng về kho. Đây là bộ phận trực tiếp xử lý nghiệp vụ và đảm bảo quy trình giao nhận diễn ra thuận lợi.
Cơ quan hải quan là cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và cho phép thông quan hàng hóa. Hàng hóa chỉ được phép rời khỏi khu vực giám sát khi đã hoàn thành thủ tục hải quan và nghĩa vụ thuế theo quy định.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng, chẳng hạn như Cảng Đà Nẵng, cùng với đơn vị vận tải nội địa. Doanh nghiệp cảng thực hiện lưu giữ, nâng hạ và chuyển giao container cho công ty vận tải. Đơn vị vận tải sẽ vận chuyển container từ cảng về kho của người nhập khẩu và trả container rỗng đúng thời gian quy định.
Quy trình tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên khác nhau. Các bên thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm sẽ góp phần giúp quá trình giao nhận diễn ra nhanh chóng, hạn chế rủi ro cũng như chi phí phát sinh.
1.1.3. [bookmark: _Toc232328247]Khái quát về nhập khẩu
1.1.3.1. Khái niệm
Nhập khẩu là hoạt động mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ nước ngoài vào trong nước nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất hoặc kinh doanh. Hoạt động này được thực hiện thông qua hợp đồng ngoại thương và chịu sự điều chỉnh của pháp luật trong nước cũng như các thông lệ thương mại quốc tế.
1.1.3.2. Đặc điểm
Hoạt động nhập khẩu có những đặc điểm riêng do diễn ra giữa các chủ thể thuộc các quốc gia khác nhau, nên chịu tác động của nhiều yếu tố quốc tế như pháp luật, tỷ giá và tập quán thương mại. Hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan, đồng thời tuân thủ các quy định về thuế và kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Nhà nước. Quá trình nhập khẩu thường gắn liền với vận tải quốc tế và các dịch vụ logistics, khiến quy trình thực hiện trở nên phức tạp và kéo dài hơn so với giao dịch trong nước. Hoạt động thanh toán trong nhập khẩu chủ yếu sử dụng ngoại tệ và các phương thức thanh toán quốc tế, vì vậy doanh nghiệp phải có sự hiểu biết và kiểm soát tốt nhằm hạn chế rủi ro.
1.1.3.3. Vai trò
Nhập khẩu giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần bổ sung nguồn hàng hóa trong nước, đặc biệt là các mặt hàng mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đủ. Nhập khẩu còn hỗ trợ hoạt động sản xuất thông qua việc cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Hoạt động nhập khẩu giúp thúc đẩy giao thương quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường.
1.1.3.4. Các hình thức nhập khẩu
· Nhập khẩu trực tiếp
Nhập khẩu trực tiếp là hình thức doanh nghiệp tự đứng tên giao dịch và thực hiện toàn bộ quá trình nhập khẩu với đối tác nước ngoài. Để ký kết hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp phải chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác phù hợp, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tự bỏ vốn và chịu trách nhiệm đối với mọi chi phí, rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch và nhập khẩu hàng hóa.
· Nhập khẩu ủy thác
Nhập khẩu ủy thác là hình thức doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu đứng ra thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc cá nhân khác để thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng ủy thác đã ký kết giữa hai bên. Trong hình thức này, bên nhận ủy thác sẽ thay mặt bên giao ủy thác thực hiện các công việc như giao dịch với đối tác nước ngoài, ký kết hợp đồng ngoại thương, làm thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế và nhận hàng.Nhập khẩu gia công
Nhập khẩu gia công là hình thức doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm từ nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký kết với đối tác nước ngoài để tiến hành sản xuất, chế biến hàng hóa theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành, sản phẩm sẽ được xuất trả cho bên thuê gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng.
· Tạm nhập tái xuất
Tạm nhập tái xuất là hình thức mua hàng từ một nước để bán lại cho nước khác, trong đó hàng hóa được nhập khẩu vào nước tái xuất rồi xuất đi mà không qua gia công, chế biến. Trong quá trình này, hàng hóa và dòng tiền vận động ngược chiều nhau. Theo quy định của Việt Nam, thời gian lưu hàng tạm nhập tái xuất trong nội địa tối đa là 60 ngày.
Hình 1.1 : Sơ đồ di chuyển hàng hóa và tiển tệ theo phương thức tạm nhập tái xuất.
[image: ]
(Nguồn: Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ThS.Bùi Thị Thùy Nhi)
1.1.4. [bookmark: _Toc232328248]Khái quát về hàng nhập khẩu 
1.1.4.1. FCL (Full Container Load)
1.1.4.1.1. Khái niệm
Hàng nguyên container là hình thức vận chuyển trong đó toàn bộ container được sử dụng cho hàng hóa của một chủ hàng. Người gửi hàng sẽ chịu trách nhiệm đóng hàng vào container, còn người nhận hàng sẽ thực hiện việc dỡ hàng khi container đến nơi. Hình thức này thường được áp dụng đối với những lô hàng có khối lượng lớn hoặc cần đảm bảo tính an toàn cao trong quá trình vận chuyển.
Trong vận tải đường biển, FCL giúp hàng hóa được vận chuyển trực tiếp trong một container riêng, không phải ghép chung với hàng của các chủ hàng khác. Nhờ vậy, hàng hóa hạn chế được nguy cơ hư hỏng, thất lạc hoặc nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
1.1.4.1.2. Đặc điểm 
FCL áp dụng cho những lô hàng có số lượng lớn hoặc thể tích hàng hóa đủ để sử dụng gần hết sức chứa của container. Với hình thức này, hàng hóa được đóng riêng trong một container và không ghép chung với hàng của các chủ hàng khác.
Hàng hóa được đóng niêm phong từ nơi gửi đến nơi nhận. Nhờ hạn chế việc chia tách và bốc xếp nhiều lần trong quá trình vận chuyển, hình thức này giúp giảm nguy cơ thất lạc, nhầm lẫn hoặc hư hỏng hàng hóa.
FCL còn tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sắp xếp hàng hóa, theo dõi tiến độ giao nhận và kiểm soát thời gian vận chuyển. 
Với những đặc điểm trên, FCL hiện đang là hình thức vận chuyển được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là đối với các lô hàng lớn và có tính ổn định.
1.1.4.1.3. Vai trò
FCL đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nhu cầu giao nhận hàng với số lượng lớn. Hình thức này giúp quá trình vận chuyển ổn định và an toàn hơn.
FCL góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và kiểm soát hàng hóa. Do hàng hóa được vận chuyển nguyên container, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi lô hàng, kiểm soát số lượng cũng như hạn chế các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận.
FCL còn giữ vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí logistics đối với các lô hàng lớn. Việc tận dụng tối đa sức chứa của container giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận chuyển, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1.1.4.2. LCL (Less Than Container Load)
1.1.4.2.1. Khái niệm  
Hàng lẻ (LCL – Less than Container Load) là hình thức vận chuyển được áp dụng đối với những lô hàng có số lượng hoặc thể tích nhỏ, không đủ để đóng đầy một container. Hàng hóa của nhiều chủ hàng khác nhau sẽ được gom chung vào cùng một container để vận chuyển.
Thông thường, việc gom hàng, sắp xếp, đóng container và dỡ hàng tại nơi đến sẽ do đơn vị giao nhận hoặc người vận chuyển thực hiện. Hình thức này giúp chủ hàng không cần thuê nguyên container nhưng vẫn có thể gửi hàng một cách thuận tiện.
1.1.4.2.2. Đặc điểm 
LCL thường được áp dụng đối với những lô hàng có khối lượng hoặc thể tích nhỏ, chưa đủ để sử dụng hết sức chứa của một container. Với hình thức này, hàng hóa của nhiều chủ hàng khác nhau sẽ được ghép chung trong cùng một container để vận chuyển.
Hàng hóa trải qua quá trình gom hàng và tách hàng tại kho CFS trước khi được xếp vào container và sau khi container đến nơi nhận. Vì phải ghép chung với các lô hàng khác nên quá trình bốc xếp và xử lý hàng hóa thường diễn ra nhiều công đoạn hơn so với FCL.
1.1.4.2.3. Vai trò
LCL đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển quốc tế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc các đơn vị có nhu cầu gửi hàng với số lượng ít. Hình thức này giúp doanh nghiệp nhỏ tham gia xuất nhập khẩu với chi phí thấp.
LCL còn hỗ trợ doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc giao nhận hàng hóa, đặc biệt đối với những lô hàng thử nghiệm, hàng mẫu hoặc đơn hàng có số lượng nhỏ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường.
1.1.4.3. Phân biệt hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL)
Nhận xét:
Dựa vào bảng so sánh, có thể nhận thấy rằng phương thức vận chuyển FCL và LCL đều thích hợp cho các loại lô hàng khác nhau. Với hình thức FCL, hàng hóa được xếp vào container riêng của một chủ hàng, do đó thời gian vận chuyển thường nhanh, thủ tục hải quan dễ dàng và độ an toàn hàng hóa cao hơn. Phương thức này chủ yếu thích hợp cho những lô hàng có khối lượng lớn vì chủ hàng phải gánh chịu chi phí cho toàn bộ container.
Phương thức LCL phù hợp với những lô hàng có khối lượng nhỏ, không đủ để sử dụng một container riêng. Việc ghép chung hàng hóa của nhiều chủ hàng giúp tiết kiệm chi phí ban đầu cho doanh nghiệp. Quá trình vận chuyển có thể kéo dài hơn do phải thực hiện các bước gom hàng, phân loại và tách hàng tại kho. Đồng thời, việc vận chuyển chung container cũng có thể làm tăng nguy cơ phát sinh hư hỏng hoặc chậm trễ trong quá trình giao nhận.
	Tiêu chí
	FCL (Full Container Load - Nguyên container)
	LCL (Less than Container Load – Hàng lẻ, ghép container)

	Khái niệm
	Một container được sử dụng cho hàng hóa của một chủ hàng duy nhất.
	Một container được sử dụng để ghép hàng của nhiều chủ hàng khác nhau.

	Khối lượng lô hàng
	Thường áp dụng đối với những lô hàng có khối lượng lớn, đủ để sử dụng gần hết hoặc toàn bộ dung tích của container.
	Phù hợp với các lô hàng nhỏ, không đủ để sử dụng một container riêng nên cần ghép chung với hàng của các chủ hàng khác.

	Chi phí vận chuyển
	Chủ hàng phải trả chi phí cho toàn bộ container, kể cả trong trường hợp không sử dụng hết dung tích container. Đối với các lô hàng lớn thì chi phí tính trên mỗi đơn vị hàng hóa thường thấp hơn.
	Chi phí được tính dựa trên thể tích hoặc trọng lượng của từng lô hàng. Tổng chi phí có thể thấp hơn đối với lô hàng nhỏ, nhưng chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa có thể cao hơn do phát sinh phí gom và tách hàng.

	Thủ tục hải quan và kiểm tra
	Thủ tục hải quan thường đơn giản hơn vì container chỉ chứa hàng của một chủ hàng. Việc kiểm tra và xử lý cũng thuận lợi hơn.
	Thủ tục có thể phức tạp hơn vì trong một container có nhiều lô hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, do đó việc kiểm tra và xử lý cần thực hiện cho từng lô hàng riêng biệt.

	Thời gian vận chuyển
	Thời gian vận chuyển thường nhanh hơn vì container được vận chuyển trực tiếp từ người gửi đến người nhận mà không cần qua nhiều bước trung gian.
	Thời gian vận chuyển có thể kéo dài hơn do cần thực hiện quá trình gom hàng, phân loại và tách hàng tại kho trước khi giao cho từng người nhận.

	Mức độ an toàn
	Mức độ an toàn cao hơn do container chỉ chứa hàng của một chủ hàng, hạn chế việc va chạm hoặc ảnh hưởng bởi các loại hàng hóa khác.
	Nguy cơ hư hỏng hoặc thất lạc có thể cao hơn vì hàng hóa được xếp chung với nhiều loại hàng khác trong cùng container.

	Khả năng theo dõi
	Việc theo dõi lô hàng thường dễ dàng hơn vì toàn bộ container chỉ liên quan đến một lô hàng.
	Việc theo dõi có thể phức tạp hơn do container chứa nhiều lô hàng của nhiều chủ hàng khác nhau.


Bảng 1.1 : Phân biệt hàng nguyên container và hàng lẻ
Phương thức LCL phù hợp với những lô hàng có khối lượng nhỏ, không đủ để sử dụng một container riêng. Việc ghép chung hàng hóa của nhiều chủ hàng giúp tiết kiệm chi phí ban đầu cho doanh nghiệp. Quá trình vận chuyển có thể kéo dài hơn do phải thực hiện các bước gom hàng, phân loại và tách hàng tại kho. Đồng thời, việc vận chuyển chung container cũng có thể làm tăng nguy cơ phát sinh hư hỏng hoặc chậm trễ trong quá trình giao nhận.
Vì vậy, tùy thuộc vào khối lượng hàng hóa, chi phí vận chuyển cũng như yêu cầu về thời gian giao nhận mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn hình thức vận chuyển FCL hoặc LCL sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.
1.1.5. [bookmark: _Toc232328249]Khái quát về vận tải đường biển  
1.1.5.1. Khái niệm
Vận tải đường biển là hoạt động sử dụng tàu biển và các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách giữa các cảng biển trong phạm vi một quốc gia hoặc giữa các quốc gia thông qua hệ thống các tuyến đường biển. Đây là một bộ phận quan trọng trong hệ thống vận tải quốc tế, gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
Hoạt động này không chỉ đơn thuần là việc đưa hàng hóa từ nơi này đến nơi khác mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như cảng biển, tàu vận chuyển, thiết bị bốc xếp hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Những yếu tố này phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng thời gian.
1.1.5.2. Đặc điểm
Vận tải đường biển có nhiều đặc điểm riêng so với các phương thức vận tải khác. Đây là phương thức có khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn, phù hợp với nhiều loại hàng như hàng rời, hàng lỏng và hàng container. Nhờ sức chở lớn và chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa thấp, chi phí vận chuyển bằng đường biển thường tiết kiệm hơn so với đường hàng không hoặc đường bộ, đặc biệt trên các tuyến quốc tế dài.
Vận tải đường biển có phạm vi hoạt động rộng, kết nối nhiều quốc gia thông qua hệ thống cảng biển và tuyến hàng hải quốc tế. Thời gian vận chuyển thường kéo dài và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết, sóng gió hoặc điều kiện tự nhiên trên biển. Vì vậy, khi lựa chọn phương thức này, doanh nghiệp cần cân nhắc dựa trên đặc điểm hàng hóa và yêu cầu về thời gian giao nhận.
1.1.5.3. Vai trò
Vận tải đường biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu cũng như trong hoạt động thương mại quốc tế. Đây là phương thức vận tải chủ yếu trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa lưu thông giữa các quốc gia. Nhờ khả năng chuyên chở lớn và chi phí thấp, vận tải biển góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí logistics, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Vận tải đường biển còn thúc đẩy sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia và khu vực, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Sự phát triển của vận tải biển cũng kéo theo sự phát triển của các ngành liên quan như cảng biển, bảo hiểm hàng hải, dịch vụ giao nhận và logistics, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, vận tải đường biển đóng vai trò như một cầu nối quan trọng, giúp các nền kinh tế tham gia hiệu quả vào mạng lưới thương mại toàn cầu.
1.1.5.4. Các loại vận tải biển
Trong vận tải đường biển, tàu buôn thường được phân loại dựa vào công dụng sử dụng. Việc phân loại này giúp doanh nghiệp lựa chọn loại tàu phù hợp với từng loại hàng hóa, từ đó nâng cao hiệu quả vận chuyển và tiết kiệm chi phí. Tàu vận tải biển được chia thành ba nhóm chính: tàu chở hàng khô, tàu chở hàng lỏng và tàu chuyên dụng.
Trước hết, tàu chở hàng khô là loại phổ biến nhất hiện nay. Nhóm này bao gồm nhiều loại như tàu hàng bách hóa, tàu container và tàu hàng rời. Trong đó, tàu container được sử dụng rộng rãi nhờ tính hiện đại và tiện lợi. Hàng hóa được đóng trong các container tiêu chuẩn nên việc xếp dỡ diễn ra nhanh hơn, hạn chế hư hỏng và cũng tiết kiệm chi phí. Loại tàu này thường chạy theo tuyến cố định giữa các cảng lớn, phù hợp với hàng công nghiệp, hàng đóng kiện hoặc hàng có giá trị tương đối cao.
Tàu hàng rời được dùng để chở các loại hàng không đóng gói như than đá, quặng, xi măng hay ngũ cốc. Đây đều là những mặt hàng có khối lượng lớn nhưng giá trị không cao, nên chi phí vận chuyển cần được tối ưu. Vì vậy, tàu hàng rời thường có sức chứa lớn, thiết kế đơn giản và hoạt động linh hoạt theo nhu cầu thị trường, không chạy cố định như tàu container.
Tàu chở hàng lỏng là loại tàu chuyên dùng để vận chuyển các chất lỏng như dầu thô, xăng dầu, khí hóa lỏng hoặc hóa chất. Những tàu này được thiết kế với các bồn chứa kín để đảm bảo an toàn và hạn chế rò rỉ trong quá trình vận chuyển.
Cuối cùng, tàu chuyên dụng là các loại tàu được thiết kế riêng cho những loại hàng đặc biệt, ví dụ như tàu lạnh dùng để chở thực phẩm đông lạnh, tàu chở ô tô hoặc tàu vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Do đặc thù của hàng hóa, các tàu này thường có cấu tạo riêng để đáp ứng yêu cầu bảo quản và vận chuyển.
Mỗi loại tàu trong vận tải biển đều có chức năng và vai trò riêng. Việc lựa chọn đúng loại tàu sẽ giúp quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra hiệu quả hơn và phù hợp với từng nhu cầu cụ thể trong thực tế.
1.1.6. [bookmark: _Toc232328250]Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.1.6.1. Thời gian giao nhận
Thời gian giao nhận là tiêu chí quan trọng phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa nhập khẩu. Đối với hàng nguyên container, thời gian không chỉ bao gồm thời gian vận chuyển trên biển mà còn bao gồm thời gian làm thủ tục hải quan, nhận lệnh giao hàng và kéo container về kho. Nếu thời gian được kiểm soát tốt, hàng hóa sẽ được giao đúng kế hoạch, giúp doanh nghiệp chủ động trong sản xuất và kinh doanh. Ngược lại, việc chậm trễ có thể dẫn đến phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi và ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giao nhận.
1.1.6.2. Chi phí giao nhận
Chi phí giao nhận bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình nhập khẩu như cước vận tải, phí local charge, phí hải quan, phí nâng hạ và vận chuyển nội địa. Tiêu chí này phản ánh trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Một quy trình giao nhận hiệu quả sẽ giúp tối ưu chi phí thông qua việc lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp, hạn chế phát sinh không cần thiết và kiểm soát tốt các khoản phí. Ngược lại, nếu quản lý chi phí không chặt chẽ sẽ làm tăng tổng chi phí logistics.
1.1.6.3. Mức độ chính xác, an toàn của hàng hóa
Tiêu chí này thể hiện mức độ đảm bảo hàng hóa được giao đúng số lượng, đúng chủng loại và không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Đối với hàng FCL, việc đảm bảo nguyên vẹn container và niêm phong là rất quan trọng. Nếu xảy ra sai sót như thiếu hàng, nhầm hàng hoặc hư hỏng sẽ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Do đó, việc kiểm tra chứng từ, giám sát quá trình giao nhận và tuân thủ đúng quy trình là yếu tố cần thiết để đảm bảo tiêu chí này.
1.1.6.4. Mức độ hài lòng của khách hàng
Mức độ hài lòng của khách hàng là tiêu chí tổng hợp, phản ánh chất lượng dịch vụ giao nhận. Tiêu chí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian giao hàng, chi phí hợp lý, thái độ phục vụ và khả năng xử lý vấn đề phát sinh. Khi khách hàng hài lòng, khả năng hợp tác lâu dài sẽ cao hơn, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Ngược lại, nếu dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu, doanh nghiệp có thể mất khách hàng và giảm khả năng cạnh tranh.
1.2. [bookmark: _Toc232328251]Tổng quan quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.2.1. [bookmark: _Toc232328252]Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.2.1.1. Khái niệm
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển là toàn bộ các bước thực hiện từ khi tiếp nhận thông tin lô hàng, nhận bộ chứng từ, làm thủ tục hải quan, nhận lệnh giao hàng, kéo container về kho cho đến khi hoàn tất việc giao hàng cho khách. Trong hình thức FCL, hàng hóa được đóng nguyên trong một container và không ghép chung với hàng của chủ hàng khác, giúp quá trình quản lý và kiểm soát hàng hóa thuận tiện hơn.
1.2.1.2. Đặc điểm
Giao nhận hàng FCL có một số đặc điểm nổi bật như hàng hóa được đóng nguyên container tại nơi gửi và dỡ tại nơi nhận, hạn chế việc chia tách hàng trong quá trình vận chuyển. Quy trình giao nhận thường rõ ràng và ít phụ thuộc vào các lô hàng khác so với hàng lẻ. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ container, từ khâu nhận hàng, làm thủ tục đến trả container rỗng. Chi phí ban đầu có thể cao hơn nhưng phù hợp với các lô hàng có khối lượng lớn.
1.2.1.3. Vai trò
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việc xây dựng quy trình rõ ràng giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt thời gian, chi phí và hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, quy trình này còn giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận như chứng từ, hiện trường và kế toán. Thực hiện đúng quy trình góp phần đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng kế hoạch và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics.
1.2.2. [bookmark: _Toc232328253]Nội dung các bước của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.2.2.1. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
Hình 1.2 : Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển
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(Nguồn: Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương_ PGS. TS. Nguyễn Hồng Đàm_NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI)
1.2.2.2. Nội dung quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
Bước 1: Chuẩn bị trước khi nhận hàng
Trước khi tàu cập cảng, người giao nhận cần chủ động kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các thông tin liên quan đến lô hàng nhập khẩu nhằm đảm bảo quá trình nhận hàng diễn ra đúng tiến độ. Nội dung công việc bao gồm kiểm tra điều kiện thanh toán của lô hàng, theo dõi lịch trình tàu, thời gian hàng đến dự kiến, đồng thời nắm rõ các quy định về thủ tục hải quan áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu.
Người giao nhận tiến hành tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu như: vận đơn đường biển, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, hợp đồng ngoại thương, giấy chứng nhận xuất xứ và giấy báo hàng đến. Việc kiểm tra chứng từ ở giai đoạn này giúp phát hiện sớm các sai sót về thông tin hàng hóa, số container, số seal hoặc điều kiện áp dụng ưu đãi thuế quan trước khi tiến hành khai báo hải quan.
Bước 2: Nhận thông báo hàng đến (Arrival Notice)
Khi tàu cập cảng hoặc sắp đến cảng đích, hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu sẽ gửi giấy báo hàng đến cho chủ hàng hoặc đơn vị giao nhận. Thông báo này cung cấp các thông tin quan trọng như tên tàu, số chuyến, thời gian tàu đến, số container, số vận đơn, địa điểm nhận hàng và các khoản phí cần thanh toán.
Thông qua Arrival Notice, người giao nhận có cơ sở để chủ động chuẩn bị hồ sơ nhận hàng, bố trí phương tiện vận tải và thực hiện các thủ tục liên quan với hãng tàu, cảng và cơ quan hải quan.
Bước 3: Đến hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu lấy lệnh giao hàng (D/O)
Sau khi nhận được giấy báo hàng đến, người giao nhận mang vận đơn gốc hoặc giấy giới thiệu cùng các chứng từ liên quan đến văn phòng hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để đổi lệnh giao hàng.
Lệnh giao hàng là chứng từ quan trọng xác nhận hãng tàu đồng ý giao container cho người nhận hàng. Trong quá trình này, người giao nhận cần kiểm tra kỹ các thông tin trên D/O như số container, số seal, cảng giao hàng và thời hạn hiệu lực của lệnh nhằm tránh phát sinh sai sót trong khâu nhận container tại cảng.
Bước 4: Thanh toán các khoản phí liên quan
Trước khi nhận container, chủ hàng hoặc người giao nhận phải thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan cho hãng tàu và cảng. Các khoản phí thường bao gồm: phí D/O, phí THC, phí vệ sinh container, phí chứng từ, phí lưu container và các khoản phụ phí khác theo quy định của hãng tàu hoặc cảng.
Việc hoàn tất thanh toán là điều kiện bắt buộc để hãng tàu xác nhận giao container và để cảng cho phép lấy hàng ra khỏi khu vực giám sát.
Bước 5: Làm thủ tục hải quan
Người giao nhận tiến hành khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS dựa trên bộ chứng từ nhập khẩu đã chuẩn bị. Sau khi truyền tờ khai, hệ thống sẽ phân luồng kiểm tra hàng hóa theo các mức luồng xanh, vàng hoặc đỏ.
Tùy theo kết quả phân luồng, người giao nhận thực hiện các nghiệp vụ tương ứng như nộp hồ sơ giấy, giải trình chứng từ hoặc phối hợp kiểm hóa thực tế hàng hóa với cơ quan hải quan. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng trước khi hàng hóa được thông quan.
Bước 6: Mang D/O đến Hải quan giám sát cảng để đối chiếu Manifest
Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, người giao nhận mang lệnh giao hàng cùng các chứng từ liên quan đến Hải quan giám sát tại cảng để thực hiện đối chiếu Manifest.
Mục đích của bước này là kiểm tra sự phù hợp giữa thông tin khai báo hải quan và dữ liệu hàng hóa do hãng tàu truyền cho cơ quan hải quan. Khi thông tin trùng khớp và hợp lệ, Hải quan giám sát sẽ xác nhận cho phép đưa container ra khỏi khu vực cảng.
Bước 7: Đến bãi container xác định vị trí container
Người giao nhận liên hệ với bộ phận điều độ bãi hoặc tra cứu trên hệ thống quản lý container của cảng để xác định chính xác vị trí container trong bãi. Việc xác định đúng vị trí container giúp rút ngắn thời gian lấy hàng, hỗ trợ điều phối xe đầu kéo và hạn chế phát sinh chi phí nâng hạ hoặc lưu bãi không cần thiết.
Bước 8: Làm thủ tục nhận container tại cảng
Sau khi xác định được vị trí container, người giao nhận xuất trình D/O và các chứng từ liên quan để làm thủ tục nhận container tại cảng.
Trong quá trình nhận hàng, cần kiểm tra thực tế tình trạng container, số container và số seal để đảm bảo phù hợp với thông tin trên chứng từ. Nếu phát hiện container móp méo, rách thủng, sai seal hoặc có dấu hiệu bất thường, người giao nhận phải lập biên bản xác nhận với cảng hoặc hãng tàu để tránh phát sinh tranh chấp sau này.
Bước 9: Tổ chức vận chuyển container về kho
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận container, container được đưa lên xe đầu kéo hoặc phương tiện vận tải phù hợp để vận chuyển về kho của doanh nghiệp nhập khẩu hoặc địa điểm giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Trong quá trình vận chuyển, người giao nhận cần theo dõi lịch trình giao hàng, phối hợp với tài xế và khách hàng nhằm đảm bảo container được giao đúng thời gian và đúng địa điểm quy định.
Bước 10: Giao hàng tại kho khách hàng
Khi container được vận chuyển về kho, doanh nghiệp nhập khẩu tiến hành kiểm tra tình trạng seal trước khi mở container và thực hiện dỡ hàng.
Sau khi rút hàng, người nhận hàng kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hóa thực tế để đối chiếu với bộ chứng từ nhập khẩu. Nếu phát hiện thiếu hụt hoặc hư hỏng hàng hóa, cần lập biên bản xác nhận để làm cơ sở xử lý với các bên liên quan.
Bước 11: Trả container rỗng cho hãng tàu hoặc cảng
Sau khi hoàn tất việc dỡ hàng, container rỗng được vệ sinh và trả về địa điểm quy định của hãng tàu hoặc depot theo đúng thời gian miễn lưu container.
Người giao nhận cần hoàn tất thủ tục trả container và nhận xác nhận EIR (Equipment Interchange Receipt) nhằm chứng minh container đã được hoàn trả đúng quy định, tránh phát sinh phí lưu container hoặc phí hư hỏng container sau đó.
1.3. [bookmark: _Toc232328254]Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan đến giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.3.1. [bookmark: _Toc232328255]Các quy định pháp lý
1.3.1.1. Các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms 2020)
Trong hoạt động thương mại quốc tế, các điều khoản thương mại quốc tế được sử dụng khá phổ biến nhằm xác định rõ trách nhiệm, chi phí cũng như rủi ro giữa người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa. Việc áp dụng Incoterms giúp các bên hiểu rõ vai trò của mình trong hợp đồng, từ đó hạn chế tranh chấp và đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi hơn.
Hiện nay, phiên bản đang được sử dụng là Incoterms 2020 do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành. Bộ quy tắc này bao gồm 11 điều kiện giao hàng, được chia thành hai nhóm chính dựa theo phương thức vận tải.
Nhóm thứ nhất là các điều kiện có thể áp dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU và DDP. Những điều kiện này có thể sử dụng trong nhiều hình thức vận chuyển khác nhau như đường bộ, đường biển, đường hàng không hoặc vận tải kết hợp.
Nhóm thứ hai là các điều kiện áp dụng riêng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa, gồm: FAS, FOB, CFR và CIF. Đây là những điều kiện thường gặp trong hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển, đặc biệt đối với hàng hóa vận chuyển nguyên container.
Mỗi điều kiện trong Incoterms đều quy định cụ thể về thời điểm chuyển giao rủi ro, trách nhiệm vận chuyển, cũng như cách phân chia chi phí và bảo hiểm giữa hai bên. Chẳng hạn, với điều kiện FOB, người bán có trách nhiệm giao hàng lên tàu tại cảng xuất, còn người mua sẽ chịu rủi ro và các chi phí phát sinh kể từ khi hàng đã được xếp lên tàu.
Incoterms 2020 là một công cụ quan trọng trong thương mại quốc tế, giúp các bên tham gia hợp đồng ngoại thương xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Việc hiểu và áp dụng đúng các điều kiện này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả trong hoạt động giao nhận hàng hóa.
1.3.1.2. Các công ước quốc tế liên quan đến vận tải đường biển 
Trong hoạt động vận tải biển quốc tế, vận đơn và quá trình vận chuyển hàng hóa được điều chỉnh bởi một số công ước quốc tế quan trọng nhằm quy định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.
Quy tắc Hague năm 1924 được ký kết tại Brussels là công ước đầu tiên đặt nền tảng cho việc điều chỉnh vận đơn đường biển và trách nhiệm của người chuyên chở. Công ước này được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn vận tải biển quốc tế.
Tiếp theo, Quy tắc Hague – Visby năm 1968 là phiên bản sửa đổi, bổ sung của Quy tắc Hague nhằm hoàn thiện các quy định trước đó, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm và giới hạn bồi thường của người chuyên chở.
Công ước Hamburg năm 1978 do Liên Hợp Quốc ban hành có phạm vi điều chỉnh rộng hơn, đồng thời tăng trách nhiệm của người chuyên chở so với các công ước trước.
Các công ước này đều có giá trị pháp lý trong việc điều chỉnh vận đơn và hợp đồng vận tải đường biển quốc tế. Phạm vi áp dụng của từng công ước có sự khác nhau, phụ thuộc vào việc quốc gia có tham gia công ước hay không và các điều khoản cụ thể được quy định trong hợp đồng vận tải.
Trong thực tế, việc hiểu rõ các công ước này giúp doanh nghiệp và người giao nhận lựa chọn điều kiện vận chuyển phù hợp, đặc biệt trong vận chuyển hàng hóa nguyên container bằng đường biển.
1.3.1.3. Luật thương mại 
Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu, pháp luật thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa các bên như người mua, người bán và đơn vị cung cấp dịch vụ logistics. Việc tuân thủ các quy định pháp luật giúp quá trình giao nhận diễn ra đúng quy định, đồng thời hạn chế rủi ro và tranh chấp phát sinh.
Tại Việt Nam, Luật Thương mại 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động thương mại, trong đó có dịch vụ giao nhận và logistics. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên, nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng, cũng như trách nhiệm khi xảy ra vi phạm. Đối với dịch vụ giao nhận, đơn vị cung cấp dịch vụ có thể thay mặt khách hàng thực hiện các công việc như vận chuyển, lưu kho và làm thủ tục hải quan, đồng thời chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh do lỗi của mình.
Hoạt động logistics còn được quy định trong Nghị định 163/2017/NĐ-CP và các văn bản liên quan, trong đó nêu rõ điều kiện kinh doanh và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Những quy định này góp phần đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch và có sự quản lý từ phía Nhà nước.
Pháp luật thương mại là nền tảng quan trọng trong hoạt động giao nhận hàng hóa. Khi doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định, giúp tránh rủi ro pháp lý còn góp phần xây dựng uy tín và vị thế trên thị trường logistics.
1.3.1.4. Luật hải quan
Trong hoạt động xuất nhập khẩu, pháp luật hải quan giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa ra vào lãnh thổ quốc gia. Đây là cơ sở để cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát và cho phép hàng hóa được thông quan theo đúng quy định.
Tại Việt Nam, Luật Hải quan 2014 là văn bản pháp lý chính điều chỉnh các hoạt động liên quan đến hải quan. Luật quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải cũng như trách nhiệm của các bên có liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu.
Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu phải được khai báo hải quan đầy đủ, chính xác và nộp các loại thuế theo quy định trước khi được phép thông quan. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ chứng từ như tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn và các giấy tờ liên quan để phục vụ cho quá trình kiểm tra.
Cơ quan hải quan có quyền kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Luật Hải quan giữ vai trò là căn cứ pháp lý quan trọng trong việc điều chỉnh toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc tuân thủ đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp thông quan nhanh chóng, đồng thời hạn chế rủi ro và chi phí phát sinh không cần thiết.
1.3.1.5. Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động giao nhận và vận tải biển
Hoạt động giao nhận và vận tải biển chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra đúng quy định, an toàn và hạn chế rủi ro. 
Tại Việt Nam, hoạt động này được điều chỉnh bởi một số văn bản pháp luật chính như Luật Thương mại 2005, Luật Hải quan 2014 và Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015. 
Nghị định 163/2017/NĐ-CP cùng với các văn bản liên quan cũng quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
Vận tải biển quốc tế còn chịu sự điều chỉnh của các công ước như Hague, Hamburg và Rotterdam liên quan đến trách nhiệm người chuyên chở và vận đơn. Việc tuân thủ các quy định này giúp hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.
1.3.2. [bookmark: _Toc232328256]Hệ thống chứng từ trong giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
1.3.2.1. Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)
1.3.2.1.1. Khái niệm 
Hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua và bên bán có trụ sở kinh doanh tại các quốc gia khác nhau. Trong đó, bên bán có trách nhiệm giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua theo những điều khoản đã cam kết. Ngược lại, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng.
So với hợp đồng mua bán trong phạm vi nội địa, hợp đồng mua bán ngoại thương mang tính chất quốc tế rõ rệt, thể hiện ở việc các bên tham gia thuộc các quốc gia khác nhau, hàng hóa được vận chuyển qua biên giới và việc thanh toán thường sử dụng ngoại tệ. Loại hợp đồng này còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế, các thông lệ thương mại quốc tế và các điều kiện giao hàng như Incoterms, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình giao dịch.
1.3.2.1.2. Chức năng
Hợp đồng ngoại thương trước hết có chức năng ghi nhận sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán trong giao dịch hàng hóa quốc tế. Thông qua hợp đồng, các nội dung quan trọng như tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán và trách nhiệm của các bên được quy định một cách cụ thể và rõ ràng. Hợp đồng còn có vai trò ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia. 
Hợp đồng ngoại thương còn là cơ sở để triển khai các nghiệp vụ xuất nhập khẩu như chuẩn bị chứng từ, thuê phương tiện vận chuyển, mua bảo hiểm, thực hiện thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế. Khi phát sinh tranh chấp, hợp đồng cũng đóng vai trò là căn cứ pháp lý quan trọng để đối chiếu, giải quyết và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
1.3.2.1.3. Vai trò
Hợp đồng ngoại thương giữ vai trò quan trọng trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Đây là cơ sở pháp lý để xác lập mối quan hệ giữa bên mua và bên bán, trong đó quy định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện giao dịch. Hợp đồng còn giúp các bên thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách thuận lợi hơn. Nhờ có hợp đồng, quá trình giao dịch được tiến hành rõ ràng và thống nhất hơn. 
Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng, thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại, hợp đồng sẽ là cơ sở quan trọng để các bên đối chiếu, giải quyết và bảo vệ quyền lợi của mình. 
1.3.2.2. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
1.3.2.2.1. Khái niệm
Hóa đơn thương mại là chứng từ do người bán lập, thể hiện các thông tin liên quan đến hàng hóa được bán cho người mua. Đây là một trong những chứng từ cơ bản và quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán quốc tế.
Hóa đơn thương mại thường bao gồm các nội dung như tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán và các thông tin liên quan khác. Chứng từ này được sử dụng phổ biến trong hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế cũng như trong quá trình làm thủ tục hải quan.
1.3.2.2.2. Chức năng
Hóa đơn thương mại giữ vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế với nhiều chức năng khác nhau. Trước hết, đây là căn cứ để người bán yêu cầu người mua thanh toán tiền hàng. Đồng thời, đây là chứng từ trung tâm trong bộ chứng từ thanh toán, giúp kiểm tra và đối chiếu thông tin giữa các chứng từ liên quan.
Hóa đơn thương mại còn là cơ sở để cơ quan hải quan xác định trị giá hàng hóa, phục vụ cho việc tính thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Chứng từ này cũng cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa như tên hàng, số lượng, đơn giá và điều kiện giao hàng, góp phần hỗ trợ việc theo dõi và thực hiện hợp đồng.
1.3.2.2.3. Vai trò
Hóa đơn thương mại giữ vai trò quan trọng trong hoạt động mua bán quốc tế. Đây là chứng từ cơ bản làm căn cứ thanh toán giữa người mua và người bán, đảm bảo việc thanh toán được thực hiện rõ ràng, minh bạch theo hợp đồng. 
Hóa đơn thương mại là căn cứ để cơ quan hải quan xác định trị giá hàng hóa, phục vụ cho việc kiểm tra và tính thuế xuất nhập khẩu. Đồng thời, chứng từ này cung cấp thông tin giúp các bên đối chiếu với hợp đồng và kiểm tra tính chính xác của lô hàng.
Hóa đơn thương mại còn là một chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán xuất trình cho ngân hàng, đồng thời được sử dụng trong quá trình khai báo hải quan và làm việc với bảo hiểm.
1.3.2.3. Phiếu đóng gói (Packing List)
1.3.2.3.1. Khái niệm 
Phiếu đóng gói hàng hóa là chứng từ do người bán lập dùng để liệt kê chi tiết các loại hàng hóa có trong từng kiện hàng, thùng hàng hoặc container. Chứng từ này thể hiện rõ cách sắp xếp, số lượng, quy cách đóng gói, trọng lượng và kích thước của từng kiện hàng.
Packing List là một trong những chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu, được sử dụng để hỗ trợ quá trình kiểm tra hàng hóa, làm thủ tục hải quan, giao nhận và đối chiếu với các chứng từ khác như hóa đơn thương mại và vận đơn.
1.3.2.3.2. Chức năng
Phiếu đóng gói hàng hóa có chức năng cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa như tên hàng, số lượng, quy cách đóng gói, trọng lượng, thể tích và số lượng của từng kiện hàng. 
Đây còn là một chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu, được sử dụng trong quá trình làm thủ tục hải quan, vận chuyển, bốc xếp, lưu kho và giao nhận hàng hóa. Phiếu đóng gói còn hỗ trợ việc đối chiếu với các chứng từ khác như hóa đơn thương mại và vận đơn, nhằm đảm bảo tính chính xác và thống nhất của bộ chứng từ.
1.3.2.3.3. Vai trò
Phiếu đóng gói hàng hóa giữ vai trò quan trọng trong quá trình giao nhận và kiểm tra hàng hóa. Chứng từ này hỗ trợ việc kiểm tra, đối chiếu và kiểm đếm số lượng hàng hóa trong từng kiện, từng thùng hoặc container. Dựa vào phiếu này, người nhận có thể dễ dàng kiểm tra số lượng, chủng loại và cách sắp xếp hàng hóa, đồng thời so sánh với hàng thực tế khi nhận hàng.
Phiếu đóng gói còn giúp quá trình bốc xếp, lưu kho và vận chuyển diễn ra thuận lợi hơn, do thông tin về quy cách đóng gói, số kiện, trọng lượng và kích thước hàng hóa đã được thể hiện rõ ràng.
Chứng từ này cũng có vai trò hỗ trợ cơ quan hải quan và các bên liên quan trong việc kiểm tra hàng hóa, góp phần hạn chế sai sót, thất lạc hoặc nhầm lẫn trong quá trình giao nhận.
1.3.2.4. Vận đơn đường biển (Bill of Lading)
1.3.2.4.1. Khái niệm
Vận đơn đường biển là một chứng từ quan trọng trong vận tải biển, là chứng từ xác nhận người chuyên chở đã nhận hoặc xếp hàng lên tàu giữa người gửi hàng và người chuyên chở. Đồng thời, vận đơn cũng thể hiện rằng người chuyên chở đã nhận hàng hoặc hàng hóa đã được xếp lên tàu.
Vận đơn còn là căn cứ để người chuyên chở thực hiện việc giao hàng cho người nhận. Khi người nhận xuất trình vận đơn hợp lệ, người chuyên chở có trách nhiệm giao hàng theo đúng quy định đã thỏa thuận.
1.3.2.4.2. Chức năng
Vận đơn đường biển có ba chức năng chính:
Thứ nhất, vận đơn là biên lai nhận hàng của người chuyên chở, xác nhận đã nhận hoặc đã xếp hàng lên tàu.
Thứ hai, vận đơn có chức năng là chứng từ sở hữu hàng hóa. Người nắm giữ vận đơn hợp lệ có quyền nhận hàng và có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa thông qua việc mua bán hoặc chuyển giao vận đơn.
Thứ ba, vận đơn là bằng chứng của hợp đồng vận tải giữa người gửi hàng và người chuyên chở. Dù không phải là toàn bộ hợp đồng, nhưng vận đơn thể hiện các điều khoản cơ bản ràng buộc trách nhiệm giữa các bên trong quá trình vận chuyển.
1.3.2.4.3. Vai trò    
Vận đơn đường biển giữ vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải và thương mại quốc tế, đặc biệt trong vận tải đa phương thức. Đây là chứng từ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, giao nhận và thanh toán quốc tế.
Vận đơn là căn cứ để người nhận hàng kiểm tra, đối chiếu và nhận đúng số lượng, chủng loại hàng hóa. Đồng thời, trong thanh toán quốc tế, vận đơn được sử dụng như một chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán, góp phần đảm bảo quyền lợi cho các bên.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc tổn thất, vận đơn đóng vai trò là bằng chứng pháp lý để khiếu nại với bên vận chuyển hoặc bảo hiểm. Không chỉ vậy, vận đơn còn có thể được sử dụng trong mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố hàng hóa.
Vận đơn vừa là chứng từ vận chuyển vừa có giá trị pháp lý và thương mại quan trọng, góp phần đảm bảo quá trình giao nhận hàng hóa diễn ra thuận lợi và hiệu quả.
1.3.2.5. Tờ khai hải quan
1.3.2.5.1. Khái niệm
Tờ khai hải quan là chứng từ do chủ hàng hoặc người được ủy quyền thực hiện khai báo với cơ quan hải quan nhằm tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Thông qua tờ khai, người khai cung cấp các thông tin cần thiết về lô hàng như tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá, xuất xứ, phương thức vận chuyển,… làm cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra và xử lý theo quy định.
Hiện nay, tại Việt Nam, tờ khai hải quan được thực hiện chủ yếu dưới hình thức điện tử thông qua hệ thống VNACCS/VCIS, thay thế cho các mẫu tờ khai giấy trước đây.
1.3.2.5.2. Chức năng
Thứ nhất, là căn cứ để cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, là cơ sở để xác định trị giá hàng hóa, mã HS, từ đó tính thuế xuất nhập khẩu và các nghĩa vụ tài chính liên quan.
Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ công tác thống kê nhà nước về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
Thứ tư, là chứng từ pháp lý xác nhận việc hàng hóa đã được khai báo và thực hiện thủ tục hải quan hợp lệ.
Thứ năm, làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, đối chiếu và xử lý nghiệp vụ.
1.3.2.5.3. Vai trò
Tờ khai hải quan giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu, là cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan thực hiện quản lý và kiểm soát hàng hóa. Đồng thời, chứng từ này góp phần đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong quá trình giao dịch quốc tế và hỗ trợ các bên liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
1.3.2.6. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O)
1.3.2.6.1. Khái niệm
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là chứng từ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, nhằm xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất hoặc chế biến tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định.
Đây là một chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu, được sử dụng làm cơ sở để xác định hàng hóa có đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại quốc tế hay không, đồng thời hỗ trợ cơ quan hải quan trong việc kiểm tra và quản lý hàng hóa.
1.3.2.6.2. Chức năng
Giấy chứng nhận xuất xứ có chức năng xác nhận và chứng minh xuất xứ của hàng hóa, từ đó làm cơ sở để cơ quan hải quan xác định mức thuế nhập khẩu phù hợp và áp dụng các chính sách thương mại liên quan.
1.3.2.6.3. Vai trò
Giấy chứng nhận xuất xứ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt trong việc giúp hàng hóa được hưởng các ưu đãi về thuế quan và chính sách thương mại theo các hiệp định thương mại mà các quốc gia tham gia. Thông qua C/O, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể xác định hàng hóa có đủ điều kiện để áp dụng mức thuế ưu đãi hay không.
1.3.2.7. Lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O)
1.3.2.7.1. Khái niệm
D/O (Delivery Order – Lệnh giao hàng) là chứng từ quan trọng trong vận tải quốc tế do hãng tàu hoặc đơn vị giao nhận phát hành cho người nhận hàng. Chứng từ này cho phép người nhận lấy hàng tại cảng hoặc kho. Trên lệnh giao hàng thường thể hiện các thông tin cơ bản như tên người nhận, số vận đơn, thông tin lô hàng, cảng dỡ hàng và đơn vị đang lưu giữ hàng hóa. D/O được cấp sau khi người nhận hoàn tất các nghĩa vụ liên quan như xuất trình vận đơn hợp lệ và thanh toán các khoản phí cho hãng tàu hoặc đại lý.
1.3.2.7.2. Chức năng
Lệnh giao hàng có vai trò là căn cứ pháp lý quan trọng để người nhận hàng được phép lấy hàng tại cảng hoặc kho sau khi tàu cập bến. Là căn cứ để nhận hàng, nếu không có D/O thì doanh nghiệp sẽ không thể tiến hành lấy hàng dù đã hoàn tất các thủ tục khác. D/O còn được sử dụng trong quá trình làm thủ tục hải quan, giúp cơ quan chức năng kiểm tra và đối chiếu thông tin lô hàng. Chứng từ này góp phần kiểm soát hoạt động giao nhận, xác định đúng đối tượng có quyền nhận hàng, từ đó hạn chế rủi ro giao nhầm hoặc thất lạc hàng hóa. Việc kiểm tra kỹ các thông tin trên D/O là cần thiết để đảm bảo quá trình nhận hàng diễn ra chính xác và thuận lợi.
1.3.2.8. Giấy báo hàng đến (Arrival Notice – A/N)
1.3.2.8.1. Khái niệm
Giấy báo hàng đến (Arrival Notice – A/N) là chứng từ do hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu phát hành và gửi cho người nhận hàng để thông báo về tình trạng của lô hàng, như việc hàng sắp đến hoặc đã cập cảng. 
Nội dung của A/N thường bao gồm các thông tin cơ bản như tên tàu, số chuyến, số vận đơn, thời gian dự kiến tàu đến (ETA), địa điểm nhận hàng và các khoản chi phí cần thanh toán. Nhờ những thông tin này, người nhận có thể nắm được tình hình lô hàng và sắp xếp các bước tiếp theo.
1.3.2.8.2. Chức năng
Giấy báo hàng đến có chức năng cung cấp các thông tin cần thiết về lô hàng cho người nhận, giúp họ biết được thời gian và địa điểm nhận hàng một cách rõ ràng. Dựa vào A/N, doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ hải quan, kiểm tra lại các chứng từ liên quan và sắp xếp kế hoạch nhận hàng phù hợp.
Chứng từ này còn giúp người nhận biết trước các khoản chi phí cần thanh toán cho hãng tàu hoặc đại lý. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể chuẩn bị tài chính đầy đủ, tránh bị chậm trễ trong quá trình nhận hàng. A/N cũng hỗ trợ sự phối hợp giữa các bên như hãng tàu, doanh nghiệp nhập khẩu và đơn vị vận chuyển nội địa, giúp quá trình giao nhận diễn ra thuận lợi hơn.
Việc nhận và xử lý giấy báo hàng đến kịp thời còn giúp doanh nghiệp hạn chế các chi phí phát sinh như lưu container hoặc lưu bãi do chậm lấy hàng. Qua đó, hiệu quả trong hoạt động logistics cũng được cải thiện.
1.3.2.9. Giấy báo nợ (Debit Note)
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1.3.2.9.1. Khái niệm
Giấy báo nợ là chứng từ do người bán, hãng tàu, đại lý hãng tàu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ logistics phát hành để thông báo cho khách hàng về khoản tiền mà họ cần phải thanh toán. Trong hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế, Debit Note thường được dùng để yêu cầu thanh toán các chi phí như cước vận chuyển, phí xếp dỡ, phí lưu container, phí lưu bãi, phí chứng từ và một số phụ phí phát sinh khác trong quá trình vận chuyển.
1.3.2.9.2. Chức năng
Giấy báo nợ có chức năng thông báo chính thức về các khoản tiền mà khách hàng cần thanh toán liên quan đến lô hàng hoặc dịch vụ đã sử dụng. Thông qua chứng từ này, doanh nghiệp có thể theo dõi và quản lý công nợ rõ ràng hơn, đồng thời làm căn cứ để hạch toán kế toán.
Debit Note cũng giúp các bên đối chiếu và kiểm tra chi phí trong trường hợp có phát sinh sai lệch hoặc tranh chấp, từ đó đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thanh toán. 
1.4. [bookmark: _Toc232328257] Xu hướng phát triển của hoạt động giao nhận trong bối cảnh mới 
1.4.1. [bookmark: _Toc232328258]Chuyển đổi số và Logistics 4.0 (Logistics Digitalization)
1.4.1.1. Khái niệm Chuyển đổi số và Logistics 4.0
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều thay đổi trong hoạt động logistics và giao nhận hàng hóa quốc tế. Sự phát triển của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Blockchain và hệ thống quản lý điện tử đang góp phần thúc đẩy ngành logistics và giao nhận hàng hóa chuyển dần từ phương thức quản lý thủ công sang số hóa và tự động hóa.
Logistics 4.0 được hiểu là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động logistics nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu thời gian xử lý và giảm chi phí vận hành. Trong khi đó, chuyển đổi số trong logistics là quá trình số hóa các quy trình nghiệp vụ như quản lý chứng từ, khai báo hải quan, theo dõi lô hàng và trao đổi dữ liệu giữa các bên liên quan thông qua hệ thống điện tử.
Việc chuyển đổi số vừa giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc và tăng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp giao nhận, hãng tàu, cảng biển, cơ quan hải quan và khách hàng trong chuỗi cung ứng.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.4.1. 
1.4.1.1. 
1.4.1.2. Các công nghệ được ứng dụng trong Logistics 4.0
Trong lĩnh vực logistics và giao nhận hàng hóa, nhiều công nghệ hiện đại đang được áp dụng nhằm hỗ trợ quản lý và vận hành hiệu quả hơn, bao gồm:
· Trí tuệ nhân tạo (AI): Được ứng dụng nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu vận chuyển và tối ưu hoạt động logistics.
· Dữ liệu lớn (Big Data): Hỗ trợ doanh nghiệp phân tích dữ liệu vận tải, lịch sử giao nhận và xu hướng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả điều phối hàng hóa. 
· Blockchain: Được nghiên cứu ứng dụng trong quản lý chứng từ điện tử nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao khả năng bảo mật dữ liệu và hạn chế gian lận. 
· Internet vạn vật (IoT): hỗ trợ theo dõi vị trí container, giám sát nhiệt độ, độ ẩm và tình trạng hàng hóa theo thời gian thực thông qua các cảm biến kết nối mạng. 
· Hệ thống quản lý vận tải (TMS): hỗ trợ doanh nghiệp quản lý lộ trình vận chuyển, theo dõi lô hàng và điều phối phương tiện vận tải hiệu quả hơn. 
1.4.1.3. Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động giao nhận hàng hóa
Chuyển đổi số hiện nay đang được áp dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển nhằm nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
· Số hóa chứng từ và khai báo điện tử: Thay vì xử lý chứng từ thủ công bằng giấy tờ như trước đây, nhiều doanh nghiệp hiện nay thực hiện khai báo hải quan thông qua các hệ thống điện tử như VNACCS/VCIS tại Việt Nam. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp truyền tờ khai hải quan điện tử, nhận kết quả phân luồng và tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và giảm bớt các thao tác thủ công trong quá trình làm thủ tục hải quan. 
· Vận đơn điện tử (e-B/L): Nhiều hãng tàu quốc tế hiện nay đang từng bước triển khai vận đơn điện tử nhằm thay thế vận đơn giấy truyền thống. Việc sử dụng e-B/L giúp rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ, hạn chế rủi ro thất lạc vận đơn gốc và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế. 
· Theo dõi container và lịch trình tàu trực tuyến: Các nền tảng trực tuyến của hãng tàu và hệ thống theo dõi tàu biển hiện nay cho phép doanh nghiệp tra cứu lịch tàu, vị trí container và tình trạng lô hàng theo thời gian thực. Nhờ đó, doanh nghiệp giao nhận có thể chủ động hơn trong việc điều phối phương tiện vận tải nội địa và xây dựng kế hoạch nhận hàng tại cảng. 
· Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW): Tại Việt Nam, Cổng thông tin một cửa quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trên môi trường điện tử. Hệ thống này giúp kết nối doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động logistics và ngoại thương. 
1.4.1.4. Lợi ích và thách thức của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp giao nhận
a. Lợi ích
Việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giao nhận nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu các thao tác thủ công trong quá trình xử lý lô hàng. Đồng thời, chuyển đổi số giúp rút ngắn thời gian xử lý chứng từ, tăng tính chính xác trong khai báo hải quan và cải thiện khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.
Việc theo dõi tình trạng lô hàng thông qua hệ thống điện tử của hãng tàu và cảng biển cũng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng phản hồi khách hàng nhanh chóng hơn.
b. Thách thức
Bên cạnh những lợi ích đạt được, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ. Chi phí đầu tư cho phần mềm quản lý, hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân sự còn tương đối lớn. Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp hạn chế về nhân lực có kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng với các phương thức vận hành mới.
Việc phụ thuộc vào hệ thống điện tử cũng tiềm ẩn rủi ro khi xảy ra sự cố mạng, lỗi phần mềm hoặc quá tải hệ thống khai báo hải quan.
Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với quy mô và năng lực thực tế nhằm khai thác hiệu quả lợi ích của Logistics 4.0 và nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế.
1.4.2. [bookmark: _Toc232328259]Logistics Xanh và Phát triển bền vững (Green Logistics)
Khái niệm Logistics Xanh và Phát triển bền vững
Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế và vận tải biển ngày càng phát triển, vấn đề bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quan tâm. Điều này đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Logistics Xanh trong ngành logistics và giao nhận hàng hóa quốc tế.
Logistics Xanh được hiểu là việc áp dụng các giải pháp quản lý và vận hành logistics theo hướng giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu kho, bốc xếp và phân phối hàng hóa. Mục tiêu của Logistics Xanh không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển hoạt động logistics theo hướng bền vững.
Trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa quốc tế, đặc biệt là vận tải container đường biển, Logistics Xanh đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường, khách hàng và các quy định quốc tế về môi trường.
Đặc biệt, trong hoạt động vận tải container bằng đường biển, nhiều hãng tàu và doanh nghiệp logistics hiện nay đang từng bước áp dụng các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hóa hành trình vận chuyển và sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng xu hướng phát triển logistics bền vững trên thế giới.
Các hướng áp dụng Logistics Xanh trong hoạt động giao nhận hàng hóa
Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển, Logistics Xanh được áp dụng thông qua nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
· Số hóa chứng từ và giảm sử dụng giấy tờ
Việc áp dụng chứng từ điện tử, khai báo hải quan điện tử và trao đổi dữ liệu trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm đáng kể lượng giấy tờ sử dụng trong quá trình giao nhận hàng hóa. Đồng thời, việc số hóa chứng từ còn giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí in ấn và hạn chế các sai sót phát sinh do xử lý thủ công.
· Ứng dụng vận đơn điện tử (e-B/L)
Nhiều hãng tàu quốc tế hiện nay đang từng bước triển khai vận đơn điện tử nhằm thay thế vận đơn giấy truyền thống. Việc sử dụng e-B/L giúp rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ, hạn chế nguy cơ thất lạc vận đơn gốc và giảm bớt các thủ tục giấy tờ trong hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế.
· Tối ưu hóa tuyến đường và kế hoạch vận chuyển
Các doanh nghiệp logistics hiện nay ngày càng chú trọng tối ưu hóa lịch trình vận chuyển và điều phối phương tiện hợp lý nhằm giảm quãng đường di chuyển không cần thiết, hạn chế tình trạng xe chạy rỗng và tiết kiệm nhiên liệu. Điều này góp phần làm giảm lượng khí thải CO₂ phát sinh trong quá trình vận tải.
· Quản lý và theo dõi container hiệu quả
Thông qua các hệ thống theo dõi container và lịch tàu trực tuyến, doanh nghiệp có thể chủ động kiểm soát tình trạng lô hàng, thời gian tàu cập cảng và kế hoạch nhận hàng. Việc quản lý container hiệu quả giúp giảm thời gian lưu container tại cảng, hạn chế phát sinh chi phí lưu bãi và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải.
· Sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường trong vận tải biển
Nhiều hãng tàu lớn trên thế giới hiện nay đang từng bước chuyển sang sử dụng các loại nhiên liệu ít phát thải hơn như LNG (Liquefied Natural Gas – khí tự nhiên hóa lỏng) hoặc nhiên liệu sinh học nhằm giảm lượng khí thải phát sinh trong hoạt động vận tải biển và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
· Phát triển mô hình cảng xanh (Green Port)
Một số cảng biển hiện nay đang triển khai mô hình cảng xanh thông qua việc sử dụng thiết bị bốc xếp tiết kiệm năng lượng, tăng cường quản lý chất thải và ứng dụng công nghệ trong hoạt động khai thác cảng nhằm giảm tác động môi trường trong hoạt động logistics và vận tải biển.
Vai trò của Logistics Xanh đối với doanh nghiệp giao nhận
Việc áp dụng Logistics Xanh mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp giao nhận và hoạt động logistics quốc tế.
Trước hết, Logistics Xanh giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành thông qua việc tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển, giảm chi phí nhiên liệu và hạn chế các thao tác thủ công trong quá trình xử lý chứng từ.
Áp dụng các giải pháp logistics xanh còn góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay ngày càng quan tâm đến các tiêu chí bảo vệ môi trường khi lựa chọn đối tác logistics.
Xu hướng phát triển Logistics Xanh còn giúp doanh nghiệp từng bước đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động vận tải và giao nhận hàng hóa quốc tế.
Đối với nhiều doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ tại Việt Nam, việc triển khai Logistics Xanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư công nghệ còn cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và nguồn nhân lực có chuyên môn về logistics xanh còn hạn chế.
Logistics Xanh vẫn được xem là xu hướng phát triển tất yếu của ngành logistics trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ.

[bookmark: _Toc232328260]KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển, làm nền tảng cho việc phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương tiếp theo.
Trước hết, chương đã trình bày các khái niệm liên quan đến hoạt động giao nhận, vai trò của người giao nhận trong chuỗi cung ứng quốc tế, sự khác biệt giữa FCL và LCL, cũng như đặc điểm và vai trò của vận tải đường biển trong thương mại quốc tế.
Chương cũng xây dựng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển theo mô hình lý thuyết gồm 11 bước, từ khâu chuẩn bị chứng từ, nhận thông báo hàng đến, khai báo hải quan đến nhận hàng và trả container rỗng. Đồng thời, các chứng từ liên quan như vận đơn đường biển, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, C/O và lệnh giao hàng D/O cũng được trình bày nhằm làm cơ sở đối chiếu với quy trình thực tế tại doanh nghiệp ở Chương 2.
Chương còn khái quát hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm Incoterms 2020, Luật Thương mại 2005, Luật Hải quan 2014 và Nghị định 163/2017/NĐ-CP.
Cuối cùng, các xu hướng phát triển như chuyển đổi số, Logistics 4.0 và logistics xanh được đề cập như những định hướng quan trọng cho việc hoàn thiện quy trình giao nhận trong tương lai.
Trên cơ sở lý luận đã được xây dựng, Chương 2 sẽ tiến hành phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.



[bookmark: _Toc232328261]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA
1. 
2. 
2.1. [bookmark: _Toc232328262]Tổng quan về Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia
2.1.1. [bookmark: _Toc232328263]Thông tin chung về Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các quốc gia ngày càng phát triển. Điều này kéo theo nhu cầu về dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế không ngừng gia tăng. Thực tế cho thấy, ngành giao nhận vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các hoạt động thương mại và đảm bảo quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi.
Xuất phát từ nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giao nhận vận tải đã được thành lập và phát triển. Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Công ty được thành lập vào ngày 09/06/2017, đến nay đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Với tư cách pháp nhân đầy đủ, con dấu riêng và hạch toán độc lập, công ty từng bước khẳng định vị thế và tạo dựng được uy tín trên thị trường.
Đội ngũ nhân sự tại đây có kinh nghiệm thực tế, làm việc trách nhiệm và luôn cố gắng đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Điều này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hình ảnh của công ty trong lĩnh vực logistics.
Những kết quả mà công ty đạt được cho thấy định hướng phát triển là phù hợp với xu thế thị trường. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.
[image: Không có mô tả ảnh.]
[bookmark: _Toc204802914]Hình 2.1 : Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
· Tên quốc tế: HOANG GIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICES COMPANY LIMITED.
· Tên viết tắt: HOANG GIA TRAVEL & LOGISTICS CO.,LTD.
· Mã số thuế: 0401835976.
· Địa chỉ: 266 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
· Điện thoại: 0932474464
· Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Trọng
· Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
2.1.2. [bookmark: _Toc232328264]Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia được thành lập vào năm 2017, với tên viết tắt là Hoang Gia Travel Logistics Co., Ltd, trụ sở đặt tại 266 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, dịch vụ logistics, giao nhận vận chuyển, khai báo hải quan và dịch vụ du lịch. 
Trong giai đoạn đầu mới thành lập, công ty tập trung phát triển các dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đặc biệt là các tuyến nội địa khu vực miền Trung. Với lợi thế về vị trí địa lý tại thành phố Đà Nẵng, một trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung, công ty từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang các tuyến vận chuyển liên tỉnh và quốc tế.
Sau một thời gian hoạt động, công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, thủ tục hải quan và logistics trọn gói, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đặc biệt, công ty chú trọng phát triển tuyến vận chuyển từ Đà Nẵng đi Lào, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường dịch vụ logistics khu vực miền Trung. 
Đến nay, Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia đã từng bước ổn định hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường từ phạm vi trong nước đến quốc tế, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển và giao nhận hàng hóa của khách hàng.
2.1.3. [bookmark: _Toc232328265]Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi 
2.1.3.1. Tầm nhìn
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia hướng đến mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và logistics uy tín tại khu vực miền Trung, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường trong nước và quốc tế. Với định hướng phát triển bền vững, công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Công ty đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu vững mạnh trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa tuyến nội địa và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường dịch vụ vận tải.
2.1.3.2. Sứ mệnh
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia mang sứ mệnh cung cấp cho khách hàng các giải pháp vận tải và logistics an toàn, nhanh chóng và hiệu quả, góp phần hỗ trợ quá trình lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế. Với phương châm lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, công ty luôn nỗ lực cải thiện quy trình giao nhận, vận chuyển và thủ tục hải quan nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Công ty hướng đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với đối tác và khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ uy tín, đúng tiến độ và tối ưu chi phí. Đồng thời, công ty cũng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên, từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực vận tải và logistics tại khu vực miền Trung cũng như trên thị trường quốc tế.
2.1.3.3. Giá trị cốt lõi
Công ty hoạt động dựa trên các nguyên tắc như minh bạch trong công việc và đề cao sự tôn trọng giữa các cá nhân trong tổ chức. Công ty luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong quá trình cung cấp dịch vụ. Điều này giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của khách hàng.
Thông qua việc cung cấp các giải pháp logistics và du lịch với mức chi phí hợp lý, công ty hướng đến việc xây dựng sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với khách hàng.
Với phương châm hoạt động “Luôn giải quyết an toàn, nhanh gọn và chi phí hợp lý cho khách hàng”,công ty không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
2.1.4. [bookmark: _Toc232328266][bookmark: _Hlk226283578]Ngành nghề kinh doanh
· Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, đồng thời là hoạt động tạo ra nguồn doanh thu chủ yếu cho doanh nghiệp. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa và liên tỉnh, tập trung vào các tuyến từ Đà Nẵng đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và một số khu vực trọng điểm khác trên cả nước. Công ty còn khai thác tuyến vận chuyển quốc tế, đặc biệt là tuyến Việt Nam – Lào, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp thương mại, xây dựng và xuất nhập khẩu. Với hệ thống phương tiện vận tải phù hợp và khả năng điều phối linh hoạt, dịch vụ này giúp công ty đáp ứng tốt nhu cầu giao nhận hàng hóa về thời gian cũng như độ an toàn trong quá trình vận chuyển.
· Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển
Bên cạnh vận tải đường bộ, công ty còn tham gia vào lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường biển, chủ yếu phục vụ các lô hàng có khối lượng lớn hoặc hàng hóa xuất nhập khẩu. Dịch vụ này thường được thực hiện thông qua việc phối hợp với các hãng tàu, forwarder và đơn vị giao nhận để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến cảng đích đúng tiến độ. Việc tham gia vào vận tải đường biển giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động logistics, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc giao thương liên vùng.
· Dịch vụ logistics và hỗ trợ vận tải
Ngoài hoạt động vận chuyển, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ logistics như giao nhận hàng hóa, bốc xếp, hỗ trợ chứng từ và khai thuê hải quan. Đây là những dịch vụ có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, giúp quá trình giao nhận hàng hóa diễn ra thuận lợi và đúng tiến độ. Việc phát triển các dịch vụ logistics hỗ trợ công ty nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và góp phần tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường vận tải và giao nhận.
· Dịch vụ du lịch và vận tải hành khách
Bên cạnh lĩnh vực vận tải hàng hóa, công ty còn hoạt động trong lĩnh vực du lịch và vận tải hành khách, phù hợp với tên gọi và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe hợp đồng và vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu tham quan, công tác hoặc đi lại của khách hàng cá nhân và tổ chức. Việc mở rộng sang lĩnh vực này giúp công ty đa dạng hóa nguồn doanh thu, đồng thời tận dụng hiệu quả hệ thống phương tiện hiện có.
2.1.5. [bookmark: _Toc232328267]Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng ban
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Hình 2.2 : Cấu trúc tổ chức Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
Giám đốc
· Chức năng: Giám đốc là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm tổ chức, điều
hành và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, trong đó trọng tâm là lĩnh vực vận tải và logistics quốc tế, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Đồng thời, giám đốc đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật và định hướng phát triển chung của doanh nghiệp.
· Nhiệm vụ: 
· Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển dịch vụ vận tải biển và logistics của công ty. 
· Điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm vận chuyển hàng hóa quốc tế và các dịch vụ xuất nhập khẩu liên quan. 
· Duy trì mối quan hệ với các đối tác như hãng tàu, đại lý vận tải, cơ quan hải quan và khách hàng doanh nghiệp. 
· Xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo hoạt động giao nhận và vận chuyển hàng hóa diễn ra ổn định, hiệu quả. 
Bộ phận kinh doanh
· Chức năng: Phòng kinh doanh có chức năng phát triển và mở rộng thị trường, tìm
kiếm khách hàng mới, đồng thời duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao thị phần của công ty trong lĩnh vực logistics và vận tải quốc tế. 
· Nhiệm vụ: Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa
xuất nhập khẩu; tư vấn, đề xuất các giải pháp logistics phù hợp như vận tải biển, quá cảnh và dịch vụ hải quan; đồng thời chăm sóc và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng hiện có.
Bộ phận vận hành logistics
Bộ phận này được chia thành 3 mảng nhỏ gồm chứng từ, khai báo hải quan và hiện trường. Các bộ phận này có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện dịch vụ logistics và giao nhận hàng hóa.
a. Chứng từ
· Chức năng: Thực hiện xử lý, kiểm tra và quản lý toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan
đến các lô hàng xuất nhập khẩu. 
· Nhiệm vụ: Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc lập báo giá sơ bộ dựa trên lịch
trình vận chuyển và điều kiện giao hàng. Chuẩn bị các loại chứng từ như hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ C/O. Đồng thời thực hiện đặt booking với hãng tàu và theo dõi tiến độ vận chuyển của lô hàng.
b. Hiện trường
· Chức năng: Theo dõi, giám sát và xử lý các công việc phát sinh tại cảng và
địa điểm giao nhận hàng hóa. 
· Nhiệm vụ: Giám sát việc lấy hàng, đóng hàng, niêm phong và phối hợp vận chuyển hàng hóa đến cảng hoặc địa điểm giao nhận theo yêu cầu. Theo dõi tiến độ dỡ hàng và giao hàng tại điểm đến. Làm việc trực tiếp với cán bộ hải quan, cảng vụ nhằm đảm bảo quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Đồng thời ghi nhận hình ảnh, lập biên bản giao nhận để báo cáo về văn phòng.
c. Khai báo hải quan
· Chức năng: Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan và hỗ trợ thông quan hàng hóa.
· Nhiệm vụ: Chuẩn bị bộ hồ sơ khai báo hải quan phù hợp với từng loại hình xuất
nhập khẩu như kinh doanh, gia công hoặc sản xuất xuất khẩu. Thực hiện khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, ký và nộp các chứng từ cần thiết cho cơ quan hải quan. Theo dõi quá trình thông quan và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách mặt hàng hoặc kiểm tra chuyên ngành.
Bộ phận kế toán, nhân sự
· Chức năng: Bộ phận kế toán, nhân sự có chức năng quản lý công tác hành chính,
nhân sự và tài chính của công ty, nhằm đảm bảo hoạt động nội bộ diễn ra hiệu quả, ổn định và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 
· Nhiệm vụ: 
· Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý hồ sơ nhân sự; theo dõi chế độ, chính sách lao động và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động. 
· Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc và phát triển tại công ty. 
· Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như ghi chép, hạch toán, lưu trữ và bảo quản sổ sách, chứng từ theo quy định. 
· Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình thu chi cho giám đốc và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.
2.1.6. [bookmark: _Toc232328268]Nguồn lực
2.1.6.1. Cơ sở vật chất 
Bảng 2.1 : Thống kê cơ sở vật chất của Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
	STT
	PHÒNG
	CƠ SỞ VẬT CHẤT

	1
	Phòng Hành Chính, Nhân Sự – Diện tích 15m2 
	Máy tính: 4
Ghế xoay: 4
Máy in: 1
Bàn làm việc: 4
Máy lạnh: 1
Bàn tiếp khách: 1
Ghế tiếp khách: 4
Bình chữa cháy: 1

	2
	Phòng Kinh Doanh và Kế Toán – Diện tích 20m2
	Máy tính: 7
Ghế xoay: 7
Máy in: 1
Bàn làm việc: 7
Máy lọc nước:1
Máy lạnh: 1
Máy quạt: 1
Tủ tài liệu: 3
Bàn tiếp khách: 1
Ghế tiếp khách: 4
Bình chữa cháy: 1

	3
	Phòng Hiện Trường, Chứng Từ, Khai Báo Hải Quan - Diện tích 20m2
	Máy tính: 6
Ghế xoay: 6
Máy in: 1
Bàn làm việc: 6
Máy lạnh: 1
Máy quạt: 1
Tủ tài liệu: 3
Bình chữa cháy: 1

	4
	Phòng Họp Chung – Diện tích 30m2 
	Ghế xoay: 15
Bàn lớn: 1
Máy lạnh: 1
Tủ tài liệu: 4
Bình chữa cháy: 1

	5
	Nhà xe – Diện tích 350m2
	Xe đầu kéo: 5
Máy fax: 1
Máy in: 1
Tủ tài liệu: 2
Máy tính: 3
Bàn làm việc: 5
Ghế xoay: 5
Máy quạt: 2


(Nguồn: Bộ phận Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Cơ sở vật chất của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia được trang bị khá đầy đủ và phù hợp với đặc thù hoạt động của từng phòng ban. Các phòng làm việc đều có máy tính, bàn ghế, máy in và tủ tài liệu, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý công việc hằng ngày. Môi trường làm việc được đảm bảo với hệ thống máy lạnh, quạt và máy lọc nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong quá trình làm việc. Trang bị bình chữa cháy tại các khu vực làm việc thể hiện sự quan tâm đến công tác an toàn lao động. 
2.1.6.2. Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia có ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả hoạt động giao nhận và vận tải hàng hóa. Nhân viên công ty có kinh nghiệm trong xử lý chứng từ, điều phối vận chuyển và hỗ trợ khách hàng, đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển nội địa và tuyến Việt Nam – Lào. Trong quá trình làm việc, nhân sự chủ yếu được hướng dẫn và tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tế nên khả năng xử lý công việc và phối hợp giữa các bộ phận ngày càng tốt hơn.
Bảng 2.2 : Tình hình lao động của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia giai đoạn 2023–2025
								Đơn vị tính: Người
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(Nguồn: Bộ phận Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Sự phối hợp giữa bộ phận hiện trường, chứng từ và kinh doanh cũng giúp quá trình xử lý lô hàng diễn ra thuận lợi hơn và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận. Do khối lượng công việc ngày càng tăng nên công ty vẫn cần tiếp tục đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong thời gian tới.
· Năm 2023:
Tổng số lao động của công ty đạt 12 người. Cơ cấu lao động nam chiếm tỷ trọng cao hơn nữ, với 58,3%, cho thấy đặc thù của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và logistics cần lực lượng lao động nam cho các công việc liên quan đến kỹ thuật, điều phối và vận hành phương tiện. Lao động dưới 40 tuổi chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh nguồn nhân lực của công ty còn trẻ, năng động và có khả năng thích ứng tốt với yêu cầu công việc. Về trình độ chuyên môn, lao động có trình độ đại học/cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất 66,6%, phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực vận tải, giao nhận và logistics. Bộ phận văn phòng chiếm đa số với 75%, cao hơn bộ phận kỹ thuật, thể hiện đặc điểm doanh nghiệp thiên về hoạt động dịch vụ, điều phối vận tải và xử lý chứng từ. 
· Năm 2024:
Số lượng lao động năm 2024 là 14 người, tăng 2 người so với năm 2023, tương ứng 16,7%, cho thấy công ty có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động. Cơ cấu giới tính tương đối ổn định, trong đó lao động nam vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn với 57,2%, tỷ trọng lao động nữ cũng tăng nhẹ lên 42,8%. Lao động trong độ tuổi từ 30–40 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất 50%, cho thấy công ty chú trọng bổ sung nguồn nhân lực có kinh nghiệm và khả năng xử lý công việc tốt hơn. Trình độ đại học/cao đẳng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn 64,3%, phản ánh sự quan tâm của công ty đối với chất lượng nguồn nhân lực. Cơ cấu giữa bộ phận văn phòng và kỹ thuật không có sự thay đổi lớn so với năm trước, trong đó bộ phận văn phòng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu 71,4%. 
· Năm 2025:
Năm 2025, số lao động của công ty tiếp tục tăng lên 17 người, tăng 3 người so với năm 2024, tương ứng 21,4%. Trong các nhóm lao động, nhóm dưới 30 tuổi có mức tăng lớn nhất, tăng 2 người so với năm 2024, chiếm 35,3%, cho thấy công ty đang có xu hướng tuyển thêm lao động trẻ để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động. Đồng thời, nhóm từ 30–40 tuổi vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 47%, tiếp tục giữ vai trò là lực lượng lao động nòng cốt của doanh nghiệp. Trình độ đại học/cao đẳng chiếm 64,7%, tiếp tục là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu trình độ chuyên môn, cho thấy công ty duy trì sự chú trọng vào nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp. Bộ phận văn phòng chiếm 70,6%, cao hơn bộ phận kỹ thuật, phản ánh đặc thù hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ vận tải và logistics. 
2.1.6.3. Nguồn lực tài chính
Năm 2023, tổng tài sản của công ty đạt 7.650,0 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn 4.867,0 triệu đồng, cho thấy doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics. Trong nhóm tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 3.268,0 triệu đồng, phản ánh đặc thù của doanh nghiệp dịch vụ khi khách hàng thường thanh toán theo công nợ sau khi hoàn thành chuyến vận chuyển hoặc theo kỳ hạn thỏa thuận.
Bảng 2.3: Báo cáo tình hình tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng
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(Nguồn: Bộ phận Kế Toán Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Về nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn 4.528,0 triệu đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn 3.714,0 triệu đồng, cho thấy công ty có sự phụ thuộc nhất định vào các khoản phải trả ngắn hạn như chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành phương tiện và các khoản công nợ với đối tác. Vốn chủ sở hữu đạt 3.122,0 triệu đồng, góp phần đảm bảo mức độ tự chủ tài chính tương đối phù hợp với quy mô của doanh nghiệp.
Sang năm 2024, tổng tài sản tăng lên 8.800,0 triệu đồng, tăng 1.150,0 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng 15,03%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 717,0 triệu đồng, đặc biệt các khoản phải thu ngắn hạn tăng 478,0 triệu đồng, cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh tiếp tục được mở rộng và doanh thu từ dịch vụ vận tải có xu hướng tăng lên. Đồng thời, tài sản cố định tăng 376,0 triệu đồng, phản ánh việc công ty đầu tư thêm vào phương tiện vận tải, trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng lên 5.163,0 triệu đồng, tăng 635,0 triệu đồng so với năm 2023, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 3.637,0 triệu đồng, tăng 515,0 triệu đồng. Điều này cho thấy doanh nghiệp vừa mở rộng hoạt động kinh doanh vừa từng bước tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự chủ về vốn.
Đến năm 2025, tổng tài sản tiếp tục tăng lên 10.260,0 triệu đồng, tăng 1.460,0 triệu đồng so với năm 2024, tương ứng 16,59%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng thêm 888,0 triệu đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 613,0 triệu đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền tăng 134,0 triệu đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định và công ty có sự gia tăng về doanh thu cũng như dòng tiền vận hành.
Vốn chủ sở hữu tăng lên 4.275,0 triệu đồng, tăng 638,0 triệu đồng, trong khi nợ phải trả tăng 822,0 triệu đồng. Điều này phản ánh công ty tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời duy trì được nền tảng tài chính tương đối ổn định, từng bước nâng cao khả năng tự chủ về nguồn vốn trong quá trình phát triển.
2.1.6.4. Tình hình nguồn vốn của Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
Trong hoạt động của một doanh nghiệp, nguồn vốn là yếu tố cần thiết để duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ logistics. Việc sử dụng và phân bổ nguồn vốn hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng vận hành ổn định, đầu tư mở rộng phương tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, tình hình nguồn vốn có sự thay đổi qua từng năm nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc xem xét và đánh giá tình hình nguồn vốn của công ty trong giai đoạn 2023–2025 là rất cần thiết.
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[bookmark: _Toc156052283][bookmark: _Hlk217642249]Biểu đồ 2.1 : Biến động nguồn vốn của Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
Dựa vào biểu đồ, có thể thấy tổng nguồn vốn của công ty tăng liên tục trong giai đoạn 2023–2025. Cụ thể, tổng nguồn vốn năm 2023 đạt 7.650,0 triệu đồng, đến năm 2024 tăng lên 8.800,0 triệu đồng và tiếp tục tăng lên 10.260,0 triệu đồng vào năm 2025. Sự gia tăng này cho thấy quy mô hoạt động của công ty ngày càng được mở rộng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào hoạt động vận tải, phương tiện kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Vốn chủ sở hữu của công ty có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, từ 3.122,0 triệu đồng năm 2023 lên 3.637,0 triệu đồng năm 2024 và đạt 4.275,0 triệu đồng vào năm 2025. Điều này phản ánh công ty đã có sự tích lũy nhất định từ kết quả hoạt động kinh doanh, đồng thời có thể bổ sung thêm vốn từ chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính. Sự gia tăng vốn chủ sở hữu góp phần cải thiện khả năng tự chủ về nguồn vốn và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay.
Nợ phải trả cũng tăng theo xu hướng chung của tổng nguồn vốn, từ 4.528,0 triệu đồng năm 2023 lên 5.163,0 triệu đồng năm 2024 và 5.985,0 triệu đồng năm 2025. Nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, cho thấy công ty vẫn đang sử dụng các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động và duy trì dòng tiền trong quá trình kinh doanh. Mức tăng của nợ phải trả diễn ra tương đối ổn định, phù hợp với tốc độ tăng của tổng nguồn vốn và chưa tạo áp lực quá lớn lên tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia trong giai đoạn 2023–2025 tương đối hợp lý, thể hiện sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay. Điều này giúp công ty vừa đảm bảo nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh hiện tại, vừa tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển trong những năm tiếp theo.
2.2. [bookmark: _Toc232328269] Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh
2.2.1. [bookmark: _Toc232328270]Phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu doanh thu, thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng.
2.2.1.1. [bookmark: _Hlk226281979][bookmark: _Hlk226283489]Lĩnh vực kinh doanh
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến vận tải và logistics như vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải đường biển, hỗ trợ thủ tục hải quan và các dịch vụ giao nhận hàng hóa trong nước cũng như quốc tế. 
Trong đó, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển là một trong những lĩnh vực nổi bật và có vai trò quan trọng đối với hoạt động của công ty. Đây là mảng dịch vụ triển khai thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế, đặc biệt với các lô hàng khối lượng lớn như FCL và LCL. Vận tải đường biển có ưu điểm về khả năng chuyên chở lớn và chi phí hợp lý, phù hợp với thương mại quốc tế.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp, hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển được ghi nhận là nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên và có quy trình tương đối rõ ràng. Quy trình này bao gồm các bước như: tiếp nhận thông tin lô hàng, tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ, theo dõi lịch tàu, nhận lệnh giao hàng, khai báo hải quan, phối hợp vận chuyển container về kho khách hàng và hoàn tất việc giao hàng.
Đây là nghiệp vụ mang tính thực tiễn cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận như bộ phận chứng từ, bộ phận hiện trường, bộ phận kế toán và khách hàng. 
Vì vậy, nội dung nghiên cứu tập trung vào quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển nhằm làm rõ quy trình nghiệp vụ thực tế cũng như khả năng vận dụng kiến thức vào môi trường doanh nghiệp.
Điều này cho thấy quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty và cần được phân tích sâu hơn trong các nội dung tiếp theo.
2.2.1.2. Cơ cấu doanh thu
Cơ cấu doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như mức độ đóng góp của từng lĩnh vực vào tổng doanh thu của doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động vận tải hàng hóa, dịch vụ logistics và dịch vụ du lịch, trong đó vận tải hàng hóa chiếm vai trò chính.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận tải hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất và là nguồn thu ổn định của công ty. Điều này phù hợp với định hướng hoạt động chính là vận tải đường bộ và vận chuyển hàng hóa cả trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là tuyến Việt Nam – Lào. Những năm gần đây, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng lên, nhất là ở khu vực miền Trung, góp phần giúp doanh thu từ mảng này duy trì ở mức cao.
Dịch vụ logistics và hỗ trợ giao nhận cũng đóng góp một phần đáng kể vào tổng doanh thu. Các dịch vụ này bao gồm khai thuê hải quan, hỗ trợ thủ tục giao nhận, điều phối xe và các hoạt động liên quan. Việc phát triển thêm các dịch vụ này giúp tăng doanh thu và công ty nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh.
Công ty còn có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch và cho thuê xe. Tuy chiếm tỷ trọng không lớn nhưng vẫn góp phần làm đa dạng hóa nguồn doanh thu. Mảng này chủ yếu phục vụ nhu cầu thuê xe du lịch, xe hợp đồng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Cơ cấu doanh thu của công ty tương đối hợp lý, trong đó vận tải hàng hóa vẫn là nguồn thu chính. Đồng thời, các dịch vụ khác cũng đang được phát triển thêm, cho thấy định hướng mở rộng hoạt động và đa dạng hóa nguồn thu trong thời gian tới.
2.2.1.3. Thị trường mục tiêu
Thị trường mục tiêu là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, thị trường mục tiêu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực vận tải hàng hóa, logistics và dịch vụ du lịch, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu vận chuyển thường xuyên trong nước và quốc tế.
Về phạm vi địa lý, công ty chủ yếu khai thác thị trường tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp thương mại, xây dựng và xuất nhập khẩu. Đây là khu vực có nhu cầu vận chuyển hàng hóa khá lớn, đặc biệt là các tuyến kết nối với Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và các tỉnh lân cận. Với vị trí địa lý thuận lợi tại Đà Nẵng, công ty có điều kiện tốt để mở rộng mạng lưới vận tải và tiếp cận khách hàng doanh nghiệp trong khu vực.
Bên cạnh thị trường nội địa, công ty còn hướng đến thị trường vận chuyển quốc tế, đặc biệt là tuyến Việt Nam – Lào. Đây được xem là một trong những thị trường mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp, phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty trong lĩnh vực vận tải và hỗ trợ logistics. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa hai thị trường này ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi để công ty mở rộng dịch vụ và nâng cao doanh thu.
Công ty còn tập trung vào các phân khúc thị trường có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thường xuyên như thương mại, xây dựng và xuất nhập khẩu, đồng thời mở rộng sang dịch vụ thuê xe và hỗ trợ du lịch nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
Việc xác định thị trường mục tiêu rõ ràng giúp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia tập trung nguồn lực vào những khu vực và phân khúc tiềm năng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia bao gồm các doanh nghiệp vận tải và logistics đang hoạt động tại khu vực Đà Nẵng và miền Trung như Vận tải Phước An, Vinatransport, Indochina Post,… cùng một số đơn vị chuyên vận chuyển hàng hóa tuyến Việt Nam – Lào. Đây là những doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tương tự công ty như vận chuyển hàng hóa nội địa, vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận và hỗ trợ thủ tục logistics, do đó mức độ cạnh tranh trong phân khúc dịch vụ vận tải ngày càng cao, đặc biệt về giá cước, thời gian giao hàng và chất lượng phục vụ.
Các doanh nghiệp logistics có quy mô lớn hơn tại Đà Nẵng cũng là đối thủ đáng chú ý của công ty. Mặc dù các doanh nghiệp này có chuỗi dịch vụ đa dạng và toàn diện hơn, nhưng vẫn cạnh tranh trực tiếp với Hoàng Gia ở các mảng như vận tải hàng hóa, dịch vụ giao nhận, khai báo hải quan và giải pháp logistics trọn gói cho khách hàng doanh nghiệp.
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[bookmark: _Hlk217642218]Hình 2.3: Một số đối thủ cạnh tranh của Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
Các doanh nghiệp logistics có quy mô lớn hơn tại Đà Nẵng cũng là đối thủ đáng chú ý của công ty. Mặc dù các doanh nghiệp này có chuỗi dịch vụ đa dạng và toàn diện hơn, nhưng vẫn cạnh tranh trực tiếp với Hoàng Gia ở các mảng như vận tải hàng hóa, dịch vụ giao nhận, khai báo hải quan và giải pháp logistics trọn gói cho khách hàng doanh nghiệp.
Sự gia tăng nhanh chóng của các doanh nghiệp vận tải và logistics, đặc biệt tại khu vực miền Trung và tuyến đi Lào, khiến môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh về giá và còn về uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ, năng lực điều phối phương tiện và khả năng chăm sóc khách hàng. Nhiều doanh nghiệp có lợi thế về quy mô đội xe, nguồn vốn và mạng lưới khách hàng ổn định, từ đó dễ dàng tiếp cận và giữ chân các khách hàng lớn.
Trước bối cảnh đó, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia cần tận dụng lợi thế về kinh nghiệm vận chuyển tuyến Việt Nam – Lào, sự linh hoạt trong điều phối xe và khả năng cung cấp dịch vụ vận tải kết hợp logistics để tạo sự khác biệt trên thị trường. Đồng thời, công ty cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình làm việc và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trong ngành vận tải – logistics.
2.2.1.5. Khách hàng
Bảng dưới thể hiện danh sách một số khách hàng tiêu biểu của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, qua đó cho thấy mạng lưới khách hàng của công ty tương đối đa dạng và trải rộng trên nhiều khu vực khác nhau.
Có thể nhận thấy, khách hàng của công ty chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như thực phẩm, bao bì, xuất nhập khẩu, xây dựng và logistics. Đây đều là những ngành có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thường xuyên, khối lượng lớn và yêu cầu cao về thời gian giao nhận. Điều này cho thấy công ty đã xác định đúng nhóm khách hàng mục tiêu, tập trung vào các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải và hỗ trợ logistics ổn định.
Bảng 2.4: Danh sách khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
	STT
	TÊN KHÁCH HÀNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Xanh Từ Phong
	Quảng Trị

	2
	Công ty TNHH Bao Bì Đức Mạnh
	Đà Nẵng

	3
	Công ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu An Hải
	Gia Lai

	4
	Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Công Nghệ Nam Anh
	Hà Nội

	5
	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn APS Việt Nam
	Hà Nội

	6
	Công ty Cổ Phần Vận Tải Toàn Cầu Việt Nam
	Hồ Chí Minh

	7
	Công ty TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Quốc Tế Long Hoàng
	Hồ Chí Minh

	8
	Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Đại Dương Xanh
	Hồ Chí Minh

	9
	Công ty PoCo Shipping
	Hồ Chí Minh

	10
	Công ty TNHH Quốc Tế Phương Nam
	Hồ Chí Minh


(Nguồn: Bộ phận Kinh Doanh Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Về phạm vi địa lý, khách hàng của công ty phân bố tại nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Trị, Gia Lai, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, khu vực Hồ Chí Minh chiếm số lượng khách hàng tương đối lớn, cho thấy công ty đã mở rộng được mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp tại trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Sự hiện diện của khách hàng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng phản ánh lợi thế của công ty trong việc khai thác các tuyến vận chuyển liên tỉnh, đặc biệt là các tuyến kết nối Đà Nẵng với các địa phương lân cận.
Khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải quốc tế và xuất nhập khẩu cho thấy công ty cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, tham gia vào các hoạt động hỗ trợ logistics và vận chuyển liên vùng, liên quốc gia, đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển liên quan đến thị trường Lào.
Cơ cấu khách hàng của công ty khá đa dạng cả về ngành nghề và khu vực hoạt động. Đây là một lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì nguồn doanh thu ổn định, giảm sự phụ thuộc vào một nhóm khách hàng nhất định, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng thị trường trong thời gian tới.
2.2.2. [bookmark: _Toc232328271]Bảng số liệu về kết quả kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ 2023-2025
Bảng dưới đây trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia trong giai đoạn 2023–2025, đồng thời thể hiện mức độ biến động của các chỉ tiêu thông qua tỷ lệ tăng, giảm giữa các năm nhằm đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk217642264]Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia trong giai đoạn 2023–2025
Đơn vị tính: Triệu đồng
[image: ]
(Nguồn: Bộ phận Kế Toán Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Trong giai đoạn 2023–2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định qua các năm, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động cũng như hiệu quả trong việc khai thác thị trường và phát triển khách hàng.
Cụ thể, năm 2024 so với năm 2023, doanh thu tăng 1.922,0 triệu đồng, tương ứng 14,94%. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng 2.442,8 triệu đồng, tương ứng 16,52% so với năm 2024. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics tăng lên.
Trong các năm phân tích, công ty không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu, do đó doanh thu thuần phản ánh đầy đủ kết quả từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
· Giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp 
Giá vốn hàng bán của công ty có xu hướng tăng phù hợp với sự gia tăng của doanh thu. Cụ thể, năm 2024 giá vốn tăng 1.678,0 triệu đồng, tương ứng 15,00%, đến năm 2025 tiếp tục tăng 2.109,0 triệu đồng, tương ứng 16,39%.
Mặc dù giá vốn tăng, nhưng tốc độ tăng vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý, bám sát với tốc độ tăng doanh thu. Cụ thể, năm 2024 lợi nhuận gộp tăng 244,0 triệu đồng, tương ứng 14,55% so với năm 2023; sang năm 2025 tiếp tục tăng 333,8 triệu đồng, tương ứng 17,38% so với năm 2024. Điều này cho thấy công ty đã quản lý tương đối hiệu quả chi phí trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
· Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 
Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng nhẹ qua các năm, từ 8,4 triệu đồng năm 2023 lên 9,7 triệu đồng năm 2024 và 11,2 triệu đồng năm 2025, phản ánh việc sử dụng hiệu quả các khoản tiền nhàn rỗi hoặc phát sinh lãi từ tiền gửi ngân hàng.
Chi phí tài chính cũng tăng qua các năm, lần lượt tăng 19,3 triệu đồng tương đương 15,26% trong năm 2024 và 22,6 triệu đồng tương đương 15,50% trong năm 2025. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc công ty mở rộng quy mô hoạt động, tăng nhu cầu sử dụng vốn lưu động hoặc phát sinh chi phí lãi vay liên quan đến đầu tư phương tiện vận tải.
Xu hướng này cho thấy công ty đang có sự điều chỉnh tài chính phù hợp với quá trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.
· Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty tăng lần lượt 176,8 triệu đồng tương đương 14,43% trong năm 2024 và 246,5 triệu đồng tương đương 17,58% trong năm 2025.
Mức tăng này gắn liền với việc công ty mở rộng quy mô hoạt động, tăng chi phí quản lý nhân sự, điều phối phương tiện, vận hành văn phòng và các chi phí liên quan đến quản trị doanh nghiệp.
Tốc độ tăng chi phí quản lý vẫn tương đối phù hợp với tốc độ tăng doanh thu, cho thấy công ty đã kiểm soát tốt chi phí quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy hoạt động.
· Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
Nhờ doanh thu tăng trưởng ổn định và chi phí được kiểm soát hợp lý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng khá tích cực qua các năm.
Cụ thể, năm 2024 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 49,2 triệu đồng, tương ứng 14,75% so với năm 2023; sang năm 2025 tiếp tục tăng 66,2 triệu đồng, tương ứng 17,29% so với năm 2024.
Do công ty không phát sinh thu nhập khác và chi phí khác, nên tổng lợi nhuận trước thuế có mức tăng tương ứng với lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
· Thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế 
Cùng với sự gia tăng của lợi nhuận trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty cũng tăng tương ứng, với mức tăng 9,9 triệu đồng tương đương 14,84% trong năm 2024 và 13,2 triệu đồng tương đương 17,23% trong năm 2025.
Cùng với sự gia tăng của lợi nhuận trước thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty cũng tăng tương ứng, với mức tăng 9,9 triệu đồng tương đương 14,84% trong năm 2024 và 13,2 triệu đồng tương đương 17,23% trong năm 2025.
Kết luận: Trong giai đoạn 2023–2025, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đạt được sự tăng trưởng ổn định và tương đối bền vững. Doanh thu liên tục tăng, chi phí được kiểm soát hợp lý, lợi nhuận cải thiện rõ rệt qua từng năm. Điều này cho thấy công ty đang có định hướng phát triển phù hợp, tạo nền tảng tốt cho việc mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới.
2.2.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Trong giai đoạn 2023–2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2024 doanh thu đạt 14.786,0 triệu đồng, tăng 1.922,0 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tăng 14,94%. Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 17.228,8 triệu đồng, tăng 2.442,8 triệu đồng so với năm 2024, tương đương 16,52%. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang phát triển theo chiều hướng tích cực và có sự mở rộng rõ rệt.
Xét theo cơ cấu doanh thu, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ vẫn giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu, lần lượt đạt 37,60% năm 2023, 36,70% năm 2024 và 35,16% năm 2025. Doanh thu mảng này tăng 589,0 triệu đồng, tương ứng 12,17% vào năm 2024 và tăng 632,0 triệu đồng, tương ứng 11,65% vào năm 2025. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, duy trì quanh mức 24–25%, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 14,64% và 18,54% qua hai năm. Doanh thu dịch vụ này tăng từ 3.156,0 triệu đồng năm 2023 lên 3.618,0 triệu đồng năm 2024 và đạt 4.289,0 triệu đồng năm 2025.
Bảng 2.6: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng
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(Nguồn: Bộ phận Kế Toán Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Dịch vụ logistics và hỗ trợ vận tải có tỷ trọng tương đối ổn định, dao động khoảng 13%, với mức tăng trưởng 15,61% năm 2024 và 13,91% năm 2025. Doanh thu tăng từ 1.698,0 triệu đồng năm 2023 lên 1.963,0 triệu đồng năm 2024 và đạt 2.236,0 triệu đồng năm 2025, cho thấy nhu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ logistics ngày càng tăng.
Đáng chú ý, dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua Lào có tốc độ tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 2023–2025. Doanh thu năm 2024 tăng 355,0 triệu đồng, tương ứng 18,63% so với năm 2023; đến năm 2025 tiếp tục tăng 552,0 triệu đồng, tương ứng 24,42% so với năm 2024. Đồng thời, tỷ trọng doanh thu của dịch vụ này cũng tăng từ 14,82% năm 2023 lên 16,33% năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang từng bước đẩy mạnh hoạt động vận tải quốc tế bằng đường bộ.
Đối với dịch vụ du lịch và vận tải hành khách, doanh thu cũng tăng trưởng khá nhanh, lần lượt tăng 19,81% và 20,69% qua các năm, tỷ trọng vẫn duy trì ở mức thấp hơn so với các dịch vụ vận tải hàng hóa, dao động từ 9,85% đến 10,64%.
Doanh thu các mảng đều có xu hướng tăng, trong đó cơ cấu doanh thu đang dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng của dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua Lào và vận tải đường biển, phù hợp với xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2.2.2.2. [bookmark: _Toc219017886]Giá vốn hàng bán
Trong giai đoạn 2023–2025, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp có xu hướng tăng qua các năm, phù hợp với sự gia tăng của doanh thu. Cụ thể, năm 2024 giá vốn đạt 12.865,0 triệu đồng, tăng 1.678,0 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tăng 15,00%. Sang năm 2025, giá vốn tiếp tục tăng lên 14.974,0 triệu đồng, tăng 2.109,0 triệu đồng so với năm 2024, tương đương 16,39%, cho thấy quy mô hoạt động và chi phí đầu vào của doanh nghiệp ngày càng mở rộng.
Xét theo cơ cấu giá vốn, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 39,09%, 38,96% và 38,24% trong các năm 2023–2025, giá vốn mảng này năm 2024 tăng 639,0 triệu đồng, tương ứng 14,62% và năm 2025 tăng 714,0 triệu đồng, tương ứng 14,24%. Đối với dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, giá vốn cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, dao động quanh mức 24–25%, với mức tăng trưởng 14,72% năm 2024 và 19,15% năm 2025.
Chi phí dịch vụ logistics và hỗ trợ vận tải có xu hướng tăng ổn định, với mức tăng 15,88% năm 2024 và 15,69% năm 2025, tỷ trọng duy trì quanh mức 13,5%. Đáng chú ý, chi phí dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua Lào tăng khá mạnh, năm 2024 tăng 267,0 triệu đồng tương ứng 15,49% và năm 2025 tăng 485,0 triệu đồng tương ứng 24,36%, đồng thời tỷ trọng tăng từ 15,41% lên 16,53%, phản ánh việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động vận tải quốc tế. Trong khi đó, chi phí dịch vụ du lịch và vận tải hành khách tăng nhẹ hơn, năm 2024 tăng 15,32% nhưng năm 2025 chỉ tăng 4,23%, làm cho tỷ trọng giảm từ 7,87% xuống 7,07%.
Bảng 2.7: Giá vốn hàng bán của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng
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(Nguồn: Bộ phận Kế Toán Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng chủ yếu do sự gia tăng chi phí ở các dịch vụ vận tải chính, đặc biệt là vận tải đường bộ, đường biển và quá cảnh hàng hóa, trong khi một số dịch vụ phụ như du lịch có tốc độ tăng chậm hơn và được kiểm soát tốt hơn.
2.2.2.3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giai đoạn 2023–2025, lợi nhuận gộp của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia có xu hướng tăng liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2024 lợi nhuận gộp đạt 1.921,0 triệu đồng, tăng 244,0 triệu đồng, tương ứng 14,55% so với năm 2023. Sang năm 2025, lợi nhuận gộp tiếp tục tăng lên 2.254,8 triệu đồng, tăng 333,8 triệu đồng, tương ứng 17,38% so với năm 2024. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang phát triển theo chiều hướng tích cực, đồng thời phản ánh hiệu quả tương đối ổn định trong hoạt động vận tải và dịch vụ logistics của doanh nghiệp.
Xét theo cơ cấu dịch vụ, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ vẫn là mảng hoạt động chủ lực của công ty, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng lợi nhuận gộp và duy trì tương đối ổn định ở mức khoảng 45% trong giai đoạn 2023–2025. Lợi nhuận gộp của dịch vụ này tăng từ 771,7 triệu đồng năm 2023 lên 1.030,8 triệu đồng năm 2025, cho thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vẫn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển cũng đóng góp tỷ trọng khá lớn và có xu hướng tăng trưởng ổn định. Lợi nhuận gộp của dịch vụ này tăng từ 406,7 triệu đồng năm 2023 lên 550,9 triệu đồng năm 2025, trong khi tỷ trọng tăng nhẹ từ 24,25% lên 24,43%. Điều này cho thấy hoạt động vận tải đường biển đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Dịch vụ logistics và dịch vụ hỗ trợ vận tải tiếp tục duy trì mức đóng góp tương đối ổn định trong cơ cấu lợi nhuận gộp, với tỷ trọng dao động khoảng 16% qua các năm. Điều này phản ánh sự phát triển tương đối bền vững của các hoạt động hỗ trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics của công ty.
Dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua Lào tuy chiếm tỷ trọng chưa lớn nhưng có tốc độ tăng trưởng khá cao trong giai đoạn phân tích. Cụ thể, lợi nhuận gộp của dịch vụ này tăng từ 125,8 triệu đồng năm 2023 lên 192,4 triệu đồng năm 2025, đồng thời tỷ trọng cũng tăng từ 7,50% lên 8,53%. Điều này cho thấy hoạt động quá cảnh hàng hóa qua Lào đang dần được công ty chú trọng đầu tư và có tiềm năng phát triển trong thời gian tới.
Bảng 2.8: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia từ năm 2023-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng
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(Nguồn: Bộ phận Kế Toán Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia)
Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty tương đối phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp vận tải và logistics, trong đó các dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường biển vẫn giữ vai trò chủ đạo, đồng thời dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua Lào đang có xu hướng tăng trưởng tích cực.
2.3. [bookmark: _Toc232328272]Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia 
2.3.1. [bookmark: _Toc232328273]Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
[bookmark: _Hlk226550130][image: ]
Sơ đồ 2.2: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
2.3.2. [bookmark: _Toc232328274]Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
Để làm rõ quy trình nghiệp vụ thực tế, bài viết tiến hành phân tích chi tiết quy trình giao nhận thông qua lô hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
Lô hàng được vận chuyển từ cảng Nansha, Guangdong, Trung Quốc đến cảng Đà Nẵng, Việt Nam trên tàu EVER OPUS 0104-066S. Hàng hóa nhập khẩu là Polyester Woven Dyed Fabric, gồm 377 cuộn vải, được đóng trong 01 container 20 feet EISU2297599 có số seal EMCVCN5274. Người gửi hàng là GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD., người nhận hàng là LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED.
Bước 1: Chốt giá và ký hợp đồng 
Khi nhận được yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, bộ phận kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia tiến hành tiếp nhận thông tin lô hàng và tư vấn phương án vận chuyển phù hợp.
Các thông tin cần thu thập bao gồm: 
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric (vải polyester dệt nhuộm)
· Số lượng: 56,560.29 m
· Cảng xếp hàng: Nansha, Guangdong, China 
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam 
· Quy cách đóng gói: hàng được đóng dạng cuộn – rolls
· Trọng lượng tịnh: 9,515.2 kg
· Trọng lượng cả bì: 10,135.6 kg
· Thời gian dự kiến tàu đến: 03/04/2026 
· Điều kiện giao hàng: CFR Đà Nẵng
Dựa trên thông tin lô hàng và điều kiện giao hàng CFR, công ty tiến hành liên hệ với đại lý hãng tàu hoặc các bên liên quan để cập nhật thông tin lô hàng, đồng thời lập báo giá các chi phí phát sinh tại đầu nhập như local charges, phí hải quan và chi phí vận chuyển nội địa gửi khách hàng.
Sau khi hai bên thống nhất về giá, điều khoản dịch vụ và trách nhiệm, tiến hành ký kết hợp đồng vận chuyển. Hợp đồng là cơ sở pháp lý quy định rõ chi phí, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện và quyền, nghĩa vụ của các bên.
[bookmark: _Hlk226557219]Bước 2: Tiếp nhận thông tin lô hàng
Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ,  bộ phận chứng từ tiến hành tiếp nhận thông tin lô hàng từ khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo nhằm phục vụ cho quá trình xử lý chứng từ và làm thủ tục nhập khẩu.
Đồng thời, công ty tiến hành tiếp nhận giấy ủy quyền từ khách hàng cho phép thực hiện các thủ tục hải quan thay mặt doanh nghiệp nhập khẩu. Đây là cơ sở pháp lý để công ty đứng tên khai báo và làm việc với cơ quan hải quan.
Các thông tin được cung cấp bao gồm: 
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric (vải polyester dệt nhuộm)
· Số lượng: 56,560.29 m
· Điều kiện giao hàng: CFR Đà Nẵng
· Cảng xếp hàng: Nansha, Guangdong, China 
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam 
· Quy cách đóng gói: hàng được đóng dạng cuộn – rolls
· Trọng lượng tịnh: 9,515.2 kg
· Trọng lượng cả bì: 10,135.6 kg
· Thời gian dự kiến tàu đến: 03/04/2026 
Trên thực tế không phải lúc nào khách hàng cũng cung cấp đầy đủ và thống nhất các thông tin ngay từ đầu. Trong một số trường hợp, các thông tin như điều kiện giao hàng, mã HS dự kiến hoặc yêu cầu kiểm tra chuyên ngành chưa được xác nhận rõ ràng, khiến bộ phận chứng từ phải liên hệ bổ sung và xác nhận lại nhiều lần trước khi tiến hành xử lý hồ sơ.
Những thông tin này được đối chiếu với hợp đồng và báo giá đã thống nhất trước đó để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất.
Sau khi tiếp nhận đầy đủ, bộ phận chứng từ tiến hành theo dõi lô hàng, chuẩn bị kế hoạch xử lý chứng từ và phối hợp với đại lý hãng tàu tại Việt Nam để theo dõi lịch trình tàu, nhận thông tin hàng đến và chuẩn bị cho các bước xử lý tại đầu nhập
[bookmark: _Hlk231459469]Bước 3: Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu
Khi đã nhận thông tin lô hàng, bộ phận chứng từ của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia tiến hành kiểm tra lại toàn bộ để xem có sai sót hay không.
Trước hết, kiểm tra các thông tin cơ bản như: tên hàng, số lượng, trọng lượng, cách đóng gói. Đồng thời kiểm tra thông tin của người bán và người mua xem có ghi đúng và giống nhau trên các chứng từ hay không. Kiểm tra điều kiện giao hàng và đối chiếu giữa các chứng từ như Commercial Invoice, C/O form E và Packing List để đảm bảo các thông tin trùng khớp.
a) Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
· Số và ngày invoice: LT/LEO20260315 - 2026/03/19
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
Shop 19, Shanglang Phase III Apartment, No.29 Xingye Road, Zhangcha Street, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China.
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
Lot 9.10 – B3.3 Bui Ta Han Street, Ngu Hanh Son Ward, Da Nang City, Vietnam
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric (vải polyester dệt nhuộm)
· Số lượng: 56,560.29 m
· Đơn giá và tổng trị giá C&F: 110,958.99 USD
· Điều kiện giao hàng: CFR Đà Nẵng
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[bookmark: _Hlk231549462]Hình 2.4: Mẫu hóa đơn thương mại


b) [bookmark: _Hlk231459476]Phiếu đóng gói (Packing List)
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[bookmark: _Hlk231549479]Hình 2.5: Mẫu phiếu đóng gói
· Số và ngày Packing List: LT/LEO20260315 - 2026/03/19
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
Shop 19, Shanglang Phase III Apartment, No.29 Xingye Road, Zhangcha Street, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China.
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
Lot 9.10 – B3.3 Bui Ta Han Street, Ngu Hanh Son Ward, Da Nang City, Vietnam
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric (vải polyester dệt nhuộm)
· Số lượng và số kiện: 377 rolls
· Quy cách đóng gói: hàng được đóng dạng cuộn – rolls
· Trọng lượng tịnh: 9,515.2 kg
· Trọng lượng cả bì: 10,135.6 kg
c) [bookmark: _Hlk231459490]C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ) – Form E
Trong quá trình kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ có 2 trường hợp xảy ra như sau:
Trường hợp 1: C/O không hợp lệ
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Hình 2.6: Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ - Không hợp lệ
· Ghi “Invalid Certificate”: Không hợp lệ
· Thiếu chữ ký của cơ quan có thẩm quyền hoặc thiếu con dấu xác nhận. 
· Trong trường hợp này, mặc dù thông tin về hàng hóa có thể đầy đủ, nhưng do không đảm bảo tính pháp lý nên doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)
· Bên cạnh việc kiểm tra hình thức, bộ phận chứng từ còn kiểm tra tiêu chí xuất xứ trên C/O Form E như WO, PE, RVC và đối chiếu mã HS nhằm đảm bảo hàng hóa đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan.
Trường hợp 2: C/O hợp lệ
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[bookmark: _Hlk231549508]Hình 2.7: Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ - Hợp lệ
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
Shop 19, Shanglang Phase III Apartment, No.29 Xingye Road, Zhangcha Street, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China.
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
Lot 9.10 – B3.3 Bui Ta Han Street, Ngu Hanh Son Ward, Da Nang City, Vietnam
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric (vải polyester dệt nhuộm)
· Loại C/O: Form E (ACFTA – ASEAN China)
· Số tham chiếu: E26MAA4KGYM80002 
· Ngày cấp: 30/03/2026
· Nước xuất xứ: Trung Quốc
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric (vải polyester dệt nhuộm)
· HS Code: 54077200
[bookmark: _Hlk231459503]Trong trường hợp phát hiện sai sót hoặc thiếu thông tin, bộ phận chứng từ sẽ phối hợp với bộ phận kinh doanh để liên hệ với khách hàng qua email, yêu cầu điều chỉnh và bổ sung chứng từ kịp thời trước khi chuyển sang các bước xử lý tiếp theo. Một số trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp ban đầu chưa thống nhất với chứng từ nhận được, bộ phận chứng từ phải liên hệ xác nhận lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng.
Nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng như sai tên hàng Polyester Woven Dyed Fabric, sai số lượng 377 rolls hoặc sai mã HS 54077200, công ty sẽ tạm dừng việc khai báo hải quan. Đồng thời, bộ phận chứng từ sẽ phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo và người bán là GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD để điều chỉnh hoặc phát hành lại chứng từ phù hợp trước khi tiếp tục xử lý lô hàng.
[bookmark: _Hlk231459711]Bước 4: Nhận và kiểm tra B/L
Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, hãng tàu hoặc đại lý sẽ phát hành vận đơn và gửi cho Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia. Công ty tiến hành tiếp nhận và kiểm tra các thông tin trên vận đơn nhằm đảm bảo tính chính xác và thống nhất với các chứng từ khác.
[bookmark: _Hlk231459921]Các nội dung cần kiểm tra bao gồm:
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
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[bookmark: _Hlk231549375]Hình 2.8: Mẫu vận đơn
· [bookmark: _Hlk231459927]Notify Party: SAME AS CONSIGNEE
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric 
· Số kiện: 377 packages
· Số container: EISU2297599
· Số seal: EMCVCN5274
· Cảng xếp hàng: Nansha, Guangdong, China 
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam 
· Số và ngày vận đơn: EGLV 149601843479 - 29/03/2026
[bookmark: _Hlk231460148]Bước 5: Khai Manifest
Sau khi vận đơn số EGLV149601843479 được phát hành, hãng tàu Evergreen Line sẽ thực hiện khai báo Manifest điện tử với cơ quan hải quan trước khi tàu cập cảng Đà Nẵng theo quy định. Manifest là bản khai tổng hợp thông tin hàng hóa vận chuyển trên tàu, được cơ quan hải quan sử dụng để quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và đối chiếu với hồ sơ khai báo hải quan của doanh nghiệp nhập khẩu. Việc khai báo Manifest hiện nay được thực hiện thông qua Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia.
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Hình 2.9: Giao diện Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia
Đối với lô hàng thực tế do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia thực hiện giao nhận, nội dung khai Manifest bao gồm các thông tin cơ bản như:
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric 
· Số lượng: 377 packages 
· Số container: EISU2297599 
· Số seal: EMCVCN5274
· Cảng xếp hàng: Nansha, Guangdong, China 
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam 
· Tên tàu: EVER OPUS 0104-066S 
Trong thực tế hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế, việc khai Manifest có thể được thực hiện theo hai trường hợp:
Trường hợp 1: Được hãng tàu phân quyền khai Manifest
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Hình 2.10: Thông báo hướng dẫn và thời hạn khai báo HBL của hãng tàu Evergreen Line
Đối với một số lô hàng, hãng tàu cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia trực tiếp khai báo House Bill Manifest trên hệ thống điện tử. Khi đó, bộ phận chứng từ của công ty sẽ đăng nhập hệ thống khai Manifest để nhập dữ liệu vận đơn HBL và truyền thông tin đến cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Trong trường hợp này, bộ phận chứng từ phải kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung khai báo nhằm đảm bảo thông tin trên Manifest thống nhất với vận đơn, Invoice và Packing List. Nếu khai sai thông tin hàng hóa, số container, số seal hoặc thông tin người nhận hàng, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong quá trình khai báo hải quan hoặc phải thực hiện chỉnh sửa Manifest, phát sinh thêm chi phí và thời gian xử lý.
Trường hợp 2:  Không được hãng tàu phân quyền khai Manifest
Đối với lô hàng thực tế của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, công ty không được hãng tàu phân quyền khai Manifest nên không trực tiếp khai báo trên Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia. Việc khai Manifest được thực hiện trực tiếp bởi hãng tàu Evergreen Line.
Trong trường hợp này, bộ phận chứng từ của công ty chủ yếu thực hiện việc theo dõi tình trạng khai báo Manifest của hãng tàu và đối chiếu thông tin giữa Manifest với vận đơn, Invoice và Packing List nhằm đảm bảo tính thống nhất của bộ chứng từ.
Nếu phát hiện các sai sót thông tin công ty sẽ chủ động liên hệ với hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để yêu cầu chỉnh sửa Manifest trước khi tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu.
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Hình 2.11: Ứng dụng xem tàu trên bản đồ trực tiếp
[bookmark: _Hlk231460309]Sau khi hãng tàu hoàn tất khai Manifest, bộ phận chứng từ của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia tiếp tục theo dõi lịch trình tàu và tình trạng lô hàng để cập nhật kịp thời các thay đổi trong quá trình vận chuyển.
Thông tin tàu được kiểm tra thông qua website của hãng tàu và hệ thống theo dõi tàu biển MarineTraffic. Các nội dung theo dõi gồm vị trí hiện tại của tàu, thời gian dự kiến cập cảng, thay đổi lịch trình, tình trạng chuyển tải và thời gian tàu cập cảng thực tế.
Nếu phát sinh trường hợp tàu thay đổi lịch trình hoặc cập cảng chậm hơn dự kiến, bộ phận chứng từ sẽ thông báo cho khách hàng để chủ động sắp xếp kế hoạch nhận hàng. Đồng thời, các bộ phận liên quan cũng phối hợp điều chỉnh thời gian khai báo hải quan, bố trí phương tiện vận chuyển và chuẩn bị kế hoạch lấy hàng phù hợp hơn với lịch tàu thực tế.
[bookmark: _Hlk231460538]Bước 6: Nhận Arrival Notice
Khi hãng tàu đã hoàn tất khai Manifest, đại lý hãng tàu tại Việt Nam gửi Arrival Notice đến Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia để thông báo về việc lô hàng sắp đến hoặc đã đến cảng.
Các thông tin trên Arrival Notice được kiểm tra bao gồm:
· Số vận đơn: EGLV149601843479 
· Tên tàu, số chuyến: EVER OPUS 0104-066S 
· Cảng xếp hàng: Nansha, Guangdong, China
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam
· Thời gian dự kiến tàu đến: 03/04/2026 
· Số container: EISU2297599 
· Số seal: EMCVCN5274
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE CO., LTD
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric
[bookmark: _Hlk231460562]Bộ phận chứng từ tiến hành kiểm tra các thông tin trên Arrival Notice và đối chiếu với vận đơn nhằm đảm bảo tính chính xác. Đồng thời, dựa trên thông tin về thời gian tàu đến, tiến hành chuẩn bị hồ sơ để khai báo hải quan và sắp xếp kế hoạch nhận hàng. Trường hợp tàu thay đổi lịch trình hoặc đến trễ so với dự kiến, công ty sẽ chủ động cập nhật thông tin từ đại lý hãng tàu và thông báo kịp thời cho khách hàng, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai báo hải quan và nhận hàng nhằm hạn chế phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi.
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Hình 2.12: Mẫu giấy báo hàng đến (1)
[bookmark: _Hlk231460575]Arrival Notice là một trong những chứng từ quan trọng làm căn cứ để doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo như lấy lệnh giao hàng, bố trí phương tiện vận chuyển và tổ chức nhận hàng tại cảng. Đồng thời, Arrival Notice còn thể hiện các thông tin liên quan đến thời gian miễn lưu container và lưu bãi, giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch nhận hàng, vận chuyển và trả container đúng thời hạn nhằm hạn chế phát sinh chi phí.
[image: ]
Hình 2.13: Mẫu giấy báo hàng đến (2)
[bookmark: _Hlk231460587]Arrival Notice còn thể hiện các khoản local charge mà doanh nghiệp cần thanh toán như phí THC/D, U136, Z920 và các phụ phí liên quan. Dựa trên thông báo này, Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Hoàng Gia chủ động chuẩn bị chi phí để thanh toán cho hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu trước khi thực hiện thủ tục nhận lệnh giao hàng.
[bookmark: _Hlk231460705]Bước 7: Chuẩn bị và kiểm tra bộ chứng từ hoàn chỉnh
[bookmark: _Hlk231482905]Sau khi nhận được Arrival Notice, bộ phận chứng từ tiến hành tập hợp và kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu hoàn chỉnh nhằm chuẩn bị cho việc khai báo hải quan. Bộ chứng từ bao gồm:
· Commercial Invoice
· Packing List
· Bill of Lading số EGLV149601843479
· Giấy chứng nhận xuất xứ form E
Quá trình kiểm tra được thực hiện nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các chứng từ, cụ thể:
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric 
· Số lượng: 377 packages - B/L, 377 rolls - Packing List
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
· Số container: EISU2297599
· Số seal: EMCVCN5274 
· Xuất xứ hàng hóa: C/O form E 
[bookmark: _Hlk231460913]Việc kiểm tra bộ chứng từ giúp đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của thông tin trước khi tiến hành khai báo hải quan, từ đó hạn chế sai sót và tránh phát sinh chi phí trong quá trình thông quan hàng hóa.
[bookmark: _Hlk231460933]Bước 8: Khai báo hải quan điện tử
Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ, bộ phận chứng từ tiến hành khai báo hải quan điện tử cho lô hàng trên hệ thống VNACCS/VCIS thông qua phần mềm ECUS5-VNACCS.
[bookmark: _Hlk231461286]Tiếp theo, tiến hành lập tờ khai hải quan trên phần mềm ECUS5-VNACCS. Nhập đầy đủ các chỉ tiêu thông tin theo quy định, bao gồm:
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
· Mã loại hình nhập khẩu: A11 – Nhập kinh doanh tiêu dùng
· Cảng xếp hàng: Nansha, Guangdong, China
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng, Việt Nam
· Tên hàng hóa: Polyester Woven Dyed Fabric
· Trọng lượng tịnh: 9,515.2 kg
· Trọng lượng cả bì: 10,135.6 kg
· Trị giá hàng hóa: 110,958.99 USD
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
Hình 2.14: Giao diện hệ thống khai báo hải quan điện tử
[bookmark: _Hlk231461448]Sau khi nhập đầy đủ, kiểm tra lại và tiến hành truyền tờ khai lên hệ thống hải quan. Hệ thống sẽ tự động phân luồng tờ khai. Doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phân luồng để thực hiện các bước tiếp theo như nộp thuế, kiểm tra hồ sơ hàng hóa theo quy định.
[image: ]
	Hình 2.15: Bản xác nhận nội dung tờ khai trước khi truyền chính thức 
[bookmark: _Hlk231461509]Đối với lô hàng container EISU2297599, sau khi truyền tờ khai, hệ thống VNACCS/VCIS phân luồng vàng nên doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra hồ sơ trước khi được thông quan.	
[image: ]
Hình 2.16: Chi tiết dòng hàng trên tờ khai hải quan nhập khẩu 
Tờ khai hải quan thể hiện chi tiết thông tin khai báo đối với mặt hàng vải polyester nhập khẩu như sau:
· Mã HS: 54077200 
· Tên hàng hóa: Vải dệt thoi đã nhuộm (Polyester Woven Dyed Fabric) 
· Thành phần sợi: 
· 97% polyester tổng hợp, 3% spandex 
· 85% polyester tổng hợp, 15% nylon 
· 100% polyester tổng hợpKhổ vải: 150 cm 
· Định lượng vải: 105g, 110g, 120g 
· Đơn vị tính: Mét (m) 
· Số lượng khai báo: 56,560.29 m 
· Loại hình nhập khẩu: A11 – Nhập kinh doanh tiêu dùng \Xuất xứ hàng hóa: Trung Quốc 
· Điều kiện giao hàng: CFR Đà Nẵng, Việt Nam
[bookmark: _Hlk231461601]Bước 9: Thông báo số thuế phải nộp
Ở bước này, khi tờ khai hải quan được đăng ký thành công, hệ thống hải quan sẽ xác định và hiển thị số tiền thuế phải nộp cho lô hàng, bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
Bộ phận chứng từ của Công ty Hoàng Gia tiến hành kiểm tra lại các thông tin liên quan như mã HS, trị giá hàng hóa trên Commercial Invoice và mức thuế suất áp dụng nhằm đảm bảo kết quả tính thuế chính xác. Sau đó, công ty thông báo số thuế phải nộp và hỗ trợ khách hàng thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Đối với lô hàng này, căn cứ vào bộ chứng từ và Giấy chứng nhận xuất xứ Form E, thuế suất được áp dụng như sau:
· Thuế nhập khẩu: 0% vì hàng hóa có C/O Form E hợp lệ, hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA
· Thuế giá trị gia tăng: 10%
Việc nộp thuế hiện nay chủ yếu được thực hiện online thông qua hệ thống nộp thuế điện tử của hải quan liên kết với các ngân hàng thương mại, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và không cần nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan. Sau khi hệ thống xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, tờ khai sẽ được cập nhật trạng thái đủ điều kiện thông quan.
Bước 10: Thông quan hàng hóa
Ở bước này, doanh nghiệp hoàn tất việc khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tờ khai hải quan sẽ được hệ thống xử lý và phân luồng.
Tờ khai có thể rơi vào một trong ba luồng sau:
· Luồng xanh
Lô hàng được chấp nhận thông quan ngay trên hệ thống, không cần kiểm tra hồ sơ hay kiểm tra thực tế hàng hóa. Đây là trường hợp thuận lợi nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
· Luồng vàng
Hải quan sẽ kiểm tra bộ hồ sơ giấy. Nếu các chứng từ đầy đủ và hợp lệ, lô hàng sẽ được thông quan. Trường hợp phát hiện sai sót, phải bổ sung, chỉnh sửa hoặc có thể bị chuyển sang luồng đỏ để kiểm tra thực tế. 
· Luồng đỏ
Lô hàng phải kiểm tra thực tế. Cần đăng ký kiểm hóa với hải quan, phối hợp đưa container ra khu vực kiểm tra, mở container để kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hóa theo đúng nội dung đã khai báo.
Đối với lô hàng container EISU2297599, tờ khai được hệ thống phân luồng vàng nên bộ phận chứng từ phải nộp hồ sơ hải quan điện tử để cơ quan hải quan kiểm tra bộ chứng từ trước khi thông quan. Bộ phận chứng từ sẽ theo dõi trạng thái tờ khai trên hệ thống và chuẩn bị các chứng từ liên quan như vận đơn, invoice, packing list và giấy giới thiệu để xuất trình khi cần thiết.
Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, nếu cơ quan hải quan yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh chứng từ, bộ phận chứng từ sẽ phối hợp với khách hàng để xử lý kịp thời nhằm tránh ảnh hưởng đến thời gian thông quan. Đồng thời, bộ phận hiện trường sẽ theo dõi tiến độ xử lý tại cảng để chủ động sắp xếp kế hoạch nhận container sau khi tờ khai được thông quan.
Khi hồ sơ hợp lệ và được cơ quan hải quan chấp nhận, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái “đã thông quan”. Sau đó, công ty tiến hành các bước nhận container và vận chuyển hàng hóa về kho cho khách hàng theo kế hoạch đã thỏa thuận.
Trong trường hợp phát sinh sai sót về chứng từ hoặc thông tin khai báo chưa phù hợp, doanh nghiệp sẽ thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh tờ khai theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Điều này có thể làm kéo dài thời gian xử lý và ảnh hưởng đến tiến độ nhận hàng.
[bookmark: _Hlk231461931]Bước 11: Nhận D/O từ hãng tàu
Sau khi tờ khai hải quan được thông quan, Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia tiến hành liên hệ với đại lý hãng tàu là Evergreen Shipping Agency Vietnam để thực hiện thủ tục nhận lệnh giao hàng và các khoản chi phí địa phương.
Để được cấp lệnh giao hàng, doanh nghiệp cần hoàn tất việc thanh toán các khoản Local Charges theo thông báo trên Arrival Notice của hãng tàu Evergreen Line. Đối với lô hàng này, các khoản Local Charges bao gồm THC/D, U136 và Z920 với tổng số tiền là 4.460.000 VND.
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Hình 2.17: Phiếu xác nhận nhận lệnh giao hàng từ hãng tàu (1)
Sau khi xác định đầy đủ các khoản phí, công ty tiến hành thanh toán cho hãng tàu theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất thanh toán, hãng tàu sẽ phát hành hóa đơn thu phí  hoặc phiếu xác nhận thanh toán Local Charges cho doanh nghiệp. Chứng từ này thể hiện các khoản phí mà doanh nghiệp đã thanh toán như THC/D, U136, Z920 và các phụ phí liên quan. 
Đồng thời, trên chứng từ Receipt Delivery Order còn thể hiện thông tin về thời hạn miễn lưu container và lưu bãi của container EISU2297599, cụ thể:
· Demurrage Last Free Date: 19/04/2026 
· Storage Last Free Date: 10/04/2026 
Các thông tin này giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch nhận hàng, vận chuyển và trả container đúng thời hạn nhằm hạn chế phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi.
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Hình 2.18: Phiếu xác nhận nhận lệnh giao hàng từ hãng tàu (2) 
Sau đó, hãng tàu tiến hành cấp lệnh giao hàng để doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhận container tại cảng.
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Hình 2.19: Mẫu lệnh giao hàng
Sau khi nhận D/O, công ty giao nhận cần kiểm tra các thông tin trên lệnh giao hàng như:
· Số vận đơn: 149601843479 
· Tên tàu, chuyến tàu: EVER OPUS / 0104-066S
· Số container: EISU2297599 
· Cảng dỡ hàng: Đà Nẵng 
· Tên người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED
Việc nhận D/O là bước quan trọng, vì đây là chứng từ bắt buộc để lấy hàng tại cảng. Nếu chưa hoàn tất thanh toán Local Charges, doanh nghiệp sẽ không được cấp lệnh giao hàng.
Trong thực tế, tại bước nhận lệnh giao hàng, có thể xảy ra trường hợp hãng tàu chưa cấp lệnh do chưa hoàn tất thanh toán hoặc phát sinh thêm các khoản phí ngoài dự kiến. Trong tình huống này, công ty sẽ tiến hành kiểm tra chi phí, thông báo cho khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo để xác nhận, sau đó thực hiện thanh toán nhằm nhận lệnh giao hàng. 
Đồng thời, trong quá trình thực hiện lô hàng, có thể phát sinh thêm các khoản chi phí như phí lưu container do nhận hàng chậm hoặc các phụ phí từ hãng tàu Evergreen Line. Khi đó, công ty sẽ kịp thời thông báo cho khách hàng, cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan để giải trình và phối hợp trao đổi nhằm thống nhất phương án xử lý trước khi thực hiện thanh toán. Trường hợp các khoản phí phát sinh không hợp lý, công ty sẽ chủ động làm việc lại với hãng tàu để làm rõ và đề nghị điều chỉnh, đảm bảo tính minh bạch và hạn chế tranh chấp.
[bookmark: _Hlk231462920]Bước 12: Gửi chứng từ cho OPS để lấy hàng
Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và nhận được lệnh giao hàng  từ hãng tàu Evergreen Line, bộ phận chứng từ tiến hành tập hợp và bàn giao bộ hồ sơ cho bộ phận hiện trường để thực hiện việc nhận hàng tại cảng. Bộ chứng từ bàn giao cho OPS bao gồm:
· [bookmark: _Hlk231462929]Lệnh giao hàng 
· Hãng tàu phát hành: Evergreen Line 
· Số vận đơn liên quan: EGLV149601843479 
· Tên tàu: EVER OPUS 0104-066S 
· Số container: EISU2297599 
· Cảng nhận hàng: Đà Nẵng, Việt Nam
· [bookmark: _Hlk231462934]Tờ khai hải quan đã thông quan 
· Loại hình: A11 – Nhập kinh doanh tiêu dùng 
· Tên hàng: Polyester Woven Dyed Fabric 
· Mã HS: 54077200
· Trị giá khai báo: 110,958.99 USD 
· Thuế nhập khẩu: 0% - C/O Form E
· Thuế VAT: 10%
· [bookmark: _Hlk231462943]Vận đơn 
· Số B/L: EGLV149601843479 
· Ngày phát hành: 29/03/2026 
· Người gửi hàng: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
· Người nhận hàng: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED 
· Số container: EISU2297599 
· Số seal: EMCVCN5274
· [bookmark: _Hlk231462950]Phiếu đóng gói 
· Số Packing List: LT/LEO20260315 
· Ngày phát hành: 19/03/2026 
· Số lượng: 377 rolls 
· Trọng lượng tịnh: 9,515.2 kg 
· Trọng lượng cả bì: 10,135.6 kg
· [bookmark: _Hlk231462956]Hóa đơn thương mại 
· Số Invoice: LT/LEO20260315 
· Ngày phát hành: 19/03/2026 
· Người bán: GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO., LTD. 
· Người mua: LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED
· Tổng trị giá: 110,958.99 USD 
· Điều kiện giao hàng: CFR Đà Nẵng
[bookmark: _Hlk231463130]Dựa trên bộ chứng từ này, bộ phận OPS tiến hành đến cảng Đà Nẵng làm thủ tục nhận container, bao gồm việc xuất trình D/O, làm thủ tục với cảng và điều phối phương tiện vận chuyển để lấy 01 container hàng EISU2297599 có số seal EMCVCN5274 ra khỏi cảng.
Việc bàn giao chứng từ đầy đủ và chính xác giúp bộ phận OPS thực hiện quá trình nhận hàng nhanh chóng, hạn chế phát sinh chi phí lưu container và đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách.
[bookmark: _Hlk231463220]Bước 13: Theo dõi lấy hàng và trả container rỗng
Sau khi bộ phận OPS hoàn tất các thủ tục cần thiết tại cảng, tiến hành nhận 1 container EISU2297599 có số seal EMCVCN5274 và vận chuyển về kho khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo.
Căn cứ vào phiếu giao nhận container (EIR), bộ phận hiện trường phối hợp với bộ phận vận tải điều xe vào cảng để nhận container. Trước khi đưa container ra khỏi cảng, cần kiểm tra các thông tin như số container EISU2297599, số seal EMCVCN5274 và tình trạng thực tế của container nhằm đảm bảo phù hợp với chứng từ. Trường hợp phát hiện sai lệch hoặc hư hỏng, cần lập biên bản với cảng hoặc hãng tàu để xử lý kịp thời.
Sau khi vận chuyển về kho của khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo, container được mở dưới sự giám sát của các bên liên quan. Bộ phận hiện trường tiến hành kiểm tra hàng hóa, bao gồm:
· Số lượng hàng hóa: Kiểm tra thực tế số lượng 377 rolls vải Polyester Woven Dyed Fabric theo Packing List và đối chiếu với vận đơn.
· Tình trạng hàng hóa: Kiểm tra tình trạng bên ngoài của các cuộn vải như rách bao bì, ẩm ướt, bám bẩn hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
· Quy cách đóng gói: Kiểm tra hình thức đóng gói dạng cuộn, ký mã hiệu, cách sắp xếp hàng hóa trong container và đối chiếu với thông tin trên Packing List.
Kết quả kiểm tra được đối chiếu với Packing List. Nếu hàng hóa đầy đủ đúng số lượng 377 cuộn vải và không có hư hỏng, các bên tiến hành ký biên bản giao nhận để hoàn tất quá trình giao hàng. Trường hợp phát hiện thiếu hụt, hư hỏng hoặc sai lệch, cần lập biên bản hiện trường và thông báo cho các bên liên quan để xử lý theo quy định.
Khi đã hoàn tất việc dỡ hàng, container rỗng được vận chuyển từ kho của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo về bãi container theo chỉ định của hãng tàu Evergreen Line. Bộ phận hiện trường theo dõi thời gian miễn lưu container được ghi trên Arrival Notice, gồm 05 ngày miễn phí lưu container tại cảng và 03 ngày miễn phí lưu container tại kho khách hàng đối với hàng khô, nhằm đảm bảo việc trả container đúng thời hạn và hạn chế phát sinh chi phí lưu container hoặc lưu bãi.
Tại bãi container, bộ phận giao nhận thực hiện thủ tục trả container rỗng theo quy định, bao gồm xuất trình chứng từ liên quan và bàn giao container cho bãi. Sau khi kiểm tra, nếu container không bị hư hỏng, bãi sẽ xác nhận hoàn tất trả container. Đối với lô hàng này, container được trả đúng thời hạn miễn lưu theo quy định nên không phát sinh phí lưu container, phí lưu bãi và chi phí sửa chữa container.
Bước 14: Quyết toán và lưu trữ hồ sơ	
Khi đã hoàn tất toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa và trả container rỗng, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia tiến hành quyết toán chi phí và lưu trữ hồ sơ lô hàng.
Trong bước này, bộ phận kế toán phối hợp với bộ phận chứng từ tiến hành tổng hợp toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng, bao gồm: Local Charges, chi phí vận chuyển nội địa và các chi phí liên quan khác. Các khoản chi phí này được đối chiếu với báo giá ban đầu và các chứng từ liên quan như hóa đơn nhằm đảm bảo tính chính xác.
Sau khi đối chiếu hoàn tất, công ty tiến hành lập bảng quyết toán chi phí và gửi cho khách hàng xác nhận. Trường hợp phát sinh chênh lệch, hai bên sẽ tiến hành trao đổi và xử lý theo thỏa thuận. Sau khi khách hàng xác nhận, công ty thực hiện phát hành hóa đơn để khách hàng là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo thanh toán theo phương thức chuyển khoản T/T. Các khoản thanh toán bao gồm chi phí đã chi hộ như Local Charges, phí hải quan, phí vận chuyển nội địa và phí dịch vụ giao nhận của công ty.
Tiếp đó, bộ phận chứng từ thực hiện lưu trữ toàn bộ hồ sơ của lô hàng, bao gồm: hợp đồng, Invoice, Packing List, Bill of Lading, tờ khai hải quan, D/O, EIR và các chứng từ liên quan khác. Hồ sơ được lưu trữ theo quy định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu và giải quyết khiếu nại trong tương lai.
Kết thúc bước này, toàn bộ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu được hoàn tất.
2.4. [bookmark: _Toc232328275][bookmark: _Hlk231463645]Đánh giá
2.4.1. [bookmark: _Toc232328276]Ưu nhược điểm của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia
2.4.1.1. Ưu điểm
Dựa trên quá trình thực hiện lô hàng nhập khẩu vải Polyester Woven Dyed Fabric bằng đường biển từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, có thể thấy quy trình được xây dựng khá rõ ràng và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL. Các bước được sắp xếp theo trình tự hợp lý, bắt đầu từ khâu chốt giá, tiếp nhận chứng từ, kiểm tra hồ sơ, khai báo hải quan cho đến khi nhận hàng và quyết toán chi phí. Việc phân chia theo từng giai đoạn giúp quá trình thực hiện dễ theo dõi và hạn chế tình trạng bỏ sót công việc.
Một điểm đáng chú ý là công tác kiểm tra chứng từ được thực hiện khá chặt chẽ. Đối với lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc, các chứng từ như Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading và C/O Form E được đối chiếu kỹ trước khi khai báo hải quan. Việc đối chiếu chứng từ cẩn thận trước khi khai báo giúp hạn chế sai lệch về số lượng 377 rolls, mã HS 54077200 và thông tin container EISU2297599, số seal EMCVCN5274, từ đó giảm rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan.
Công ty có khả năng khai thác tương đối tốt các ưu đãi thuế quan thông qua việc kiểm tra và sử dụng C/O Form E phù hợp với quy định của Hiệp định ACFTA. Điều này góp phần hỗ trợ khách hàng giảm chi phí thuế nhập khẩu trong quá trình thực hiện lô hàng.
Quy trình cũng cho thấy sự phối hợp tương đối hiệu quả giữa các bộ phận, đặc biệt là giữa bộ phận chứng từ, bộ phận hiện trường và bộ phận kế toán. Việc phân công nhiệm vụ khá rõ ràng giúp từng bộ phận chủ động trong xử lý công việc, đồng thời vẫn đảm bảo sự liên kết trong toàn bộ quá trình giao nhận, từ xử lý hồ sơ, khai báo hải quan cho đến nhận hàng tại cảng và trả container rỗng.
Việc ứng dụng hệ thống khai báo hải quan điện tử VNACCS/VCIS kết hợp với phần mềm ECUS5 cũng là một điểm tích cực trong quy trình giao nhận của công ty. Việc này góp phần rút ngắn thời gian khai báo, nâng cao độ chính xác của dữ liệu và hỗ trợ theo dõi tình trạng tờ khai theo từng luồng hải quan trong quá trình xử lý lô hàng.
Công ty còn kết hợp theo dõi lịch trình tàu thông qua hệ thống MarineTraffic và hệ thống tra cứu của hãng tàu nhằm cập nhật vị trí cũng như thời gian dự kiến tàu EVER OPUS cập cảng Đà Nẵng. Điều này giúp bộ phận chứng từ chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ khai báo và xây dựng kế hoạch nhận hàng phù hợp.
Công ty cũng có theo dõi thời hạn miễn lưu container và lưu bãi thông qua các thông tin như Demurrage Last Free Date - DM và Storage Last Free Date - ST nhằm chủ động kế hoạch nhận hàng, đồng thời hạn chế phát sinh thêm các khoản chi phí lưu container và lưu bãi ngoài dự kiến.
Một ưu điểm khác là quy trình có bước quyết toán chi phí sau khi hoàn tất lô hàng. Việc tổng hợp và đối chiếu chi phí thực tế với báo giá ban đầu giúp đảm bảo tính minh bạch trong dịch vụ, đồng thời hạn chế các tranh chấp có thể phát sinh với khách hàng sau quá trình giao nhận.
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2.4.1.2. [bookmark: _Hlk231464487]Nhược điểm 
Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Thứ nhất, nhiều công đoạn trong quy trình giao nhận hiện nay vẫn còn được thực hiện thủ công và chưa có hệ thống quản lý dữ liệu tập trung hoặc phần mềm quản lý logistics nội bộ hỗ trợ đồng bộ giữa các bộ phận. Thông tin lô hàng chủ yếu được trao đổi qua email và lưu trữ riêng lẻ, khiến việc cập nhật, theo dõi hoặc đối chiếu thông tin đôi lúc còn mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai lệch hoặc thiếu đồng bộ trong quá trình xử lý.
Thứ hai, khách hàng trong một số trường hợp chưa cung cấp đầy đủ và thống nhất các thông tin ngay từ đầu, khiến bộ phận chứng từ phải liên hệ bổ sung và xác nhận nhiều lần trước khi tiến hành xử lý hồ sơ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình giao nhận, đặc biệt đối với các lô hàng cần xử lý gấp hoặc có thời gian miễn lưu container ngắn.
Thứ ba, việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giao nhận hiện vẫn phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm thực tế của nhân viên và chưa được chuẩn hóa đầy đủ thành quy trình hướng dẫn nội bộ bằng văn bản. Trong các trường hợp phát sinh như C/O không hợp lệ, sai thông tin vận đơn, tàu đến trễ hoặc phát sinh thêm chi phí ngoài dự kiến, cách xử lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân nên có thể làm ảnh hưởng đến tính đồng bộ trong quá trình xử lý công việc.
Thứ tư, trong khâu khai Manifest, công ty vẫn phụ thuộc nhiều vào việc phân quyền và hỗ trợ từ hãng tàu. Đối với lô hàng thực tế nhập khẩu từ Trung Quốc bằng tàu EVER OPUS của hãng tàu Evergreen, công ty không được trực tiếp phân quyền khai Manifest mà phải phụ thuộc vào hãng tàu thực hiện. Trong trường hợp hãng tàu khai báo chậm hoặc phát sinh sai sót cần chỉnh sửa, công ty sẽ mất thêm thời gian xử lý và bị ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện lô hàng.
Thứ năm, sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty đôi lúc vẫn chưa thật sự đồng bộ, đặc biệt giữa bộ phận chứng từ, hiện trường và kinh doanh. Khi số lượng lô hàng xử lý cùng lúc tăng lên, việc cập nhật và trao đổi thông tin giữa các bộ phận đôi khi còn chậm, dễ phát sinh tình trạng chậm xử lý ở các khâu trung gian.
Thứ sáu, công ty hiện chưa có hệ thống lưu trữ và tra cứu hồ sơ điện tử thực sự hiệu quả. Hồ sơ chủ yếu được lưu theo từng lô hàng riêng lẻ nên khi cần tra cứu, đối chiếu hoặc tổng hợp báo cáo theo từng giai đoạn vẫn mất khá nhiều thời gian và phụ thuộc nhiều vào việc tìm kiếm thủ công.
Thứ bảy, với quy mô nhân sự còn tương đối hạn chế, áp lực công việc tại bộ phận vận hành logistics vẫn khá lớn khi phải xử lý nhiều lô hàng cùng thời điểm. Năm 2025, công ty có khoảng 17 nhân sự, trong đó bộ phận vận hành logistics chỉ gồm một số nhóm nhỏ phụ trách các công việc khác nhau. Điều này có thể làm tăng áp lực cho một số nhân viên, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sai sót hoặc ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng khi khối lượng công việc tăng cao.
2.4.2. [bookmark: _Toc232328277][bookmark: _Hlk231466096]Các yếu tố ảnh hưởng và rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa
2.4.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa
2.4.2.1.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
a. Nhân sự
Nhân sự là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Yếu tố nhân sự thể hiện rõ ở các khâu kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan và phối hợp nhận hàng tại cảng. Nếu xảy ra sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ hoặc phối hợp chưa đồng bộ giữa các bộ phận thì thời gian thông quan và nhận hàng có thể bị kéo dài.
b. Quy trình
Quy trình giao nhận hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý lô hàng. Các bước như kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, nhận D/O và lấy hàng tại cảng đều liên quan chặt chẽ với nhau nên nếu một khâu xử lý chậm hoặc xảy ra sai sót thì tiến độ giao nhận cũng dễ bị ảnh hưởng. Sự phối hợp giữa các bộ phận cũng tác động khá lớn đến hiệu quả xử lý công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận.
c. Công nghệ
Công nghệ có ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Hiện nay, nhiều công việc như khai báo hải quan, theo dõi lịch tàu, trao đổi chứng từ và cập nhật thông tin lô hàng đều được thực hiện thông qua hệ thống điện tử và các phần mềm hỗ trợ.
Trong quá trình xử lý hàng nhập khẩu FCL, công ty sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS kết hợp với phần mềm ECUS5 để thực hiện khai báo hải quan điện tử. Việc ứng dụng công nghệ giúp quá trình xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng hơn, hạn chế sai sót và hỗ trợ theo dõi tình trạng tờ khai thuận tiện hơn so với phương thức thủ công trước đây. Công ty còn sử dụng MarineTraffic để theo dõi lịch trình và vị trí tàu, hỗ trợ cập nhật thời gian tàu đến cảng và chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch nhận hàng
Email và hệ thống tra cứu của hãng tàu cũng hỗ trợ việc theo dõi lịch trình tàu, kiểm tra vận đơn và cập nhật tình trạng container dễ dàng hơn.
Nếu hoạt động giao nhận phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống công nghệ thông tin thì khi xảy ra lỗi mạng, lỗi phần mềm hoặc hệ thống hải quan bị gián đoạn thì quá trình khai báo và xử lý chứng từ có thể bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm tiến độ giao nhận hàng hóa.
2.4.2.1.2. [bookmark: _Hlk231466228]Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
a. Khách hàng
Khách hàng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Khi xử lý lô hàng, công ty cần phối hợp với khách hàng ở nhiều khâu như cung cấp chứng từ, xác nhận thông tin hàng hóa, thanh toán chi phí và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng.
Nếu chứng từ được cung cấp đầy đủ và đúng thời gian thì quá trình kiểm tra hồ sơ, khai báo hải quan và nhận hàng sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Ngược lại, trường hợp chứng từ gửi chậm, thiếu thông tin hoặc phải chỉnh sửa nhiều lần có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng và thời gian nhận hàng tại cảng.
b. Hãng tàu
Hãng tàu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Trong quá trình xử lý lô hàng, công ty cần làm việc với hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để theo dõi lịch trình tàu, nhận Arrival Notice, lấy lệnh giao hàng, thanh toán Local Charges và theo dõi thời gian miễn lưu container.
Lịch trình tàu có ảnh hưởng khá lớn đến kế hoạch khai báo hải quan và thời gian nhận hàng. Trường hợp tàu đến trễ, thay đổi lịch trình hoặc cảng xảy ra ùn tắc có thể làm kéo dài thời gian giao nhận và phát sinh thêm chi phí lưu container, lưu bãi.
Thời gian xử lý chứng từ và cấp lệnh giao hàng của hãng tàu cũng ảnh hưởng đến tiến độ lấy hàng tại cảng. Nếu xảy ra sai sót trên vận đơn, Arrival Notice hoặc lệnh giao hàng thì quá trình thông quan và nhận hàng có thể bị chậm hơn.
c. Thị trường vận tải
Thị trường vận tải có ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Những biến động về giá cước vận tải, tình trạng thiếu container hoặc ùn tắc tại cảng đều có thể ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ giao nhận hàng hóa.
Khi giá cước tăng hoặc phát sinh thêm phụ phí từ hãng tàu thì tổng chi phí giao nhận cũng tăng theo, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý lô hàng của doanh nghiệp. Tình trạng thiếu container rỗng hoặc ùn tắc tại cảng cũng có thể làm chậm thời gian vận chuyển và nhận hàng. Đối với lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Đà Nẵng, nếu tàu thay đổi lịch trình hoặc cảng xảy ra ùn tắc, doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai báo hải quan và nhận container, từ đó phát sinh thêm chi phí lưu container hoặc lưu bãi.
d. Chính trị - Pháp luật
Yếu tố chính trị và pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Trong quá trình thực hiện lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định liên quan đến hải quan, thuế nhập khẩu, chứng từ xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế.
Đối với lô hàng này, việc sử dụng C/O Form E hợp lệ giúp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo Hiệp định ACFTA, từ đó giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa. Nếu có sự thay đổi về chính sách hải quan, thuế suất hoặc quy định kiểm tra chuyên ngành thì quá trình khai báo và thông quan hàng hóa cũng có thể bị ảnh hưởng, làm phát sinh thêm thời gian và chi phí giao nhận.
2.4.2.2. [bookmark: _Hlk231466246]Rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu
2.4.2.2.1. [bookmark: _Hlk231466275]Rủi ro chứng từ
Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển, rủi ro chứng từ là vấn đề khá dễ phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai báo hải quan, thông quan và nhận hàng tại cảng. Đối với lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, các chứng từ như Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading và C/O Form E cần đảm bảo thông tin chính xác và thống nhất với nhau.
Nếu xảy ra sai lệch về tên hàng, số lượng, mã HS, số container hoặc thông tin người gửi và người nhận giữa các chứng từ thì quá trình khai báo hải quan có thể bị ảnh hưởng. Trường hợp phải chỉnh sửa chứng từ hoặc khai bổ sung sẽ làm kéo dài thời gian thông quan và dễ phát sinh thêm chi phí lưu container, lưu bãi.
Đối với C/O Form E, nếu chứng từ không hợp lệ hoặc không đáp ứng quy tắc xuất xứ thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo Hiệp định ACFTA. Nhận chứng từ chậm từ nhà xuất khẩu hoặc hãng tàu cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ khai báo và kế hoạch nhận hàng tại cảng.
2.4.2.2.2. [bookmark: _Hlk231466281]Rủi ro chậm tiến độ giao hàng
Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển, rủi ro chậm tiến độ giao hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhận hàng và hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đối với lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, nếu quá trình khai báo hải quan, nhận D/O hoặc lấy container tại cảng diễn ra chậm thì thời gian giao hàng cũng sẽ bị kéo dài.
Trường hợp tàu thay đổi lịch trình, phát sinh kiểm hóa thực tế hoặc cảng xảy ra ùn tắc cũng có thể làm chậm quá trình nhận container. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận và có thể làm phát sinh thêm chi phí lưu container và lưu bãi. Vì vậy, doanh nghiệp cần theo dõi sát lịch trình tàu và chuẩn bị chứng từ đầy đủ để hạn chế rủi ro chậm tiến độ giao hàng.
2.4.2.2.3. [bookmark: _Hlk231466284]Rủi ro phát sinh chi phí
Trong quá trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm nhiều khoản chi phí nếu quá trình xử lý lô hàng xảy ra chậm trễ hoặc sai sót chứng từ. Đối với lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, các khoản chi phí phát sinh thường bao gồm phí lưu container, lưu bãi, phí chỉnh sửa chứng từ và các phụ phí từ hãng tàu.
Trường hợp khai báo hải quan chậm, nhận hàng quá thời gian miễn lưu container hoặc phải chỉnh sửa vận đơn và manifest cũng có thể làm tăng tổng chi phí giao nhận hàng hóa. Vì vậy, việc kiểm tra chứng từ cẩn thận và phối hợp kịp thời với các bên liên quan là điều cần thiết để hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết.
2.4.2.2.4. [bookmark: _Hlk231466288]Rủi ro do yếu tố khách quan
a. Thiên tai
Các hiện tượng thời tiết xấu như bão, áp thấp nhiệt đới hoặc sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến lịch trình vận chuyển của tàu. Trong nhiều trường hợp, tàu phải thay đổi hành trình hoặc cập cảng chậm hơn dự kiến, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ nhận hàng và giao hàng.
b. Dịch bệnh
Dịch bệnh có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải quốc tế và quá trình thông quan hàng hóa. Một số thời điểm, việc kiểm tra hàng hóa được siết chặt hơn hoặc hoạt động tại cảng bị hạn chế, khiến thời gian xử lý lô hàng kéo dài và phát sinh thêm chi phí lưu container, lưu bãi.
c. Chiến tranh
Các xung đột chính trị hoặc chiến tranh tại một số khu vực trên thế giới có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải biển quốc tế. Điều này ảnh hưởng đến lịch trình tàu, thời gian vận chuyển và làm giá cước vận tải biển tăng cao, từ đó tác động đến chi phí nhập khẩu hàng hóa.
d. Tắc nghẽn cảng
Tình trạng ùn tắc tại cảng có thể làm chậm quá trình dỡ hàng, lấy container và giao hàng cho khách. Khi lượng container tồn bãi tăng cao hoặc cảng hoạt động quá tải, thời gian chờ nhận hàng thường kéo dài hơn, đồng thời dễ phát sinh thêm chi phí lưu container và lưu bãi.




[bookmark: _Toc232328278]KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã trình bày tổng quan về Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, nguồn lực cũng như tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2023–2025. Qua đó cho thấy công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và logistics với quy mô chưa lớn nhưng có xu hướng phát triển ổn định, thể hiện qua sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nguồn vốn qua các năm.
Chương này cũng phân tích hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực. Trong đó, vận tải hàng hóa, đặc biệt là vận tải đường bộ và đường biển, chiếm tỷ trọng chủ yếu. Đồng thời, công ty đang từng bước mở rộng sang các dịch vụ logistics và vận tải quốc tế, đặc biệt là tuyến Việt Nam – Lào, nhằm đa dạng hóa hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Nội dung trọng tâm của chương tập trung phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty. Quy trình được xây dựng tương đối đầy đủ, thể hiện rõ các bước từ tiếp nhận thông tin, xử lý chứng từ, khai báo hải quan đến nhận hàng và quyết toán chi phí. Qua đó cho thấy công ty đã có nền tảng nghiệp vụ tương đối ổn định và sự phối hợp nhất định giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện.
Quy trình vẫn còn một số hạn chế như một số công đoạn vẫn còn thực hiện thủ công, phụ thuộc vào các bên liên quan, chưa có hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và việc xử lý các tình huống phát sinh vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của nhân viên, chưa được chuẩn hóa thành quy trình thống nhất. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và tiến độ giao nhận trong thực tế.
Từ những nội dung đã phân tích, việc đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL tại công ty là cần thiết. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế rủi ro và cải thiện chất lượng dịch vụ trong thời gian tới. Nội dung này sẽ được trình bày trong Chương 3.


[bookmark: _Toc232328279][bookmark: _Hlk231466312]CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA 
1. 
2. 
3. 
3.1. [bookmark: _Toc232328280]Định hướng và mục tiêu 
3.1.1. [bookmark: _Toc232328281]Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh
3.1.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam và Thế giới
Năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động và chưa thực sự ổn định. Những vấn đề như xung đột giữa Nga và Ukraine hay căng thẳng ở Trung Đông ảnh hưởng đến chính trị còn tác động trực tiếp đến thương mại và vận tải quốc tế. Chuỗi cung ứng ở nhiều khu vực bị gián đoạn, giá cả hàng hóa thay đổi liên tục khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.
Điều này khiến môi trường kinh doanh toàn cầu trở nên khó dự đoán hơn trước. Dù một số nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ hay Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng chưa thật sự bền vững. Giá nguyên vật liệu, cước vận tải hay tỷ giá vẫn biến động thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp.
Đối với Việt Nam, dù còn nhiều áp lực nhưng nền kinh tế trong năm 2024 vẫn duy trì được mức tăng trưởng tương đối tích cực. Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách điều hành linh hoạt nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do đã giúp Việt Nam mở rộng thêm thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Xuất nhập khẩu có tín hiệu khả quan hơn khi tổng kim ngạch bắt đầu tăng trở lại. Nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tăng lên cho thấy sản xuất trong nước đang dần phục hồi. 
Hoạt động thương mại hiện nay vẫn còn một số hạn chế đáng chú ý. Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào một vài thị trường lớn, trong khi chi phí logistics còn cao và các yêu cầu về sản xuất xanh từ nước ngoài ngày càng khắt khe hơn. Điều này làm chi phí hoạt động tăng lên và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc cải thiện hệ thống logistics và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận trong thời gian tới là điều rất cần thiết.
Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, những biến động này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ, tối ưu quy trình giao nhận FCL và tăng khả năng phối hợp với các bên liên quan nhằm hạn chế chi phí phát sinh và nâng cao khả năng cạnh tranh.
3.1.1.2. [bookmark: _Hlk231466562]Bối cảnh và các xu hướng phát triển của ngành giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển 
a. Các xu hướng của ngành giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển 
Trong bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế còn nhiều biến động, ngành giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi rõ rệt. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container tiếp tục gia tăng cùng với sự phục hồi của hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hình thức FCL do có tính chủ động cao và phù hợp với các lô hàng số lượng lớn.
Mạng lưới vận tải container quốc tế ngày càng được mở rộng với nhiều tuyến vận chuyển trực tiếp kết nối Việt Nam với các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á. Việc mở thêm các tuyến đi thẳng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm phụ thuộc vào trung chuyển và nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa.
Ngành giao nhận vẫn chịu ảnh hưởng từ sự biến động của giá cước vận tải biển và các rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nhiên liệu, tình hình địa chính trị và sự thay đổi cung cầu thị trường khiến doanh nghiệp phải linh hoạt hơn trong việc lựa chọn hãng tàu và xây dựng kế hoạch logistics phù hợp.
b. Kinh tế số
Sự phát triển của công nghệ và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh đến ngành logistics và hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển. Nhiều doanh nghiệp logistics hiện đang tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý vận tải, chứng từ điện tử và hệ thống theo dõi container nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc.
Đối với giao nhận FCL, việc số hóa dữ liệu giúp các bước như đặt chỗ tàu, xử lý chứng từ và theo dõi container trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhiều thông tin như giá cước, lịch trình hay tình trạng container hiện có thể theo dõi trực tiếp trên hệ thống điện tử thay vì thực hiện thủ công như trước đây. Việc sử dụng vận đơn điện tử cũng góp phần tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình giao nhận.
Quá trình chuyển đổi số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ do hạn chế về chi phí đầu tư và nhân lực công nghệ. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch phù hợp để từng bước áp dụng công nghệ vào hoạt động logistics là điều cần thiết.
Đối với Công ty Hoàng Gia, việc đẩy mạnh số hóa chứng từ và lưu trữ dữ liệu tập trung có thể góp phần hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý trong quy trình giao nhận FCL nhập khẩu.
c. Kinh tế xanh
Xu hướng phát triển xanh đang ngày càng được chú trọng trong ngành logistics và vận tải biển do tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu bảo vệ môi trường.
Nhiều hãng tàu đã bắt đầu sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường như LNG và áp dụng các biện pháp giảm phát thải trong quá trình vận hành. Các doanh nghiệp logistics cũng chú trọng tối ưu hoạt động vận chuyển thông qua việc lựa chọn tuyến đường hợp lý, giảm quãng đường rỗng và nâng cao hiệu quả sắp xếp hàng hóa trong container.
Sử dụng chứng từ điện tử thay cho giấy tờ truyền thống đang trở nên phổ biến hơn, vừa giúp tiết kiệm thời gian vừa hạn chế lãng phí tài nguyên. Các thị trường lớn như EU và Hoa Kỳ hiện cũng đưa ra nhiều tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn, buộc doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề phát thải và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.
Với quy mô hiện tại, công ty có thể từng bước áp dụng logistics xanh thông qua việc giảm sử dụng chứng từ giấy và tối ưu quá trình vận chuyển nhằm hạn chế chi phí phát sinh.
d. Kinh tế tuần hoàn
Xu hướng kinh tế tuần hoàn trong logistics hiện nay chủ yếu tập trung vào việc tối ưu sử dụng container, giảm lãng phí trong vận chuyển và hạn chế sử dụng vật liệu đóng gói không cần thiết. Việc áp dụng tại các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về chi phí và cơ sở hạ tầng.
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3.1.1.3. [bookmark: _Hlk231466573]Dự báo xu hướng phát triển của hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển
Trong thời gian tới, hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhờ sự phục hồi của thương mại quốc tế và nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngày càng tăng. Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 786,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 380,8 tỷ USD, cho thấy nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu vẫn duy trì ở mức cao, từ đó thúc đẩy nhu cầu vận chuyển và giao nhận hàng hóa bằng container đường biển.
Vận tải biển vẫn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động logistics quốc tế nhờ khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn với chi phí phù hợp. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển năm 2025 ước đạt hơn 148 triệu tấn, tăng khoảng 12% so với năm 2024. Đồng thời, nhiều tuyến tàu container trực tiếp đi châu Âu, Hoa Kỳ và Đông Á tiếp tục được mở rộng tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải ở Vũng Tàu và Lạch Huyện ở Hải Phòng, góp phần nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL.
Bảng 3.1: Số liệu vậ tải hàng hóa năm 2025 theo ngành vận tải
[image: ]
(Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2025 – NXB Công Thương)
Hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển đang phát triển theo hướng hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn. Đây cũng là cơ sở để Công ty Hoàng Gia tiếp tục hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL và nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp logistics đã áp dụng vận đơn điện tử, hệ thống quản lý trực tuyến và các công nghệ như AI, Big Data nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn thời gian xử lý chứng từ. Đồng thời, xu hướng logistics xanh cũng ngày càng được chú trọng thông qua việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải và triển khai mô hình cảng xanh tại một số cảng biển lớn.
Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển vẫn sẽ đối mặt với một số khó khăn như biến động giá cước vận tải biển, áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp logistics và chi phí logistics tại Việt Nam còn ở mức cao. Cơ sở hạ tầng kết nối và nguồn nhân lực ngành logistics vẫn chưa thực sự đồng bộ.
Trong những năm tới, hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại Việt Nam được dự báo vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn và ứng dụng công nghệ nhiều hơn.
3.1.2. [bookmark: _Toc232328282][bookmark: _Hlk231466591]Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia
3.1.2.1. Định hướng 
a. Định hướng phát triển năm 2026 của công ty
[bookmark: _Hlk231466917]Trong năm 2026, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia tiếp tục định hướng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics, tập trung vào giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và vận tải tuyến Việt Nam – Lào. Song song với đó là việc mở rộng mạng lưới khách hàng tại khu vực Đà Nẵng, miền Trung, Tây Nguyên và các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển quốc tế.
Ngoài hoạt động kinh doanh, công ty cũng chú trọng đầu tư thêm phương tiện vận tải, nâng cấp cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, xử lý chứng từ và điều phối hàng hóa. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tiếp tục được hoàn thiện nhằm giảm thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Về nhân sự, công ty tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ có chuyên môn trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. Đồng thời, công tác kiểm soát chi phí, sử dụng nguồn vốn hợp lý và duy trì sự ổn định tài chính cũng được chú trọng trong quá trình hoạt động.
Công ty cũng quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và duy trì uy tín với đối tác nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong thời gian tới. Một số dịch vụ hỗ trợ logistics liên quan đến vận tải, khai báo hải quan và giao nhận hàng hóa cũng được định hướng phát triển nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
b. [bookmark: _Hlk231466940]Định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của công ty
[bookmark: _Hlk231466957]Trong giai đoạn 2026 – 2030, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia định hướng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics theo hướng ổn định và lâu dài hơn. Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và vận tải tuyến Việt Nam – Lào tiếp tục là những lĩnh vực được tập trung phát triển trong thời gian tới.
Bên cạnh việc mở rộng khách hàng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, công ty cũng hướng đến tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tác vận tải nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường logistics.
Trong giai đoạn này, việc đầu tư công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng nhằm hỗ trợ quản lý vận tải, xử lý chứng từ và theo dõi lô hàng hiệu quả hơn. Đồng thời, hệ thống cơ sở vật chất và phương tiện vận tải cũng sẽ từng bước được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng.
Công ty tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và mở rộng thêm các dịch vụ hỗ trợ logistics để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trong những năm tới.
3.1.2.2. [bookmark: _Hlk231466975]Mục tiêu của công ty
a. Doanh thu 
[bookmark: _Hlk231467019]Trong năm 2026, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 10% – 15% so với năm 2025. Mức tăng trưởng này tập trung vào hoạt động vận tải hàng hóa tuyến Việt Nam – Lào, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và mở rộng khách hàng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đồng thời, công ty tiếp tục duy trì quan hệ với khách hàng hiện có và tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng mới nhằm đảm bảo nguồn doanh thu ổn định.
b. Lợi nhuận 
Trong năm 2026, công ty hướng đến việc duy trì lợi nhuận ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công ty đặt mục tiêu tăng lợi nhuận ròng khoảng 8% – 12% thông qua việc tối ưu quy trình giao nhận và hạn chế chi phí phát sinh. Công tác kiểm soát chi phí và sử dụng nguồn vốn hiệu quả cũng tiếp tục được chú trọng.
c. Chi phí 
Công ty định hướng giảm khoảng 5% – 10% chi phí logistics và chi phí vận hành thông qua việc ứng dụng công nghệ vào quản lý vận tải, tối ưu tuyến đường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Đồng thời, việc kiểm soát chi phí lưu kho, lưu container và các khoản phát sinh trong quá trình giao nhận cũng được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
d. Thị phần  
Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu mở rộng thị phần trong lĩnh vực vận tải và logistics tại khu vực Đà Nẵng, miền Trung và tuyến vận tải Việt Nam – Lào. Hoạt động hợp tác với các đối tác vận tải và mở rộng số lượng khách hàng doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường logistics khu vực miền Trung.
3.2. [bookmark: _Toc232328283][bookmark: _Hlk231467027]Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia
3.2.1. [bookmark: _Toc232328284]Cơ sở đề xuất hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia
Các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia được đề xuất dựa trên các cơ sở sau:
Thứ nhất, căn cứ vào cơ sở lý luận đã trình bày ở Chương 1 về quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển. Theo quy trình chuẩn, hoạt động giao nhận cần đảm bảo tính liên kết giữa các bước xử lý chứng từ, khai báo hải quan, nhận hàng và lưu trữ hồ sơ nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quy trình như thời gian xử lý, độ chính xác chứng từ, khả năng phối hợp giữa các bộ phận và mức độ ứng dụng công nghệ cũng là cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp hoàn thiện.
Thứ hai, căn cứ vào thực trạng quy trình giao nhận lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng đã phân tích tại Chương 2. Mặc dù quy trình của công ty được xây dựng khá đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc xử lý chứng từ còn mang tính thủ công, kiểm tra chứng từ lặp lại ở nhiều bước, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa thật sự đồng bộ và công ty còn phụ thuộc nhiều vào khách hàng cũng như hãng tàu trong quá trình xử lý lô hàng.
Thứ ba, căn cứ vào định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2026–2030. Công ty định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động logistics. Vì vậy, các giải pháp đề xuất không chỉ hướng đến khắc phục hạn chế hiện tại mà còn cần phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
Thứ tư, căn cứ vào xu hướng phát triển của ngành logistics và môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh ngành logistics ngày càng chú trọng chuyển đổi số, tối ưu quy trình xử lý và nâng cao khả năng phối hợp dữ liệu giữa các bộ phận, việc hoàn thiện quy trình giao nhận theo hướng số hóa và chuyên nghiệp hóa là yêu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp logistics hiện nay.
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3.2.2.1. Hoàn thiện Bước 1 và Bước 2 – Chốt giá, ký hợp đồng  và tiếp nhận thông tin lô hàng
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình xử lý lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo, có thể thấy bước tiếp nhận thông tin lô hàng từ khách hàng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong thực tế, khách hàng chưa phải lúc nào cũng cung cấp đầy đủ và thống nhất các thông tin cần thiết ngay từ đầu, khiến bộ phận chứng từ phải liên hệ xác nhận và bổ sung nhiều lần trước khi tiến hành xử lý hồ sơ.
Đối với lô hàng thực tế, các thông tin liên quan đến mã HS 54077200, loại C/O Form E áp dụng để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu, thông tin container EISU2297599, số seal EMCVCN5274, thời gian dự kiến tàu EVER OPUS cập cảng, điều kiện giao hàng và các thông tin liên quan cần được xác nhận thống nhất giữa khách hàng với bộ phận chứng từ trước khi tiến hành khai báo hải quan. Việc phải trao đổi bổ sung nhiều lần qua email làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và ảnh hưởng đến tiến độ các bước tiếp theo trong quy trình giao nhận.
Thông tin lô hàng hiện nay chủ yếu được trao đổi thông qua email và lưu trữ bằng file mềm riêng lẻ giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận chứng từ, chưa có biểu mẫu tiếp nhận thống nhất. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thiếu sót hoặc không đồng bộ thông tin khi xử lý nhiều lô hàng cùng lúc.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm chuẩn hóa bước tiếp nhận thông tin lô hàng ngay từ giai đoạn đầu của quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển. Thông qua việc xây dựng biểu mẫu tiếp nhận thông tin thống nhất, công ty có thể hạn chế tình trạng thiếu hoặc sai lệch thông tin giữa các bộ phận và khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ.
Đồng thời, giải pháp còn hướng đến việc rút ngắn thời gian xử lý chứng từ, giảm số lần liên hệ bổ sung thông tin với khách hàng và nâng cao tính đồng bộ giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận chứng từ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng nhập khẩu, hạn chế phát sinh chậm trễ trong quá trình khai báo hải quan và nhận hàng tại cảng.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp hiệu quả, bộ phận kinh doanh và bộ phận chứng từ cần phối hợp xây dựng biểu mẫu tiếp nhận thông tin phù hợp với thực tế hoạt động của công ty. Đồng thời, công ty cần ban hành quy định nội bộ về việc bắt buộc sử dụng biểu mẫu trước khi tiến hành xử lý hồ sơ giao nhận.
Nhân viên kinh doanh cần được hướng dẫn đầy đủ về các thông tin cần thu thập từ khách hàng ngay từ giai đoạn báo giá và ký hợp đồng nhằm hạn chế tình trạng thiếu thông tin khi chuyển sang bộ phận chứng từ. Công ty cũng cần quy định rõ chỉ tiến hành xử lý hồ sơ khi khách hàng đã xác nhận đầy đủ các thông tin cần thiết theo biểu mẫu quy định.
Trong giai đoạn đầu công ty có thể triển khai biểu mẫu dưới dạng Google Form hoặc file Excel dùng chung giữa các bộ phận nhằm hạn chế chi phí đầu tư ban đầu và phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Sau khi quy trình vận hành ổn định, công ty có thể xem xét đầu tư thêm phần mềm quản lý dữ liệu và theo dõi lô hàng phù hợp với nhu cầu thực tế.
Với quy mô hoạt động và năng lực tài chính hiện tại, công ty được đánh giá có khả năng triển khai các giải pháp số hóa cơ bản như lưu trữ dữ liệu điện tử, sử dụng Google Drive hoặc các phần mềm quản lý đơn giản mà không tạo áp lực tài chính quá lớn cho doanh nghiệp.
Việc áp dụng giải pháp này sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, đồng thời hạn chế các phát sinh không cần thiết trong quá trình xử lý lô hàng thực tế.
3.2.2.2. Hoàn thiện Bước 3 – Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình thực hiện lô hàng nhập khẩu vải Polyester Woven Dyed Fabric từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, có thể thấy công tác kiểm tra chứng từ ban đầu tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân của nhân viên chứng từ và chưa có quy trình kiểm tra được chuẩn hóa cụ thể.
Đối với lô hàng thực tế, các chứng từ như Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading và C/O Form E cần được đối chiếu kỹ về tên hàng hóa, mã HS 54077200, số lượng 377 rolls, thông tin container EISU2297599, số seal EMCVCN5274 và tiêu chí xuất xứ để đảm bảo phù hợp với hồ sơ khai báo hải quan. Hiện nay công ty chưa có checklist kiểm tra chứng từ thống nhất áp dụng cho toàn bộ nhân viên, dẫn đến việc mỗi nhân viên có thể kiểm tra theo cách khác nhau.
Trong trường hợp phát sinh sai sót như thông tin trên C/O Form E không khớp với Commercial Invoice, mã HS khai báo chưa thống nhất hoặc thông tin người gửi – người nhận trên Bill of Lading có sai lệch, việc xử lý chủ yếu vẫn dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhân viên phụ trách. Điều này có thể làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và ảnh hưởng đến tiến độ khai báo hải quan, đặc biệt đối với nhân viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong xử lý lô hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển.
Kiểm tra tiêu chí xuất xứ trên C/O Form E như WO, PE hoặc RVC đòi hỏi nhân viên phải có kiến thức nhất định về quy tắc xuất xứ theo Hiệp định ACFTA. Công ty hiện chưa có tài liệu hướng dẫn nội bộ cụ thể để nhân viên dễ dàng tra cứu và áp dụng trong quá trình xử lý chứng từ thực tế.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm chuẩn hóa công tác tiếp nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty.
Thông qua việc xây dựng checklist kiểm tra chứng từ thống nhất cho từng loại chứng từ như Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading và C/O Form E, công ty có thể hạn chế tình trạng bỏ sót thông tin quan trọng và nâng cao tính đồng bộ giữa các nhân viên trong quá trình xử lý hồ sơ.
Đồng thời, giải pháp còn hướng đến việc phát hiện sớm các sai sót liên quan đến mã HS, số lượng hàng hóa, thông tin container, tiêu chí xuất xứ hoặc thông tin doanh nghiệp trước khi tiến hành khai báo hải quan. Qua đó góp phần giảm thời gian xử lý chứng từ, hạn chế phát sinh chi phí điều chỉnh hồ sơ và nâng cao hiệu quả thông quan lô hàng nhập khẩu.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm tra C/O Form E và quy tắc xuất xứ ACFTA cũng giúp hỗ trợ đào tạo nhân viên mới, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động giao nhận của doanh nghiệp.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, trong giai đoạn đầu công ty có thể giao bộ phận chứng từ phối hợp với nhân viên có kinh nghiệm xây dựng checklist kiểm tra chứng từ dựa trên các lỗi thường gặp trong quá trình xử lý lô hàng thực tế. Nội dung checklist cần bao gồm các tiêu chí kiểm tra cụ thể đối với từng loại chứng từ nhằm đảm bảo nhân viên thực hiện thống nhất trước khi chuyển sang bước khai báo hải quan.
Trong khoảng 1 – 2 tháng đầu triển khai, công ty có thể áp dụng checklist dưới dạng file Excel hoặc Google Sheet dùng chung nội bộ nhằm hạn chế chi phí đầu tư và phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại. Sau thời gian thử nghiệm, công ty sẽ điều chỉnh và hoàn thiện biểu mẫu dựa trên các phát sinh thực tế trong quá trình xử lý lô hàng.
Công ty cần tổ chức các buổi hướng dẫn nội bộ ngắn hạn cho nhân viên chứng từ về cách kiểm tra C/O Form E, đối chiếu mã HS và nhận biết các sai sót thường gặp trên chứng từ nhập khẩu. Tài liệu hướng dẫn có thể được lưu trữ điện tử trên Google Drive để thuận tiện cho việc tra cứu và đào tạo nhân viên mới.
Với quy mô nhân sự và năng lực tài chính hiện tại của công ty, việc triển khai checklist điện tử và lưu trữ tài liệu nội bộ được đánh giá là có tính khả thi cao, không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn nhưng vẫn có thể góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ và giảm rủi ro phát sinh trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển.
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3.2.2.3. Hoàn thiện Bước 5 – Khai Manifest
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình thực hiện lô hàng nhập khẩu vải Polyester Woven Dyed Fabric từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, có thể thấy công ty vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào hãng tàu trong khâu khai Manifest. Đối với lô hàng thực tế, hãng tàu Evergreen Line không phân quyền khai Manifest cho Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, khiến bộ phận chứng từ phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ và độ chính xác của thông tin do hãng tàu cung cấp.
Trong thực tế, nếu Manifest phát sinh sai sót như sai tên hàng hóa, sai số container, sai thông tin người nhận hoặc sai thông tin vận đơn thì công ty phải liên hệ với hãng tàu để yêu cầu chỉnh sửa trước khi tiến hành khai báo hải quan. Quá trình này có thể làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và ảnh hưởng đến tiến độ thông quan lô hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển.
Đối với lô hàng thực tế, các thông tin như tên hàng Polyester Woven Dyed Fabric, số container EISU2297599, số seal EMCVCN5274 và thông tin người nhận hàng cần được đối chiếu chính xác giữa Manifest với Bill of Lading và các chứng từ liên quan trước khi khai báo hải quan. Hiện nay công ty vẫn chưa có quy trình kiểm tra và xử lý sai sót Manifest được chuẩn hóa cụ thể, dẫn đến việc xử lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của nhân viên chứng từ.
Sai sót trên Manifest là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến việc tờ khai hải quan bị từ chối, phải sửa đổi hoặc kéo dài thời gian thông quan. Vì vậy, việc nâng cao khả năng kiểm soát thông tin Manifest là cần thiết nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và xử lý thông tin Manifest trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty.
Thông qua việc xây dựng quy trình kiểm tra Manifest sau khi nhận dữ liệu từ hãng tàu, công ty có thể chủ động phát hiện sớm các sai sót liên quan đến tên hàng hóa, thông tin container, vận đơn hoặc thông tin người nhận trước khi tiến hành khai báo hải quan.
Đồng thời, giải pháp còn hướng đến việc chuẩn hóa quy trình liên hệ và yêu cầu chỉnh sửa Manifest với hãng tàu nhằm rút ngắn thời gian xử lý phát sinh và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thông quan lô hàng.
Về lâu dài công ty có thể từng bước nâng cao năng lực khai báo điện tử và tăng cường làm việc với các hãng tàu đối tác để hướng tới khả năng được phân quyền khai House Bill Manifest đối với các lô hàng phù hợp. Qua đó góp phần nâng cao tính chủ động trong hoạt động giao nhận và giảm sự phụ thuộc vào hãng tàu trong quá trình xử lý hồ sơ nhập khẩu.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, trong giai đoạn đầu công ty cần xây dựng quy trình nội bộ về kiểm tra và đối chiếu Manifest ngay sau khi nhận dữ liệu từ hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu. Bộ phận chứng từ cần thực hiện đối chiếu thông tin Manifest với Bill of Lading, Commercial Invoice và Packing List trong thời gian sớm nhất nhằm kịp thời phát hiện các sai sót trước khi khai báo hải quan.
Trong khoảng 1 – 2 tháng đầu triển khai, công ty có thể áp dụng quy trình kiểm tra Manifest dưới dạng checklist điện tử hoặc file Excel dùng chung nội bộ nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và lưu trữ thông tin. Đồng thời, toàn bộ email trao đổi với hãng tàu liên quan đến việc yêu cầu chỉnh sửa Manifest cần được lưu trữ đầy đủ để phục vụ việc tra cứu và xử lý phát sinh khi cần thiết.
Công ty cần hướng dẫn nhân viên chứng từ cách tra cứu và kiểm tra thông tin Manifest trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, đồng thời đào tạo thêm về các lỗi thường gặp trong quá trình khai Manifest để nâng cao khả năng xử lý thực tế.
Về dài hạn, bộ phận kinh doanh và bộ phận chứng từ có thể chủ động làm việc với các hãng tàu đối tác thường xuyên như Evergreen Line nhằm tìm hiểu các điều kiện cần thiết để được hỗ trợ hoặc phân quyền khai House Bill Manifest đối với một số lô hàng phù hợp.
Với quy mô hoạt động và năng lực tài chính hiện tại của công ty, việc triển khai quy trình kiểm tra Manifest nội bộ và lưu trữ dữ liệu điện tử được đánh giá là có tính khả thi cao do không yêu cầu chi phí đầu tư lớn, chủ yếu tận dụng nguồn nhân lực hiện có và các công cụ lưu trữ điện tử sẵn có của doanh nghiệp.
3.2.2.4. Hoàn thiện Bước 8 và Bước 10 – Khai báo hải quan điện tử và thông quan hàng hóa
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình thực hiện lô hàng nhập khẩu vải Polyester Woven Dyed Fabric từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, có thể thấy mặc dù Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đã sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS kết hợp với phần mềm ECUS5 để khai báo hải quan điện tử, tuy nhiên quá trình xử lý tờ khai vẫn còn một số hạn chế nhất định.
Đối với lô hàng thực tế có container EISU2297599, tờ khai được phân luồng vàng nên bộ phận chứng từ phải bổ sung hồ sơ giấy để xuất trình cho cơ quan hải quan. Hiện nay công ty chưa có tài liệu hướng dẫn hoặc danh sách hồ sơ cần chuẩn bị tương ứng với từng loại phân luồng hải quan. Việc chuẩn bị hồ sơ phần lớn vẫn dựa trên kinh nghiệm cá nhân của nhân viên phụ trách.
Trong trường hợp tờ khai chuyển sang luồng đỏ hoặc phát sinh yêu cầu giải trình từ cơ quan hải quan, việc phối hợp giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường cũng chưa có quy trình cụ thể. Điều này có thể làm kéo dài thời gian xử lý nếu nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong xử lý hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển.
Công tác theo dõi trạng thái tờ khai sau khi truyền dữ liệu lên hệ thống hiện vẫn thực hiện thủ công, chưa có cơ chế kiểm tra định kỳ hoặc thông báo nội bộ rõ ràng. Nếu cơ quan hải quan yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc cập nhật thông tin nhưng nhân viên theo dõi chậm, tiến độ thông quan và nhận hàng tại cảng có thể bị ảnh hưởng.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm chuẩn hóa quy trình khai báo hải quan điện tử và xử lý thông quan hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty.
Thông qua việc xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý theo từng luồng hải quan, công ty có thể giúp nhân viên chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, xử lý tình huống phát sinh và phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình thông quan hàng hóa.
Đồng thời, giải pháp còn hướng đến việc rút ngắn thời gian xử lý tờ khai, hạn chế tình trạng thiếu hồ sơ khi làm việc với cơ quan hải quan và giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của từng nhân viên. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, hạn chế phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi do chậm nhận hàng tại cảng.
Thiết lập cơ chế theo dõi trạng thái tờ khai định kỳ sau khi truyền dữ liệu cũng giúp công ty chủ động cập nhật các yêu cầu từ cơ quan hải quan, hạn chế bỏ sót thông tin và nâng cao tính liên tục trong quá trình xử lý lô hàng nhập khẩu.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, trong giai đoạn đầu công ty có thể giao bộ phận chứng từ phối hợp với các nhân viên có kinh nghiệm trong khai báo hải quan xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý theo từng luồng hải quan dựa trên các tình huống thực tế đã phát sinh trong quá trình xử lý lô hàng nhập khẩu FCL.
Trong khoảng 1 – 2 tháng đầu triển khai, công ty có thể áp dụng tài liệu hướng dẫn dưới dạng file Word hoặc Google Drive dùng chung nội bộ nhằm thuận tiện cho việc cập nhật và tra cứu thông tin mà không phát sinh nhiều chi phí đầu tư. Nội dung tài liệu cần quy định rõ hồ sơ cần chuẩn bị đối với từng luồng hải quan, trách nhiệm của từng bộ phận và thời gian xử lý tương ứng.
Công ty cần phân công cụ thể nhân viên phụ trách theo dõi trạng thái tờ khai sau khi truyền dữ liệu lên hệ thống VNACCS/VCIS. Việc kiểm tra trạng thái tờ khai nên được thực hiện tối thiểu 2 lần mỗi ngày làm việc nhằm kịp thời phát hiện các yêu cầu bổ sung từ cơ quan hải quan.
Công ty có thể tổ chức các buổi trao đổi nội bộ ngắn hạn giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường để thống nhất cách phối hợp xử lý khi phát sinh luồng đỏ hoặc yêu cầu kiểm hóa thực tế hàng hóa.
Với quy mô nhân sự và năng lực tài chính hiện tại của công ty, việc triển khai tài liệu hướng dẫn điện tử và cơ chế theo dõi tờ khai nội bộ được đánh giá có tính khả thi cao, không yêu cầu chi phí đầu tư lớn nhưng vẫn góp phần nâng cao hiệu quả khai báo hải quan và thông quan hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển.
3.2.2.5. Hoàn thiện Bước 12 – Phối hợp giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình thực hiện lô hàng nhập khẩu vải Polyester Woven Dyed Fabric từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, có thể thấy sự phối hợp giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia vẫn chưa thật sự đồng bộ trong một số khâu xử lý công việc.
Đối với lô hàng thực tế, các thông tin quan trọng như tình trạng thông quan của tờ khai, số D/O, số container EISU2297599, số seal EMCVCN5274, thời hạn miễn lưu container, thời hạn miễn lưu bãi, địa điểm giao hàng và thông tin liên hệ với khách hàng chủ yếu được trao đổi thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc email riêng lẻ giữa các nhân viên. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu sót hoặc không đồng bộ thông tin khi bộ phận OPS tiến hành lấy hàng tại cảng.
Hiện nay công ty chưa có biểu mẫu bàn giao hồ sơ thống nhất giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường. Trong một số trường hợp, nhân viên hiện trường phải liên hệ lại nhiều lần để xác nhận thông tin liên quan đến lô hàng hoặc các khoản chi phí phát sinh trong quá trình nhận container.
Việc cập nhật tình trạng lấy hàng và vận chuyển container từ bộ phận hiện trường về cho bộ phận chứng từ hiện vẫn chưa có quy trình báo cáo cụ thể. Điều này có thể gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ giao nhận hàng hóa và xử lý các phát sinh nếu xảy ra sự cố tại cảng hoặc kho khách hàng.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm chuẩn hóa quá trình phối hợp và bàn giao thông tin giữa bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty.
Thông qua việc xây dựng biểu mẫu bàn giao công việc điện tử (Job Order Sheet), công ty có thể đảm bảo bộ phận OPS nhận đầy đủ các thông tin cần thiết trước khi tiến hành lấy hàng tại cảng như số tờ khai đã thông quan, số D/O, số container, số seal, thời hạn miễn lưu container, địa điểm giao hàng và thông tin liên hệ khách hàng.
Đồng thời, giải pháp còn hướng đến việc nâng cao tính đồng bộ giữa các bộ phận, hạn chế tình trạng thiếu thông tin hoặc trao đổi không thống nhất trong quá trình xử lý lô hàng nhập khẩu. Qua đó góp phần giảm thời gian xử lý công việc, hạn chế sai sót trong khâu nhận hàng và nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ của doanh nghiệp.
Xây dựng cơ chế báo cáo tình trạng lấy hàng và vận chuyển container theo thời gian thực cũng giúp bộ phận chứng từ chủ động theo dõi tiến độ lô hàng và kịp thời xử lý các phát sinh nếu có.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, trong giai đoạn đầu công ty có thể giao bộ phận chứng từ phối hợp với bộ phận OPS xây dựng mẫu Job Order Sheet thống nhất áp dụng cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển. Biểu mẫu cần thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nhận hàng và giao hàng thực tế.
Trong khoảng 1 tháng đầu triển khai, công ty có thể áp dụng biểu mẫu dưới dạng file Excel hoặc Google Sheet dùng chung nội bộ nhằm thuận tiện cho việc cập nhật và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận mà không phát sinh nhiều chi phí đầu tư. Sau thời gian thử nghiệm, công ty có thể điều chỉnh nội dung biểu mẫu phù hợp với thực tế vận hành của doanh nghiệp.
Công ty cần ban hành quy định nội bộ về thời điểm bàn giao thông tin từ bộ phận chứng từ sang bộ phận OPS trước khi nhân viên hiện trường tiến hành lấy hàng tại cảng. Đồng thời, nhân viên OPS cần thực hiện cập nhật tình trạng xử lý lô hàng tối thiểu 2 lần trong quá trình nhận container và giao hàng nhằm đảm bảo bộ phận chứng từ có thể theo dõi tiến độ kịp thời.
Công ty có thể sử dụng các nền tảng trao đổi nội bộ như Zalo, Telegram hoặc Google Chat để cập nhật thông tin nhanh chóng và lưu trữ lịch sử trao đổi giữa các bộ phận. Với quy mô nhân sự và năng lực tài chính hiện tại của công ty, việc triển khai biểu mẫu điện tử và quy trình phối hợp nội bộ được đánh giá có tính khả thi cao, không yêu cầu chi phí đầu tư lớn nhưng vẫn góp phần nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển.
3.2.2.6. Hoàn thiện Bước 14 – Quyết toán và lưu trữ hồ sơ
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3.2.2.6. 
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình thực hiện lô hàng nhập khẩu vải Polyester Woven Dyed Fabric từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, có thể thấy công tác quyết toán và lưu trữ hồ sơ tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia vẫn còn thực hiện tương đối thủ công và chưa có hệ thống quản lý dữ liệu tập trung.
Hiện nay, hồ sơ lô hàng chủ yếu được lưu trữ dưới dạng file mềm riêng lẻ trên máy tính cá nhân của từng nhân viên hoặc trao đổi qua email giữa các bộ phận. Điều này gây khó khăn khi cần tra cứu lại chứng từ, đối chiếu thông tin hoặc tổng hợp báo cáo liên quan đến lô hàng nhập khẩu FCL. Đồng thời, việc lưu trữ phân tán cũng tiềm ẩn nguy cơ thất lạc dữ liệu hoặc mất thông tin khi thiết bị gặp sự cố.
Đối với lô hàng thực tế, các chứng từ như Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O Form E, tờ khai hải quan, D/O, EIR và bảng tổng hợp chi phí phát sinh được lưu ở nhiều nguồn khác nhau, khiến quá trình kiểm tra và quyết toán lô hàng mất nhiều thời gian.
Công ty hiện chưa có biểu mẫu quyết toán chi phí thống nhất cho từng lô hàng nhập khẩu. Việc tổng hợp chi phí như phí local charge, phí hải quan, phí vận chuyển nội địa, phí lưu container hoặc các khoản phát sinh khác chủ yếu được thực hiện thủ công, dẫn đến mất nhiều thời gian đối chiếu với báo giá ban đầu và lập hóa đơn cho khách hàng.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp được đề xuất nhằm chuẩn hóa công tác quyết toán và lưu trữ hồ sơ điện tử trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty.
Thông qua việc xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung theo từng lô hàng, công ty có thể nâng cao khả năng quản lý dữ liệu, thuận tiện cho việc tra cứu chứng từ, đối chiếu thông tin và tổng hợp báo cáo khi cần thiết.
Đồng thời, giải pháp còn hướng đến việc giảm rủi ro thất lạc hồ sơ, nâng cao tính đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận và hỗ trợ quá trình kiểm tra nội bộ trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu.
Việc xây dựng biểu mẫu quyết toán chi phí thống nhất cũng giúp bộ phận kế toán và bộ phận chứng từ tổng hợp nhanh các khoản chi phí phát sinh của từng lô hàng, đối chiếu với báo giá ban đầu và lập hóa đơn cho khách hàng chính xác hơn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí và tính chuyên nghiệp trong hoạt động logistics của doanh nghiệp.
c. Điều kiện thực hiện
Để triển khai giải pháp này, trong giai đoạn đầu công ty có thể sử dụng Google Drive hoặc OneDrive để xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung theo từng năm, từng tháng và từng mã lô hàng nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và hạn chế chi phí đầu tư ban đầu.
Trong khoảng 1 – 2 tháng đầu triển khai, bộ phận kế toán phối hợp với bộ phận chứng từ xây dựng cấu trúc thư mục lưu trữ thống nhất cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển. Mỗi lô hàng cần được lưu trữ đầy đủ các chứng từ điện tử như hợp đồng, Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O Form E, tờ khai hải quan, D/O, EIR và bảng quyết toán chi phí.
Công ty cần xây dựng biểu mẫu quyết toán chi phí thống nhất dưới dạng Excel hoặc Google Sheet dùng chung nội bộ nhằm hỗ trợ việc tổng hợp chi phí phát sinh và đối chiếu với báo giá ban đầu nhanh chóng hơn. Sau thời gian thử nghiệm, công ty có thể điều chỉnh biểu mẫu phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
Công ty cần ban hành quy định về phân quyền truy cập dữ liệu, thời gian cập nhật hồ sơ và trách nhiệm lưu trữ của từng bộ phận nhằm đảm bảo tính bảo mật và đồng bộ thông tin. Dữ liệu điện tử cũng cần được sao lưu định kỳ để hạn chế rủi ro mất mát thông tin trong quá trình hoạt động.
Với năng lực tài chính hiện tại của công ty, việc triển khai lưu trữ hồ sơ điện tử bằng các nền tảng miễn phí hoặc chi phí thấp như Google Drive, OneDrive và Google Sheet được đánh giá có tính khả thi cao, không tạo áp lực tài chính lớn nhưng vẫn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ và quyết toán chi phí trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển.
3.2.3. [bookmark: _Toc232328294][bookmark: _Hlk231470210]Giải pháp đầu tư công nghệ và chuyển đổi số
3.2.3.1. Hoàn thiện hệ thống công nghệ và trang thiết bị                                                                           
a. Cơ sở đề xuất
Hiện nay Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đã sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS để thực hiện khai báo hải quan điện tử. Nhiều công đoạn khác trong quy trình giao nhận như theo dõi tiến độ lô hàng, trao đổi chứng từ với khách hàng và hãng tàu, quản lý chi phí hay lưu trữ hồ sơ vẫn chủ yếu thực hiện bằng file Excel và email riêng lẻ.
Trong quá trình xử lý lô hàng, việc sử dụng nhiều file theo dõi khác nhau dễ dẫn đến tình trạng cập nhật chậm, thiếu đồng bộ hoặc sai sót thông tin giữa các bộ phận. Khi số lượng lô hàng tăng vào các thời điểm cao điểm, việc quản lý thủ công sẽ làm mất nhiều thời gian xử lý và gây áp lực cho nhân viên.
Với quy mô nhân sự hiện tại và tình hình hoạt động kinh doanh tương đối ổn định, công ty có khả năng từng bước đầu tư và ứng dụng các công cụ công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giao nhận.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp này nhằm số hóa các công đoạn còn thực hiện thủ công trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty.
Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao khả năng theo dõi tiến độ lô hàng, hạn chế sai sót khi cập nhật dữ liệu và tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xử lý chứng từ và giao nhận hàng hóa.
Giải pháp còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tập trung và tạo cơ sở để công ty từng bước hoàn thiện hoạt động quản lý theo hướng hiện đại hơn.
c. Điều kiện thực hiện
Trước mắt, công ty có thể tận dụng các công cụ miễn phí như Google Drive, Google Sheets và Google Forms để hỗ trợ quản lý dữ liệu và theo dõi tiến độ xử lý lô hàng. Các bộ phận sẽ cùng cập nhật thông tin trên một file dùng chung nhằm hạn chế tình trạng mỗi nhân viên sử dụng một file riêng như trước.
Công ty cần xây dựng bảng theo dõi lô hàng với các nội dung cơ bản như số vận đơn, tên khách hàng, hãng tàu, thời gian hàng đến, tình trạng chứng từ, kết quả phân luồng, thời gian lấy D/O và giao hàng để thuận tiện cho việc kiểm tra và phối hợp xử lý.
Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp có thể nghiên cứu áp dụng các phần mềm quản lý logistics phù hợp với quy mô hoạt động nhằm hỗ trợ quản lý lô hàng, chi phí và chứng từ trên cùng một hệ thống. Đồng thời, công ty cần nâng cấp đường truyền internet và hệ thống máy tính để đảm bảo quá trình khai báo hải quan điện tử và xử lý dữ liệu được ổn định hơn.
Công ty cũng nên chủ động tìm hiểu xu hướng sử dụng vận đơn điện tử (eBL) của các hãng tàu để từng bước thích ứng với hình thức giao nhận điện tử trong thời gian tới.
3.2.3.2. [bookmark: _Hlk231470234]Ứng dụng kinh tế xanh
a. Cơ sở đề xuất
Hiện nay, hoạt động giao nhận hàng hóa tại công ty vẫn sử dụng khá nhiều chứng từ giấy và phát sinh nhiều hoạt động vận chuyển trong quá trình xử lý lô hàng. Xu hướng phát triển logistics xanh và giảm phát thải đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải và giao nhận quốc tế.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia, có thể thấy công ty đã bắt đầu áp dụng một số hình thức trao đổi chứng từ điện tử ở một số khâu như tiếp nhận chứng từ khách hàng và gửi hồ sơ qua email. Việc cập nhật và lưu trữ dữ liệu giữa các bộ phận vẫn chưa đồng bộ nên đôi khi còn mất thời gian trong quá trình phối hợp xử lý lô hàng.
Trong một số thời điểm có nhiều lô hàng cùng lúc, việc sắp xếp kế hoạch lấy và giao container có thể phát sinh thời gian chờ hoặc quãng đường di chuyển chưa hợp lý, làm tăng chi phí nhiên liệu và thời gian vận chuyển.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp này nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình giao nhận hàng hóa, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Việc ứng dụng kinh tế xanh còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường, từ đó nâng cao uy tín và tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistics khi khách hàng ngày càng quan tâm đến các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững.
c. Điều kiện thực hiện
Trước mắt, công ty cần hạn chế việc in ấn chứng từ không cần thiết và ưu tiên lưu trữ hồ sơ dưới dạng điện tử thông qua email, Google Drive hoặc các nền tảng lưu trữ trực tuyến. Các chứng từ như Invoice, Packing List, B/L và C/O chỉ nên in khi có yêu cầu bắt buộc từ cơ quan hải quan hoặc hãng tàu.
Công ty có thể chủ động theo dõi xu hướng sử dụng vận đơn điện tử - eBL của các hãng tàu để từng bước thích ứng với hình thức giao nhận điện tử, góp phần giảm lượng giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý chứng từ.
Trong quá trình tổ chức vận chuyển nội địa, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia cần chủ động xây dựng kế hoạch điều phối phương tiện hợp lý nhằm hạn chế tình trạng xe chạy rỗng hoặc phát sinh nhiều chuyến vận chuyển không cần thiết. Đồng thời, công ty nên thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện vận tải định kỳ và từng bước ưu tiên sử dụng các phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn khí thải phù hợp nhằm góp phần giảm tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải.
Công ty cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện và sử dụng thiết bị văn phòng hợp lý trong nội bộ doanh nghiệp như tắt máy tính, thiết bị điện khi không sử dụng hoặc tăng cường trao đổi công việc trực tuyến để hạn chế chi phí đi lại. Giải pháp này không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn mà chủ yếu phụ thuộc vào sự phối hợp và ý thức thực hiện của các nhân viên trong công ty.
3.2.3.3. [bookmark: _Hlk231470239]Ứng dụng kinh tế tuần hoàn
a. Cơ sở đề xuất
Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp logistics quan tâm nhằm giảm thiểu chất thải và tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên trong quá trình hoạt động. Trong thực tế giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia, mỗi lô hàng thường đi kèm nhiều vật liệu đóng gói như pallet gỗ, dây đai nhựa, nilon bọc hàng và các loại chứng từ giấy.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế, có thể thấy phần lớn các vật liệu này sau khi giao hàng chưa được phân loại hoặc tận dụng lại hợp lý, dễ trở thành chất thải sau mỗi lô hàng. Sử dụng nhiều chứng từ giấy trong quá trình giao nhận cũng làm tăng lượng vật tư tiêu hao và chi phí lưu trữ hồ sơ.
Vì vậy, việc ứng dụng các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn trong hoạt động giao nhận là cần thiết nhằm góp phần giảm tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp này nhằm giảm lượng chất thải phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa, đồng thời tận dụng tối đa các vật liệu và tài nguyên có thể tái sử dụng. Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn còn góp phần tiết kiệm chi phí vật tư, giảm lượng giấy tờ sử dụng trong quy trình giao nhận và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường.
c. Điều kiện thực hiện
Công ty có thể phối hợp với khách hàng và đơn vị vận chuyển để phân loại, thu hồi và tái sử dụng các vật liệu đóng gói còn sử dụng được như pallet gỗ, dây đai hoặc vật liệu chèn lót sau khi hoàn tất giao hàng. Đối với các vật liệu không thể tái sử dụng, doanh nghiệp nên thực hiện phân loại riêng để chuyển cho các đơn vị thu gom và tái chế phù hợp thay vì xử lý chung với rác thải thông thường.
Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh sử dụng chứng từ điện tử trong quá trình giao nhận nhằm giảm lượng giấy in và các vật tư văn phòng liên quan. Việc chủ động tìm hiểu và từng bước áp dụng vận đơn điện tử - eBL của các hãng tàu cũng sẽ góp phần hỗ trợ quy trình giao nhận theo hướng hạn chế giấy tờ.
Giải pháp này không yêu cầu chi phí đầu tư lớn mà chủ yếu phụ thuộc vào sự phối hợp giữa công ty, khách hàng và các đơn vị liên quan trong quá trình phân loại, thu hồi và tái sử dụng vật liệu sau mỗi lô hàng.
3.2.4. [bookmark: _Toc232328295][bookmark: _Hlk231470530]Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp
3.2.4.1. Giải pháp mở rộng thị trường
a. Cơ sở đề xuất
Hiện nay, Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia hoạt động chủ yếu tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tập trung vào vận tải đường bộ Việt Nam – Lào và dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) qua cảng Đà Nẵng. Trong đó, dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển đã có xu hướng tăng trưởng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng chưa lớn trong cơ cấu doanh thu của công ty.
Khu vực miền Trung hiện đang được đầu tư mở rộng về hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp logistics mở rộng hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế.
Nguồn khách hàng của công ty hiện nay chủ yếu vẫn là các khách hàng quen thuộc và doanh nghiệp hợp tác lâu năm. Hoạt động tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường vẫn chưa được triển khai mạnh nên công ty vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển.
b. Mục tiêu Giải pháp
Giải pháp này nhằm phát triển danh sách khách hàng và nâng cao tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhập khẩu qua biển của công ty. Mở rộng thị trường hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thêm các tuyến hàng và nhóm khách hàng mới, qua đó cải thiện khả năng cạnh tranh và phát triển hoạt động logistics phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai.
c. Điều kiện thực hiện
Công ty cần chủ động tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong các ngành dệt may, vật liệu xây dựng và thiết bị máy móc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Doanh nghiệp có thể mở rộng thêm các tuyến nhập khẩu ngoài thị trường Trung Quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN nhằm đa dạng hóa nguồn khách hàng và dịch vụ giao nhận.
Công ty cần tận dụng lợi thế vận tải đường bộ Việt Nam – Lào để phát triển dịch vụ kết hợp giữa vận tải đường biển và vận tải đường bộ, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo thêm giá trị dịch vụ cho khách hàng.
Doanh nghiệp cũng nên duy trì hình ảnh trên các kênh trực tuyến như website, Facebook và LinkedIn để giới thiệu dịch vụ và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng mới.
Giải pháp này có thể được triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm và không yêu cầu chi phí đầu tư lớn. Công ty cần có sự phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và các bộ phận nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc mở rộng thị trường vẫn duy trì được chất lượng dịch vụ hiện có.
3.2.4.2. [bookmark: _Hlk231470636]Giải pháp phát triển khách hàng
a. Cơ sở đề xuất
Qua quá trình tìm hiểu thực tế và xử lý lô hàng nhập khẩu 377 cuộn vải của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo, có thể thấy Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Hoàng Gia đang duy trì mối quan hệ khá tốt với các khách hàng quen thuộc trong quá trình giao nhận hàng hóa. Hoạt động giữ chân khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào mối quan hệ cá nhân và hình thức giới thiệu giữa các doanh nghiệp, chưa có quy trình chăm sóc khách hàng thống nhất và lâu dài.
Trong lĩnh vực logistics và giao nhận hàng hóa, chất lượng phục vụ và khả năng phối hợp với khách hàng có ảnh hưởng lớn đến quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ. Vì vậy, việc xây dựng giải pháp phát triển và chăm sóc khách hàng là cần thiết nhằm giúp công ty duy trì nguồn khách hàng ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp này nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng hiện tại, đồng thời hỗ trợ công ty chủ động tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển.
Giải pháp còn hướng đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng thay vì chỉ thực hiện dịch vụ theo từng lô hàng riêng lẻ, từ đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và ổn định nguồn doanh thu cho doanh nghiệp.
c. Điều kiện thực hiện
Trước hết, công ty cần xây dựng quy trình cập nhật thông tin lô hàng chủ động cho khách hàng trong suốt quá trình giao nhận. Các thông tin như lịch tàu, thời gian hàng đến, kết quả thông quan và thời gian giao hàng cần được bộ phận phụ trách cập nhật kịp thời để khách hàng dễ dàng theo dõi tình trạng lô hàng.
Doanh nghiệp nên phân loại khách hàng theo nhóm khách hàng thường xuyên và khách hàng mới để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Đối với khách hàng thường xuyên, công ty có thể ưu tiên tư vấn thủ tục, cập nhật chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu và duy trì mức giá ổn định đối với các lô hàng định kỳ nhằm tăng khả năng hợp tác lâu dài.
Bộ phận kinh doanh cần chủ động thu thập ý kiến phản hồi sau mỗi lô hàng để kịp thời cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Công ty cũng có thể khuyến khích khách hàng giới thiệu thêm đối tác có nhu cầu giao nhận hàng hóa nhằm mở rộng tệp khách hàng.
Giải pháp này không yêu cầu chi phí đầu tư lớn nhưng cần có sự phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
3.2.4.3. [bookmark: _Hlk231470643]Giải pháp phát triển dịch vụ
a. Cơ sở đề xuất
Hiện tại, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đang cung cấp nhiều dịch vụ logistics liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như giao nhận hàng hóa FCL, LCL, khai thuê hải quan, vận chuyển nội địa, hàng quá cảnh và vận tải tuyến Việt Nam – Lào. Trong thực tế xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo, công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các công đoạn từ tiếp nhận chứng từ, khai báo hải quan, nhận hàng tại cảng đến vận chuyển container về kho khách hàng.
Bên cạnh hoạt động nhập khẩu, công ty cũng đã tham gia giao nhận hàng xuất khẩu và phối hợp với các hãng tàu, đối tác logistics trong hoạt động vận tải đường biển. Điều này cho thấy Hoàng Gia đã có nền tảng dịch vụ logistics tương đối đa dạng và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
Trong bối cảnh thị trường logistics ngày càng cạnh tranh, khách hàng không chỉ quan tâm đến việc doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ hay không mà còn chú trọng đến chất lượng phục vụ, tốc độ xử lý chứng từ, khả năng hỗ trợ phát sinh và tính đồng bộ giữa các khâu trong quá trình giao nhận. Vì vậy, thay vì mở rộng quá nhiều loại hình dịch vụ mới, công ty cần tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.
b. Mục tiêu giải pháp
· Nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ logistics hiện có của công ty.
· Giảm thời gian xử lý chứng từ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình giao nhận hàng hóa. 
· Tăng doanh thu và giá trị dịch vụ trên mỗi khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ đồng bộ và chuyên nghiệp hơn. 
· Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực giao nhận và vận tải tại khu vực miền Trung. 
· Tăng mức độ hài lòng và tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ logistics của công ty.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện giải pháp này, công ty cần tận dụng hiệu quả hệ thống vận tải đường bộ, kinh nghiệm giao nhận xuất nhập khẩu và mạng lưới khách hàng hiện có nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên ở các bộ phận chứng từ, giao nhận và khai báo hải quan để hạn chế sai sót trong quá trình xử lý lô hàng.
Công ty cần duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với hãng tàu, kho bãi và các đối tác logistics nhằm nâng cao khả năng phối hợp và hỗ trợ khách hàng khi phát sinh tình huống thực tế. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý chứng từ, theo dõi lô hàng và trao đổi thông tin với khách hàng cũng là điều kiện cần thiết giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp phù hợp với năng lực thực tế, tránh mở rộng quá nhanh gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.
3.2.4.4. [bookmark: _Hlk231470649]Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
a. Cơ sở đề xuất
Qua thực tế xử lý lô hàng 377 cuộn vải Polyester Woven Dyed Fabric, có thể thấy quy trình giao nhận hàng nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia vẫn phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm thực tế của từng nhân viên, đặc biệt ở các khâu kiểm tra chứng từ, xử lý phát sinh và làm việc với cơ quan hải quan.
Trong khi đó, số lượng nhân sự của công ty còn tương đối ít nên khi có sự thay đổi nhân sự hoặc nhân viên nghỉ phép, tiến độ xử lý công việc dễ bị ảnh hưởng. Các quy định liên quan đến hải quan, thuế và xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi, đòi hỏi nhân viên phải liên tục cập nhật kiến thức để hạn chế sai sót trong quá trình làm việc.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng xử lý nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên giao nhận tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Đồng thời, giúp giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra chứng từ và khai báo hải quan, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý lô hàng nhập khẩu FCL.
Giải pháp còn hướng đến việc rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên mới, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và đảm bảo chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định ngay cả khi có biến động về nhân sự.
c. Điều kiện thực hiện
Công ty cần xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ một cách đầy đủ và thống nhất, đồng thời cập nhật định kỳ theo các thay đổi trong quy định hải quan. Việc triển khai nên được thực hiện trong giai đoạn ngắn hạn nhằm hoàn thiện bộ tài liệu cơ bản, sau đó cập nhật bổ sung định kỳ hàng quý.
Công ty nên tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm nội bộ mỗi tháng hoặc mỗi quý để trao đổi tình huống thực tế và cập nhật quy định mới. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, kết hợp giữa đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài về giao nhận, khai báo hải quan và ngoại thương.
Công ty cần bố trí ngân sách đào tạo hàng năm phù hợp với quy mô nhân sự, bao gồm chi phí thuê giảng viên, tài liệu và chi phí tham gia khóa học bên ngoài, nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo được duy trì ổn định và hiệu quả lâu dài.
3.2.4.5. [bookmark: _Hlk231470655]Thực hiện lộ trình kinh tế số
a. Cơ sở đề xuất
Hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng trong ngành logistics nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu quy trình vận hành. Tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, việc khai báo hải quan điện tử trên phần mềm ECUS5-VNACCS đã được áp dụng trong quá trình xử lý lô hàng nhập khẩu FCL. Nhiều công đoạn khác vẫn thực hiện thủ công như lưu trữ chứng từ, cập nhật tiến độ lô hàng và trao đổi thông tin giữa các bộ phận.
Điều này dễ gây mất thời gian, khó kiểm soát dữ liệu và có thể phát sinh sai sót trong quá trình xử lý công việc. Với quy mô nhân sự hiện tại của công ty, việc từng bước áp dụng chuyển đổi số phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và hỗ trợ công ty phát triển ổn định hơn trong thời gian tới.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp nhằm từng bước số hóa quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL, nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong công ty. Đồng thời, giúp giảm các thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý chứng từ và tiết kiệm thời gian làm việc cho nhân viên.
Việc ứng dụng chuyển đổi số còn giúp công ty quản lý dữ liệu lô hàng khoa học hơn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tạo nền tảng để mở rộng hoạt động logistics trong tương lai.
c. Điều kiện thực hiện
Công ty cần từng bước hoàn thiện hệ thống lưu trữ dữ liệu và chứng từ điện tử nhằm hỗ trợ việc tra cứu, quản lý thông tin và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Song song đó, doanh nghiệp cần chuẩn hóa các biểu mẫu và quy trình làm việc trên nền tảng số nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa các bộ phận.
Việc triển khai chuyển đổi số nên được thực hiện theo lộ trình 3–6 tháng, tập trung số hóa các chứng từ và xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cơ bản trong 6–12 tháng, tiến hành chuẩn hóa quy trình và tích hợp phần mềm quản lý giữa các bộ phận; và trong dài hạn, hoàn thiện hệ thống quản trị dữ liệu tập trung.
Công ty cần đầu tư phù hợp cho hạ tầng công nghệ thông tin theo từng giai đoạn, đồng thời tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên sử dụng các công cụ số trong quá trình làm việc. Việc triển khai cần được cân đối với quy mô và khả năng tài chính của doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa sự gián đoạn trong hoạt động vận hành hiện tại.
3.2.4.6. [bookmark: _Hlk231470660]Thực hiện lộ trình kinh tế xanh
a. Cơ sở đề xuất
Hiện nay, xu hướng phát triển logistics xanh đang được nhiều quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới quan tâm nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Nhiều hãng tàu lớn như Evergreen Marine đã định hướng giảm phát thải carbon và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn. Đồng thời, Việt Nam cũng đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh và khuyến khích doanh nghiệp logistics từng bước chuyển đổi theo hướng thân thiện với môi trường.
Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, vẫn còn phát sinh lượng lớn chứng từ giấy, hoạt động vận chuyển nội địa và vật liệu đóng gói sau khi giao hàng. Nếu không có định hướng cải thiện phù hợp, các hoạt động này có thể làm tăng chi phí vận hành và ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp trong tương lai. Vì vậy, việc từng bước áp dụng các giải pháp logistics xanh là cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành logistics hiện nay.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình giao nhận hàng hóa, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia là doanh nghiệp logistics có định hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.
Giải pháp còn hướng đến việc nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về trách nhiệm môi trường từ khách hàng và đối tác trong tương lai, từ đó tăng lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường logistics.
c. Điều kiện thực hiện
Công ty cần từng bước nâng cao nhận thức của nhân viên về việc tiết kiệm tài nguyên và giảm phát sinh chất thải trong quá trình làm việc thông qua các hoạt động tuyên truyền nội bộ và hướng dẫn thực hành cụ thể. Đồng thời, doanh nghiệp cần tăng cường sử dụng chứng từ điện tử, hạn chế in ấn không cần thiết và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển nội địa nhằm giảm chi phí và hạn chế tiêu hao nhiên liệu.
Việc triển khai logistics xanh nên được thực hiện theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính của doanh nghiệp. Trong ngắn hạn, công ty ưu tiên các giải pháp đơn giản như giảm in ấn, số hóa chứng từ và tối ưu lịch trình vận chuyển. Trong trung hạn, tiến hành chuẩn hóa quy trình làm việc xanh giữa các bộ phận. Trong dài hạn, xem xét đầu tư các giải pháp quản lý vận tải và kho bãi thân thiện với môi trường.
Việc triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và đặc biệt là sự cam kết từ ban lãnh đạo nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện, đồng thời duy trì hiệu quả và tính bền vững của mô hình logistics xanh trong hoạt động của doanh nghiệp.
3.2.4.7. [bookmark: _Hlk231470671]Thực hiện lộ trình kinh tế tuần hoàn
a. Cơ sở đề xuất
Hiện nay, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng phát triển được nhiều doanh nghiệp logistics quan tâm nhằm tối ưu tài nguyên và giảm thiểu chất thải phát sinh trong quá trình vận hành. Đối với hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, sau mỗi lô hàng thường phát sinh nhiều vật liệu như pallet gỗ, dây đai nhựa, nylon bọc hàng và lượng lớn chứng từ giấy. Phần lớn các vật liệu này hiện chưa được phân loại hoặc tái sử dụng một cách hiệu quả.
Qua thực tế xử lý lô hàng 377 cuộn vải Polyester Woven Dyed Fabric, có thể thấy lượng vật liệu phát sinh sau khi dỡ hàng tương đối lớn, trong khi hoạt động quản lý và thu hồi vật liệu vẫn còn mang tính riêng lẻ. Vì vậy, việc từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động logistics là cần thiết nhằm giảm lãng phí tài nguyên, tiết kiệm chi phí vận hành và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành logistics hiện nay.
b. Mục tiêu giải pháp
Giải pháp nhằm giảm lượng chất thải phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa, tăng khả năng tái sử dụng vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, hạn chế lãng phí và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp logistics có định hướng phát triển bền vững.
Giải pháp còn hướng đến việc hình thành thói quen làm việc tiết kiệm và có trách nhiệm với môi trường trong toàn bộ nhân viên công ty, từ đó tạo nền tảng cho việc phát triển logistics xanh trong tương lai.
c. Điều kiện thực hiện
Công ty cần tiến hành rà soát các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình giao nhận và hoạt động văn phòng nhằm xây dựng phương án phân loại, thu gom và tái sử dụng phù hợp. Đồng thời, doanh nghiệp nên tăng cường sử dụng chứng từ điện tử trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ để giảm lượng giấy in, hạn chế vật tư tiêu hao và nâng cao hiệu quả quản lý chứng từ.
Công ty cần tăng cường phối hợp với khách hàng, đối tác vận tải và các đơn vị thu gom – tái chế để nâng cao hiệu quả thu hồi và tái sử dụng vật liệu sau mỗi lô hàng. Việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn nên được thực hiện theo lộ trình phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các giải pháp đơn giản ở giai đoạn đầu và từng bước mở rộng sang các hoạt động có tính hệ thống hơn.
Việc thực hiện cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong công ty và sự cam kết từ ban lãnh đạo nhằm đảm bảo tính thống nhất trong triển khai, cũng như duy trì hiệu quả và tính bền vững của mô hình trong dài hạn.
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3.3.1.1. Cơ sở khuyến nghị
Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách của Nhà nước liên quan đến hải quan, thuế quan, hạ tầng cảng biển và môi trường kinh doanh logistics. Qua thực tế tìm hiểu tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, có thể thấy mặc dù hoạt động logistics tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, chuyển đổi số và khai thác hạ tầng logistics.
Xu hướng chuyển đổi số, logistics xanh và thương mại quốc tế đang phát triển nhanh, đòi hỏi các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia.
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Nội dung khuyến nghị
Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và logistics theo hướng đơn giản hóa, đồng bộ và điện tử hóa quy trình xử lý hồ sơ. Việc rút ngắn thời gian thông quan sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu container, lưu bãi và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa.
Nhà nước cần tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống hạ tầng cảng biển và giao thông kết nối tại khu vực miền Trung, đặc biệt là khu vực cảng Đà Nẵng và cảng Liên Chiểu. Việc phát triển hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác hàng hóa, thu hút thêm các tuyến tàu quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp logistics tại khu vực miền Trung.
Cần có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi số và phát triển logistics xanh, như hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ logistics và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý và giao nhận hàng hóa.
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Cơ sở khuyến nghị
Qua thực tế xử lý lô hàng 377 cuộn vải Polyester Woven Dyed Fabric của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Leo, có thể thấy tiến độ giao nhận hàng hóa phụ thuộc khá nhiều vào sự phối hợp từ phía khách hàng, đặc biệt trong các khâu xác nhận chứng từ, phê duyệt chi phí phát sinh và bố trí nhận hàng tại kho. Nếu khách hàng phản hồi chậm hoặc cung cấp thông tin chưa đầy đủ sẽ dễ làm kéo dài thời gian xử lý và phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi ngoài dự kiến.
Nội dung khuyến nghị
Khách hàng cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin hàng hóa ngay từ đầu, bao gồm mô tả hàng hóa, mã HS, trị giá hàng hóa và các chứng từ liên quan như hợp đồng, Commercial Invoice và Packing List. Điều này giúp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan chính xác hơn và hạn chế việc chỉnh sửa nhiều lần trong quá trình xử lý lô hàng.
Khách hàng cần phản hồi nhanh các yêu cầu xác nhận thông tin và phê duyệt chi phí từ phía Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, đặc biệt trong giai đoạn nhận Arrival Notice và lấy lệnh giao hàng. Đồng thời, khách hàng nên phân công người phụ trách cụ thể để phối hợp xuyên suốt với công ty nhằm hạn chế kéo dài thời gian xử lý nội bộ.
Khách hàng cần chủ động bố trí nhân sự và kế hoạch nhận hàng tại kho đúng thời gian đã thống nhất nhằm hạn chế tình trạng xe container phải chờ đợi hoặc chậm trả container rỗng, gây phát sinh thêm chi phí cho các bên.
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3.4.3.1. Cơ sở khuyến nghị
Trong quá trình thực hiện giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container, cơ quan thuế giữ vai trò quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các khoản thu liên quan khác. Thực tế xử lý lô hàng 377 cuộn vải Polyester dệt nhuộm cho thấy việc áp dụng đúng thuế suất ưu đãi 0% theo Hiệp định ACFTA dựa trên C/O Form E hợp lệ có ý nghĩa rất lớn đối với chi phí nhập khẩu của khách hàng. Quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến thuế trong thực tế vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là sự phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan hải quan trong việc xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến mã HS, thuế suất ưu đãi và chứng từ xuất xứ.
3.4.3.2. Nội dung khuyến nghị:
Kiến nghị cơ quan thuế tăng cường phối hợp với cơ quan hải quan trong việc chia sẻ dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai thuế nhập khẩu, hướng tới xây dựng hệ thống xử lý tập trung và đồng bộ. Điều này giúp doanh nghiệp và đơn vị giao nhận có thể thực hiện các thủ tục thuế và hải quan trên cùng một nền tảng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí hành chính.
Kiến nghị cơ quan thuế công khai và cập nhật thường xuyên danh mục mã HS, biểu thuế nhập khẩu và danh sách hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời cần xây dựng công cụ tra cứu dễ sử dụng để doanh nghiệp và đơn vị giao nhận có thể xác định trước mức thuế áp dụng đối với từng mặt hàng nhập khẩu.
Kiến nghị cơ quan thuế ban hành hướng dẫn cụ thể và thống nhất về điều kiện áp dụng thuế ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do như ACFTA, RCEP, CPTPP hoặc VKFTA, đặc biệt đối với các yêu cầu liên quan đến xuất xứ hàng hóa và chứng từ C/O. Việc thống nhất cách hiểu và áp dụng giữa các cơ quan chức năng sẽ giúp hạn chế rủi ro phát sinh cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo và thông quan hàng hóa.
Hệ thống nộp thuế điện tử hiện nay tuy đã khá tiện lợi nhưng vẫn còn phụ thuộc vào giờ hành chính trong một số trường hợp. Với những lô hàng cần thông quan gấp vào cuối tuần hoặc ngày lễ, nếu việc nộp thuế và xác nhận nghĩa vụ tài chính được xử lý linh hoạt hơn thì sẽ giúp doanh nghiệp tránh được nhiều chi phí lưu container phát sinh không cần thiết.
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Cơ sở khuyến nghị
Cơ quan hải quan và cảng vụ là hai đơn vị có tác động trực tiếp đến toàn bộ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia. Thực tế xử lý lô hàng container EISU2297599 cho thấy vẫn còn một số hạn chế trong quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp logistics như: thời gian thông báo kết quả phân luồng chưa kịp thời, thời gian chờ   còn kéo dài, quy trình cấp EIR vẫn mang tính thủ công và việc cập nhật thông tin container chưa thực sự đồng bộ. Những vấn đề này tuy không quá lớn ở từng lô hàng nhưng khi tích lũy sẽ làm phát sinh thêm chi phí lưu container, lưu bãi và ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận của doanh nghiệp.
Nội dung khuyến nghị
a. Đối với cơ quan Hải quan
Khuyến nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tiếp tục nâng cấp hệ thống VNACCS/VCIS theo hướng hiện đại và tự động hơn, đặc biệt bổ sung chức năng thông báo kết quả phân luồng qua email hoặc tin nhắn cho doanh nghiệp ngay khi có kết quả. Điều này giúp doanh nghiệp giao nhận chủ động chuẩn bị hồ sơ, bố trí nhân sự kiểm hóa và rút ngắn thời gian xử lý tại cảng.
Khuyến nghị cơ quan hải quan công khai lịch kiểm hóa và thời gian kiểm tra dự kiến trên cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp có thể chủ động sắp xếp phương tiện vận chuyển, nhân sự hiện trường và hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài gây phát sinh chi phí.
Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn thống nhất về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do như ACFTA, RCEP và CPTPP, đặc biệt đối với tiêu chí xuất xứ và yêu cầu về C/O. Việc thống nhất cách hiểu và áp dụng giữa các chi cục hải quan sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro bị từ chối ưu đãi thuế do khác biệt trong quá trình xử lý hồ sơ.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hải quan điện tử và tiến tới chấp nhận hoàn toàn chứng từ điện tử trong quá trình thông quan như C/O điện tử, hóa đơn điện tử và vận đơn điện tử eBL. Điều này sẽ góp phần giảm bớt thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong ngành logistics.
b. Đối với Cảng vụ và Cảng Đà Nẵng
Khuyến nghị Cảng Đà Nẵng xem xét kéo dài thời gian miễn phí lưu container đối với các lô hàng bị phân luồng đỏ và phải kiểm hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Đây là trường hợp phát sinh ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp nên việc hỗ trợ thêm thời gian miễn phí sẽ giúp giảm áp lực chi phí cho khách hàng và đơn vị giao nhận.
Cảng sớm triển khai hệ thống EIR điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra và xác nhận tình trạng container, số seal và thông tin giao nhận trực tuyến thay vì thực hiện hoàn toàn thủ công như hiện nay. Việc áp dụng EIR điện tử sẽ giúp giảm sai sót và tăng tốc độ xử lý container tại cổng cảng.
Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển, bãi container và thiết bị bốc dỡ nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa ngày càng tăng tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong bối cảnh Cảng Liên Chiểu đang được phát triển.
Tăng cường cơ chế phối hợp giữa cảng vụ và cơ quan hải quan trong việc xử lý các trường hợp phát sinh như sai lệch seal, chênh lệch chứng từ hoặc container có dấu hiệu bất thường. Việc phối hợp nhanh chóng và đồng bộ giữa các bên sẽ giúp giảm thời gian xử lý và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp.
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Chương trình thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia là cơ hội để tiếp cận thực tế quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container, từ khâu tiếp nhận lô hàng đến khi hoàn tất hồ sơ. Thời gian thực tập không chỉ giúp củng cố kiến thức đã học mà còn mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn quan trọng.
· [bookmark: _Hlk231471382]Bài học thứ nhất – Lý thuyết và thực tế có nhiều khác biệt
Trong quá trình học tập, quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển thường được trình bày theo các bước tuần tự và ít phát sinh tình huống ngoài dự kiến. Thực tế tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia cho thấy mỗi lô hàng đều có những đặc điểm riêng và có thể phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình xử lý nghiệp vụ.
Thông qua quá trình xử lý lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc, có thể nhận thấy việc khai báo hải quan, chuẩn bị hồ sơ giấy khi tờ khai bị phân luồng vàng và đối chiếu thông tin giữa các chứng từ đều đòi hỏi sự cẩn trọng và khả năng xử lý linh hoạt. Chỉ một sai lệch nhỏ trong thông tin chứng từ cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình thông quan và nhận hàng tại cảng.
· [bookmark: _Hlk231471399]Bài học thứ hai – Chứng từ giữ vai trò rất quan trọng
Đây là một trong những điều gây ấn tượng lớn nhất trong suốt quá trình thực tập. Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu, chỉ một sai sót nhỏ trên chứng từ cũng có thể kéo theo nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến thời gian, chi phí và quá trình thông quan lô hàng.
Trong quá trình kiểm tra C/O Form E của lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric, có thể thấy nếu chứng từ này không hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ không được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, làm tăng đáng kể chi phí cho khách hàng. Bên cạnh đó, chỉ cần thông tin về số container, số seal hoặc mô tả hàng hóa trên các chứng từ không khớp với thực tế cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình khai báo hải quan và nhận hàng tại cảng.
Qua đó, bài học rút ra là cần xây dựng thói quen kiểm tra chứng từ cẩn thận, tỉ mỉ và có hệ thống trước khi thực hiện các bước nghiệp vụ trong quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế.
· [bookmark: _Hlk231471408]Bài học thứ ba – Thời gian trong logistics luôn gắn liền với chi phí
Một trong những bài học thực tế quan trọng rút ra trong thời gian thực tập là mối quan hệ chặt chẽ giữa thời gian xử lý và chi phí phát sinh trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu. Trong lĩnh vực logistics, mọi sự chậm trễ trong quá trình xử lý chứng từ, thông quan hoặc nhận hàng đều có thể làm gia tăng chi phí lưu container và lưu bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và lợi ích của khách hàng.
Thông qua quá trình tham gia xử lý lô hàng nhập khẩu thực tế, có thể nhận thấy việc kiểm soát tiến độ công việc, theo dõi lịch trình tàu và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận là yếu tố rất quan trọng nhằm hạn chế các khoản chi phí phát sinh không cần thiết. Chỉ cần một khâu xử lý bị chậm cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ giao nhận của lô hàng.
Bài học rút ra là cần xây dựng tác phong làm việc chủ động, chính xác và có ý thức quản lý thời gian tốt trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Đây là yêu cầu quan trọng đối với nhân sự làm việc trong lĩnh vực logistics và giao nhận hàng hóa quốc tế.
· [bookmark: _Hlk231471417]Bài học thứ tư – Kỹ năng giao tiếp và phối hợp rất cần thiết
Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan như hãng tàu, cơ quan hải quan, cảng biển, khách hàng và các bộ phận nội bộ trong doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, có thể nhận thấy khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin và phối hợp công việc giữa các bên có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả xử lý lô hàng.
Thực tế trong quá trình xử lý nghiệp vụ, nhiều tình huống phát sinh yêu cầu bộ phận chứng từ phải chủ động liên hệ với hãng tàu, theo dõi tiến độ khai Manifest hoặc xác nhận lại thông tin với khách hàng để kịp thời xử lý các sai sót trước khi khai báo hải quan. Điều này đòi hỏi khả năng giao tiếp rõ ràng, phản hồi nhanh và phối hợp hiệu quả nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa.
· [bookmark: _Hlk231471424]Bài học thứ năm – Kinh nghiệm thực tế giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn
Quá trình thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia đã mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế mà lý thuyết trên giảng đường khó có thể truyền tải đầy đủ. Việc trực tiếp tham gia xử lý chứng từ, theo dõi lô hàng và hỗ trợ các nghiệp vụ giao nhận giúp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào môi trường làm việc thực tế.
Thông qua quá trình thực tập, có cơ hội tiếp cận và thực hành các nghiệp vụ như đọc Arrival Notice để xác định các khoản phí local charge, đối chiếu thông tin container và seal với chứng từ, tra cứu lịch trình tàu trên hệ thống MarineTraffic, cũng như theo dõi và dự báo các chi phí phát sinh liên quan đến lưu container và lưu bãi. Sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5-VNACCS và Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng giúp hiểu rõ hơn về quy trình khai báo hải quan trong thực tế.
3.4.2. [bookmark: _Toc232328312][bookmark: _Hlk231471440]Những đóng góp của khoá luận cho doanh nghiệp
[bookmark: _Hlk231483266]Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm thực tế, bản thân cũng đã hỗ trợ công ty trong một số công việc như kiểm tra chứng từ, cập nhật thông tin lô hàng và theo dõi tiến độ giao nhận.
Thông qua quá trình thực tập và nghiên cứu đề tài, khóa luận cũng đề xuất một số định hướng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL tại công ty như chuẩn hóa quy trình xử lý chứng từ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, nâng cao công tác đào tạo nội bộ và hướng đến phát triển logistics xanh trong hoạt động doanh nghiệp.
Quá trình thực tập và thực hiện khóa luận cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực logistics và giao nhận hàng hóa quốc tế.

[bookmark: _Toc232328313]KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, phù hợp với định hướng phát triển của công ty cũng như xu hướng phát triển chung của ngành logistics Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Trước đó, chương đã tiến hành phân tích môi trường kinh doanh và dự báo xu hướng phát triển của hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL giai đoạn 2026–2030. Đây là cơ sở quan trọng để xác định và xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế cũng như năng lực hoạt động của doanh nghiệp.
Về nội dung hoàn thiện quy trình, chương đã đề xuất sáu nhóm giải pháp tác động trực tiếp đến các khâu còn tồn tại trong quá trình giao nhận hàng hóa, bao gồm: tiêu chuẩn hóa bước tiếp nhận thông tin lô hàng bằng biểu mẫu thống nhất; xây dựng danh mục kiểm tra chứng từ ban đầu; thiết lập quy trình đối chiếu và kiểm tra nội dung khai báo; hướng dẫn xử lý hồ sơ theo từng luồng hải quan; chuẩn hóa quy trình bàn giao hồ sơ giữa các bộ phận; và xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử kết hợp biểu mẫu quyết toán chi phí thống nhất.
Chương cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận như đầu tư công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số; ứng dụng xu hướng logistics xanh và kinh tế tuần hoàn trong hoạt động giao nhận; đồng thời nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự và triển khai chuyển đổi số phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Một số khuyến nghị đối với Nhà nước, cơ quan hải quan, cơ quan thuế và khách hàng cũng được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL trong thời gian tới.
Các giải pháp được đề xuất có tính khả thi và thực tiễn cao, không đòi hỏi chi phí đầu tư quá lớn, phù hợp với quy mô nhân sự và điều kiện hoạt động hiện tại của công ty. Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, các giải pháp này sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý lô hàng, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao nhận, nâng cao khả năng kiểm soát chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ. Qua đó, công ty có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường logistics khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.



[bookmark: _Toc232328314]KẾT LUẬN
Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đối với các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ như Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, việc xây dựng và hoàn thiện quy trình giao nhận góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và là yếu tố quan trọng để duy trì uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, khóa luận đã thực hiện được các nội dung chính sau:
Thứ nhất, khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển, bao gồm các khái niệm liên quan đến giao nhận hàng hóa, người giao nhận, vận tải đường biển, hàng FCL và LCL, cũng như các bước của quy trình giao nhận theo mô hình lý thuyết gồm 11 bước. Đồng thời, khóa luận cũng trình bày hệ thống chứng từ, các quy định pháp lý liên quan và các xu hướng phát triển của ngành logistics trong bối cảnh chuyển đổi số và logistics xanh.
Thứ hai, khóa luận đã phân tích thực trạng hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia trong giai đoạn 2023–2025, bao gồm cơ cấu tổ chức, nguồn lực, kết quả kinh doanh và đặc biệt là quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL thực tế tại doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích lô hàng vải Polyester Woven Dyed Fabric nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Đà Nẵng, khóa luận đã làm rõ quy trình giao nhận thực tế gồm 14 bước tại công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy công ty đã xây dựng được quy trình tương đối đầy đủ, công tác kiểm tra chứng từ được thực hiện khá chặt chẽ, đồng thời đã có sự ứng dụng công nghệ trong khai báo hải quan và theo dõi lịch trình hàng hóa. Vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nhiều công đoạn còn thực hiện thủ công, chưa có hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ và việc xử lý tình huống phát sinh còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhân viên.
Thứ ba, trên cơ sở những hạn chế đã được xác định, khóa luận đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty. Các giải pháp bao gồm chuẩn hóa bước tiếp nhận thông tin lô hàng bằng biểu mẫu thống nhất, xây dựng checklist kiểm tra chứng từ, tăng cường kiểm soát thông tin Manifest, xây dựng hướng dẫn xử lý theo từng luồng hải quan, chuẩn hóa quy trình bàn giao hồ sơ giữa các bộ phận và hoàn thiện công tác lưu trữ hồ sơ điện tử kết hợp quyết toán chi phí. Khóa luận cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ như đầu tư công nghệ và chuyển đổi số, phát triển hoạt động theo định hướng logistics xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
Trong phạm vi của một khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế nhất định do thời gian thực tập và phạm vi khảo sát còn giới hạn. Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu FCL bằng đường biển và được phân tích dựa trên một lô hàng thực tế đại diện, vì vậy chưa phản ánh toàn diện toàn bộ hoạt động logistics của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để các nghiên cứu tiếp theo mở rộng phạm vi phân tích sang hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu, hàng lẻ LCL hoặc các tuyến vận tải khác mà công ty đang triển khai.
Kết quả nghiên cứu của khóa luận được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Gia, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng dịch vụ logistics của doanh nghiệp trong thời gian tới.
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QUY TRINH GIAO NHAN HANG HOA NHAP KHAU FCL

BANG PUGNG BIEN

Chuan bi truéce khi nhan hang

« Kiém tra digu kién thanh toan

+ Theo déi lich trinh tau, thai gian hang dén du kién
« Kiém tra va chuan bj bo ching tir nhap khau

¥

Nhan théng bao hang dén (Arrival Notice)
Nhan gidy bao hang dén tir hang tau/dai ly hang tau
Vi cac thong tin vé 16 hang.

¥

DPén hang tau hodc dai ly hang tau Iy Iénh giao hang (D/O)
D4i van don géc hodc gidy gidi thiéu 18y Iénh giao hang (D/O)
va kiém tra ky cac théng tin trén D/O.

¥

Thanh toan cac khoan phi lién quan
Thanh toan cac khoan phi: phi D/O, phi THC, phi vé sinh container,
phi ching tir, phi luu container va cac phu phi khac.

¥

Lam thu tuc hai quan

« Khai bao hai quan trén hé théng VNACCS/VCIS
« N&p thué nhap khéu, thué GTGT

+ Théng quan hang héa

v - )

Mang D/O dén Hai quan giam sat cang dé ddi chiéu Manifest
D3i chiéu théng tin khai béo véi dir liéu cta hang tau.
Hai quan xac nhan cho phép dua container ra khoi cang.

¥

Dén bai container xac dinh vi tri container
Lién hé bé phan diéu dé bai hodc tra ciru hé théng
dé xac dinh vi tri container.

¥

Lam thu tuc nhan container tai cang
Xuét trinh D/O va céc ching tir lién quan dé nhan container.
Kiém tra sé container, s6 seal va tinh trang container thuc té.

¥

Té chirc van chuyén container vé kho
Pua container [én xe dau kéo va van chuyén vé kho
ctia doanh nghiép hoéc dia diém giao hang theo yéu cau.

Giao hang tai kho khach hang

m tra seal trudc khi md container va dd hang

« Kiém dém s6 lugng, chiing loai va tinh trang hang héa
« Lap bién ban néu cé thidu hut hodc hu hong

£

o
~N

Tra container réng cho hang tau hosc cang
V& sinh container va tra vé depot theo thai gian mién luu.
Nhan xac nhan EIR dé hoan tét viéc tra container.

R 2
THU
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T8 CHUG TOUR, SU KIEN TRONG NUGG - BAILY VE MAY BAY - AT PHONG KHACH SAN, RESORT
CHUYEN XIN DANH MUC XNK MIEN THUE, BAI LY THO TUC HAI QUAN - BOG XEP, VAN CHUYEN HANG HOA

BC: 266 NGO HANH SON, P. MY AN, Q. NGO HANH SON, TP BA NANG
ne: 0932. 474. 464 Email: ductrongdn@gmail.com - hoanggialogisticsdn@gmail.com
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GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO.,LTD.

‘Shop 19, Shanglang Phase Iil Apartment, No. 29 Xingye Road, Zhangcha Street, Chancheng

District,Foshan City, Guangdong Province (Residence Declaration)

BN
INVOICE
£ g LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE an
To Messer COMPANY LIMITED Dates 20008
it Lot 9,10 - B3.3 Bui Ta Han Street, Ngu Hanh Son Ward, ARS
Address. Da Nang City, Vietnam Contract No, | LT/L£020260318
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GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO.,LTD.

Shop 19, Shanglang Phase lll Apartment, No. 29 Xingye Road, Zhangcha Street, Chancheng
District,Foshan Clty, Guangdong Province (Residence Declaration)

PACKING LIST
9 20261319
% | LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND SERVICE COMPANY
Messor: uMITED Involcono|  LTILEO20260315
484t [Lot 910 -83.3 Bui To Han Street, Ngu Hanh Son Ward, Da Nang City| (B | o 0
Address. Vietnam c"";"'“
o.
AT
Paymont ™
Torm
RS R
Celiliiion NANSHA,GUANGZHOU,CHINA ST | paancviETNAM
”;‘"l RERIEE . o | B | gy | WESE
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Nm Dyed Fabric 12120 7 22 63773 | 60061 [150cm, 1209
150cm,1200,974poly
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1500m,1100,85¥poly
ester,15knylon
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. . . Co ché mét cira quéc gia Viét Nam huéng t6i co ché mot cira A
VNNSW e et onal SingleA O VietNam National Single Window towards ASEAN Single Window

Trang chd | Tinttc | MétclraQuécgia | MotciraASEAN | Vanban | Video huéngdén | Tractu CO |

- Ngay 31/1/2026, Cuc Hai quan c6 Cong van hda toc s6 8012/CHQ-GSQL kién nghi cac BS thao g&

SRS el S Tai khoan
vurong méc dé thong quan hang hoa
THONG BAO - Thong bdo da khéc phuc duoc su cb két ndi ciia Céng thdng tin mot cira quéc gia véi Hé théng cia Mat khau
coquandangkiém - - Bang kY
- Théng bao vé st cb két ndi cila Céng thong tin mot clra quéc gia v6i HE théng cila co quan Dang v Quén tai khodn
Dich vu c6ng
-~ 7 Trang thai hoat dong hé théng
‘ 9 @ Thoi gian hoat dong: 24/24 (Lich bao tri dinh ky)
g koSt Sngkjchirkjs  Butngdlyndng  Ghcchu hdlthitng Tinh trang hé théng ( 23/05/2026 11:29) - Hé théng hoat déng én dinh
dung gdp
- ==3  TRIEN KHAI CO CHE MOT CUA QUGC GIA (DN CLICK VAO TEN THU TUC BE o
TAI TAI LIEU LIEN QUAN) (HINH PHU
" T CHXHCN Viét Nam

-
@ BO CONG THUONG 0

BO CONG THUO

1. Cép phép nhép khau cac chét lam suy giam téng 6-don

2. Cép giéy phép nhap khéu t dong mo-to phan khéi lon

3. Thil tuc cép ching nhan xust xir C/O méu D BO QUGC PHONG

4. Cép giéy chirng nhan quy trinh Kimberley di v6i kim cuong tho
Ban d6 mat dé phuong tién

5 C4&p gidy phép nhap khau xuét khau vat liéu nd céng nghiép
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EVERGREEN LINE

A Joint Service Agreement
Ma-M-n-th-qzu, xumld-qa.-qe&:mm—ueﬂ-qum.

i cad-imptevezgresn-ahipping
7.Lien hg hing thu ve ching th, debie note, e-involce: vadag-ced-implevergreen-shipping.con.va
Sor . 02363553845

5. Thong hao
7 ngay 30/6/2017, hing thu bp dung PEE THANE TOAN CHAM (ULD) dbi véi cude tau, phu phi,
local charge’ (sinh £ ngay tau cip cang) theo tarif ohu sau: Nody asdn

Mgy 15 - 21: 300.000 VND/SL: Naay 22 - 44 500.000 VND/BL: Ngay 45 - 90: 1.000.000 VND/BL:
Noay 91 txé di: 2.000.000 viD/BL

Gihy bho nhin hing duce gi theo yéu chu dé tién cho khach hing tham khio.

N maien, 'osc Siba Fien 7 Grba’hotn tin Ve Gon che hig ten 1iés gean dbn ting tupdn hing xin
tham Khio

Bovo tuyén tal http://wew.evergresn-line.con hay cho vin bin ti hing thu, dsd 1f.

MA 55 50 VER OPUS 0104-0665: 26037935

D KIiw CAP CANG TIEN SA DA NANG: OGHO0 NGAY 03/04/2026
4 cive: (woTS)

DEADLINE KEAT HSL: 1H00 30/03/2026

- DY KIEN 01/04/2026 SE CO T¥ GIA VA DEBIT NOTE, VUI 10NG
0T maEN

- DANG K¥ EDO+ THANE TOAN LOCAL CHARGE® CUOC CNTR DE NEAN

Vi léng 14én hé din hang nhép DA NANG:
VNDNG-CSD- IMPEEVERGREEN- SHIPPING. COM. VNl
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EVERGREEN LINE

A Joint Service Agreement

* %07 5,10 - B3.3 BUI TA HAN STREET, NGO HANE
5800052 nave.

E-nail Address : infordlecswearing.com

Date/Time : 2026-03-30 10:45

Fron : EVERGREEN SHIPPING AGENCY (VIETWAM) COMPANY LIMITED (DA NANG OFFICE)
FLOOR 15, SHB BUILDING, 06 NGUYEN VAN LNE

Tat: DES Bank Led., HOMC
AL khoan s5: VAD:'30001017789; USD: 30001018689

b.xukt trih vBL gbo * hop 18 (c6 ky hiu néu bl “TO ORDER) hofic Seaway,
okc <6 "Bign Giao Hang”. Tham khao théng tin va lich tau, Seavay,

e
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5
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i
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i
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§
§

igi

Fii

b phan quyin.
khach hang dang nhan giby

Forwazdsr (FF) phai thong béo hing tau ID
6.04 tranh thit lac oiby béo nhin hang cho che lin
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Gy
+¥; EVERGREEN LINE

A Joint Service Agreement

4rase ARRIVAL NOTICE warrt

Please relay this message to the right person of IMPORT section,
i€ your are not the person in charga. Thank you

/1 N0
vEssEL/vovace

£GLV149601843479
EVER 0pUS 0104-0668

Bort of Discharge: DA NANG Arrival date: 2026-04-03

Final destination on merchant's risk & account:
Shipper 'GUANGDONG HUAYING TEXTILE CO.,LTD.
SHOP 15, SHANGLANG PHASE 111
ApARmENT,
NO. 29 XINGYEROAD, ZHANGCHA STREET,
CHANCHENG DISTRICE, FOSHANCITY,

Consignee + LEO COMMERCIAL INVESTMENT AND

ADDRESS: 10T 9,10 - 83.3 BUI TA
AN STREET, NGO mANm
SON WARD, DA NANG CITY, VIETNAM
TAX CODE! 0402002645 +

Notify party

12X Coda 0402002643
Also Notify Party:
CONTATNER NO. SEAL NO.  SIZE SVC TYPE/MODE PKG/ONIT G.W. sir

1502297595  EMCVCNS274 28D  FCL/FCL /0 377 PKG | §730.00  25.0000

Marks s wm

Description  : POLYESTER WOVEN DYED FASRIC
1506, 1206, S7APOLYESTER, 34SPANDEX.
BOLYESTER WOVEN DYED FASRIC
150CH, 1106, 854POLYESTER, 153NYLON
BOLYESTER WOVEN DYED FABRIC
150C4, 1056, 100%P0LYESTER.
= sHONE: 0505648506
EMAIL: INFORELEOSWEARING.COM

CuARGE ITEM RVN TON/ ONIT  RATE comn. auoowT.
/D 1.0000 X 28D 3,500,000.00  viD 3,540,000.00
o136 110000 X /1. 800/000.00 VN> 800,000 00
2920 110000 x 280 120,000.00 N> 120,000 00

Total B/L Freight Amount should be collected :
085’ 7000 & Vi 47460,000.000

Exchange Rate : 0.0000000
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A Joi Sevice Agrecment

RECEIPT DELIVERY ORDER
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